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Báo cáo đánh giá lác động môi trường cho Dự án

“Đầu tư xây dựng Nha náy chế biển thuỷ sản Kiên Hùng

MỞ ĐẦU

1. Xuất xứ của Dự án

Chế biến thủy sản là một trong những ngành công nghiệp quan trọng của tỉnh 
Kiên Giang. Với lợi thế về tài nguyên, chiều dài bờ biển có đến khoảng 200km và các 
ngư trường đánh bắt thủy sản rộng lớn, vùng nuôi thủy sản phát triển mạnh, do đó 
Kiên Giang là vùng có trữ lượng thủy sản lớn, là điều kiện rất thuận lợi và đã đảm bảo 
cung ứng nguồn nguyên liệu ổn định cho nhu cầu phát triển chế biến thủy sản, nhiều 
năm qua, góp phần tích cực cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhà.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng với nhu 
cầu thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước ngày càng cao đã tạo điều kiện cho sản 
xuất, kinh doanh các sản phẩm thủy hải sản Kiên Giang phát triển. Năm 2015, sản 
lượng thủy sản khai thác các loại đạt được 677.300 tấn, trong đó: cá các loại 411.545 
tấn; tôm 92.235 tấn; thủy sản khác 173.520 tấn; Tổng diện tích nuôi tôm nước lợ trên 
136.230 ha, sản lượng ước khoảng 37.935 tấn. Xuất khẩu tỉnh Kiên Giang đạt từ 
387.154.000 USD trong đó tỷ trọng hải sản xuất khẩu chiếm 34%. Trước những cơ hội 
và thách thức trong giai đoạn hiện nay, lãnh đạo Công ty cổ phần Kiên Hùng đã quyết 
tâm phát triển doanh nghiệp một cách đột phá để đủ sức tham gia Hiệp định thương 
mại tự do như FTA Việt Nam - Hàn Quốc, Á Âu, TPP, hội nhập Asean... Trước hết, 
doanh nghiệp sẽ phải đầu tư mở rộng, phát triển cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, ứng dụng 
công nghệ tiên tiến vào trong quá trình sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần Kiên Hùng được thành lập trên cơ sở sát nhập Công ty TNHH 
bột cá Kiên Hùng vào Công ty TNHH Kiên Hùng và chuyển đổi từ Công ty TNHH 
Kiên Hùng thành Công ty cổ phần Kiên Hùng vào tháng 12 năm 2009 với lĩnh vực 
hoạt động chính là xuất khẩu thủy sản, mặt hàng chủ lực là mực và cá đông lạnh, chế 
biến bột cá - nguyên liệu cho thức ăn gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản. Để đáp 
ứng yêu cầu phát triển hiện nay, căn cứ Quyết định số 1755/QĐ-ƯBND của ƯBND 
tỉnh phê duyệt năm 2007 quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Thạnh Lộc; Căn cứ 
Quyết định số 124/QĐ-BQLKKT ngày 16-09-2016 của Ban Quản lý Khu Kinh Tế tỉnh 
Kiên Giang, về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy chế biến thủy sản 
Kiên Hùng; Căn cứ kế hoạch phát triển của Công ty tại khu công nghiệp từ 2016- 
2020. Trên cơ sở đó Công ty đầu tư xây dựng nhà máy đông lạnh thủy hải sản trong 
khu công nghiệp. Đây là dự án đầu tư xây dựng hoàn toàn mới, dây chuyền công 
nghệđược đầu tư theo hướng hiện đại, máy móc, thiết bị tiên tiến, quy mô công suất 
3.000 tấn thành phẩm/năm. Chủ yếu là sản xuất các sản phẩm hàng hóa thủy sản tiêu 
thụ trong nước và xuất khẩu gồrmmực, tôm, cá đông lạnh. Thời gian xây dựng dự án 
theo kế hoạch từ năm 2017-2018 và sẽ đi vào hoạt động vào năm 2019.
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Trong quá trình triển khai để đáp ứng mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, dụ 
án luôn quan tâm bảo vệ môi trường, Trên cơ sở đầu tư công nghệ hiện đại, hạn chế 
phát thải các chất gây ô nhiễm môi trường, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp 
quản lý và xử lý chất thải đảm bảo quy định hiện hành về bảo vệ môi trường,

2. Căn cú pháp ỉuật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM
Báo cáo ĐTM được lập nhằm nhận diện, dự báo các tác động của dự án khi 

triển khai, hoạt động ảnh hưởng tiêu cực và tích cực đến chủ yếu đối với môi trường 
trong và xung quanh khu vực dự án. Qua đó thiết lập, đề xuất và triển khai các biện 
pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật để giảm thiểu cảc tác động tiêu cực, quản lý và 
giám sát môi trường, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định 
của pháp luật hiện hành.

Báo cáo ĐTM dự án“Đầu tư xây dựng Nhà máy Chế biến Thuỷ sản Kiên Hùng” 

của Công ty CP Kiên Hùng tại Khu công nghiệp Thạnh Lộc được lập dựa trên các văn 
bản pháp luật và vãn bản kỹ thuật sau:

2.1. Cơ sỏ' pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá XIII, 
kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014 và có hiệu lực kể từ 01/01/2015;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 cửa Chính phủ về việc quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về 
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị định sổ 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định về 
quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi 
trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất 
thải và phế liệu;

- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 16/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và 
xử lý nước thải;

- Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất 
thải rắn;

- Thông tư sổ 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
1 rường Quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và 
kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường Quy định về quản lý chất thải nguy hại;
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- Thông tư số 39/ 010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ Tài nguyên à Môi 
trưùng quy định quy chuân kỹ thuật quốc gia về môi trường.

2.2. Các Quy chuẩn Việt Nam

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước mặt;
- QCVN 09-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 

nước ngầm;

- QCVN 1 l-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp chế biến thủy sàn;

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

- QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh;
- QCVN 06:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không 

khí xung quanh;
-QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 

nghiệp đối với Bụi và các chất vô cơ;

- QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

2.3. Các tài liệu cơ sử
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Kiên Hùng số: 

1700339752 đăng ký lần đầu ngày 28/12/2009 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên 
Giang cấp;

- Quyết định chủ trương đầu tư số 124/QĐ-BQLKKT ngày 16 tháng 9 năm 2016 
của Ban quản lý khu kinh tế tình Kiên Giang cấp;

- Giấy chứng nhận đãng ký đầu tư của Công ty cổ phần Kiên Hùng sô: 
1064472066 cấp ngày 16/9/2016 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Kiên Giang cấp;

- Giấy phép quy hoạch sổ 173/GPQH-ƯBND ngày 20 tháng 01 năm 2017 của 
ƯBND tỉnh Kiên Giang;

- Các tài liệu về địa lý tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội khu vực dự án Niên 
giám thống kê 2015 của Cục Thống Kê tỉnh Kiên Giang;

- Các số liệu đo đạc về hiện trạng môi trường (nước và không khí) ban đàu, các số 
liệu về vị trí địa lý, tình hình kinh tế xã hội hiện tại của khu vực dự án;

- Các tài liệu, cơ sở khoa họcphục vụ cho việc xác định hoặc tính toán tải lượng, 
nông độ các chất gây ô nhiễm môi trường;

- Các phương pháp, công nghệ về quản lý và xử lý chất thải;
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- Căn cứ vào các điểu kiện về khí tượng, thủy văn, thổ nhưỡng có liên quan.

3. Tổ chức thực hiện ĐTM

Báo cáo ĐTM của dự án được Công ty cổ phần Kiên Hùng phối hợp với Trung 
tâm ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện. Quá trình thực hiện đã tiến 
hành gồm các bướccơ bản sau:

- TỔ chức thu thập và tổng hợp các tài liệu, văn bản về điều kiện tự nhiên, môi 
trường, hệ sinh thái khu vực, điều kiện kinh tế - xã hội và các văn bản, tài liệu khác có 
liên quan.

- Tiến hành khảo sát tại hiện trường khu vực triển khai dự án, đo đạc và lấy mẫu 
phân tích các chỉ tiêu chất lượng không khí, nước mặt, nước dưới đất;

- Tiến hành tham vấn ý kiến cộng đồng về các tác động tích cực, tiêu cực trong 
quá trình triển khai xây dựng và quá trình đi vào hoạt động của dự án.

- Trên cơ sở tài liệu, số liệu thu thập, các kết quả phân tích, kiểm nghiệmchất 
lượngmôi trường không khí, môi trường nước... tiến hành đánh giá tác động môi 
trường do hoạt động của dự án. Chủ yếu là tác động đen các thành phần môi trường tự 
nhiên như không khí, môi trường nước mặt và tác động kinh tế - xã hội... Từ đó, có 
biện pháp phù hợp để quản lý và xử lý nhằm hạn chế và giảm thiểu các tác động tiêu 
cực, phòng ngừa các sự số môi trường có thể xảy ra.

Trong quá trình thực hiện, chủ dự án và đơn vị tư vấn đã phối hợp và nhận được 
sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực của các cơ quan chức năng như Sở Tài nguyên và Môi 
trường tỉnh Kiên Giang;Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Kiên Giang; UBND huyện 

Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; ƯBND và UBMTTQ xã Thạnh Lộc... nên báo cáo 
ĐTM của dự được lập khá thuận lợi.

Danh sách người trực tiếp tham gia xây dựng bảo cáo ĐTM

Stt Họ và Tên Chức danh
Trình độ 
chuyên 

môn

Thời 
gian 
công 
tác

Nơi 
công tác

Nội 
dung 
phụ 

trách

Chữ ký

I Đại diện chủ đầu tư

1 Trần Quốc Dũng Tổng Giám đốc - -

Cty CỔ 
phần 
Kiên 
Hùng

Cung 
cấp số 
liệu J

II Đại diện đơn vị tư vấn

1 Nguyễn Thái Nguyên Giám đốc
Thạc sỹ
Khoa học 
môi trường

16 năm
Trung 
tâm UD
TB

Duyệt 
báo cáo

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỦNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Bao cáo đánh giá lác động môi trường cho Dự án

“Đâu tư xáy dựng Nhà máy chê biên thuỷ sản Kiên Hùng"

stt Họ và Tên Chức danh
Trình độ 
chuyên 

môn

Thòi 
gian 
công 
tác

Noi 
công tác

Nội •
dung
phụ

trách

Chữ k

I Đại diện chủ đầu tư
KH&CN

2 Trân Trung Trọng = P. Giám đốc
Kỹ sư môi 
trường

11 năm

Trung 
tâm UD
TB
KH&CN

Tổng 

hợp báo, 
cáo i

3 Lê Hoàng Toàn Trưởng phòng
Kỹ sư kỹ 
thuật môi 
trường

7 năm

Trung 
tâm UD
TB
KH&CN

Viết 
báo cáo

4 Huỳnh Văn Phi Nhân viên
Kỹ sư kỹ 
thuật môi 
trường

9 năm

Trung 
tâm UD
TB
KH&CN

Chỉnh 
sửa báo 
cáo

5 Lê Thị Nguyệt Chuyên viên

Cao đẳng

Công nghệ 
thực phẩm

7 năm

Trung 
tâm UD 
TB 
KH&CN

Phân 
tích 
kiểm 
nghiệm

6 Trang Thu Thủy Nhân viên
Cử nhân 
công nghệ 
sinh học

5 năm

Trung 
tâm UD 
TB 
KH&CN

Thu 
mẫu 
hiện 
trạng

í

4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM
- Phương pháp thống ké: Thống kê số liệu khí tượng, thủy văn, kinh tế, xã hội địa 

phương và khu vực dự án.

- Phương pháp liệt kê: Liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của dự án 
gây ra, bao gồm các yếu tố môi trường: nước thải, khí thải, chất thải rắn...

- Phương pháp thực ^/ư.-Khảo sát, lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong 
phòng thí nghiệm nhàm thu thập các số liệu đánh giá hiện trạng môi trường.

- Phương pháp so sánh'. So sánh kết quả phân tích số liệu với các giới hạn cho 
phép nhằm đánh giá phạm vi và mức tác động của các vấn đề môi trường phát sinh.

- Phương pháp đánh giả nhanh: sử dụng các phương pháp tính toán và đánh giá 
nhanh để xác định giới hạn, phạm vi, mức tác động của các vấn đề môi trường phát sinh.

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TẤM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Lô KK4(K3-4) - Dự án lẩn biển - pỊ An Hòa - TP. Rạch Giá - tinh Kiên Giang
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Báo cão đánh giá lỉĩữ dọng mói trường cho Dự án

“Đầu tư xây dựng Nhà máy ché biến thuỷ sản Kiên Hùng"

CHƯONG I. MÔ TẢ TÓM TẮT Dự ÁN

1.1. Tên dự* ám

ĐÀU Tư XÂY DỤNG NHÀ MÁY CHÉ BIỂN THUỶ SẢN KĨÊN HÙNG

1.2. Chủ dự án
Chủ đầu tư: CÔNG TY CỎ PHÀN KIÊN HÙNG

Địa chỉ: số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên 
Giang.

Điện thoại: 0297.3912127; Fax: 0297.3912988 ;

Website: www.kihusea.com.vn

Đại diện: Ông Trần Quốc Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc.

1.3. Vị trí địa lý của dự án

Dự án được xây dựng tại Khu Công nghiệp Thạnh Lộc tại Lô B4 - B5, Khu 
Công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, có vị trí 
có các mặt tiếp giáp (cỏ sơ đồ mặt bằng kèm theo trong phần phụ lục):

- Phía Bấc giáp đường số 1, R= 24m;

- Phía Đông giáp đất Khu Kinh Tê;

- Phía Nam giáp kênh vành đai, 5óm;

- Phía Tây giáp đất Khu Kinh Tế;

Toàn bộ khu đất với tổng diện tích khu đất 30.038,4m2, có hình tứ giác, nằm 

trong Khu Công nghiệp Thạnh Lộc, được giới hạn bởi toạ độ:

Bảng 1.1. Giới hạn toạ độ của dự án

Điểm Theo VN 2000- .. . ....... Chiều dài: •ToạđôX Toạ độ Y
1 1104181.62 569074.69 Đoạn 1-2: 114m
2 1104102.22 569156.49 Đoạn 2-3: 266,53m
3 1103911.08 568970.74 Đoạn 3-4: 114m
4 1103994.5 568893.69 Đoạn 4-1: 260,79m

1.3.1. Hiện trạng sử dụng đất

- Đất đã được quy hoạch KCN diện tích 30.038,4 m2.Toàn bộ mặt bằng khu đất 
dự án tương đối bằng phẳng, chủ yếu ỉà đất ruộng lúa. Đên nay (thời điểm tháng 
7/2017) diện tích được san lấp.

Đơn vị lập báo cáo: TR UNG TẤM ÚNG DỤNG TIÉN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 7
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự ân

“Đầu tư xây dựng Nhà mc hể 'nến thuỷ sản Kiên Hùng”

- Cao độ mặt ruộng trung bình là +0,40m đến +0,80m. Đỉnh lũ cao nhất của 

năm 2000 là +l,567m và năm 2010 là l,7m.

- Hiện trạng các công trình kiến trúc hiện hữu: khu vực không có các công trình 
xây dựng, kiến trúc, văn hoá.

Hình 1.1. Hiện trạng khu đất dự án

1.3.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

- Hiện hạng đường giao thông: khu công nghiệp đã xây dựng tuyến đường nhựa 
số 1 là đường nội bộ rộng 24m được kết nối với tuyến quốc lộ 80thông qua tuyến tránh 
Rạch Giá. Đường số 1 là đường vào các khu đất của các dự án, được nối tiếp các 
đường nội bộ khác. /

Đơn vị lập bảo cáo: TRUNG TÂM ÚNG DỤNG TIÊN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 8
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Báo cáo đánh giá tác động mói trường cho Dự un 

“Đầu tư xây dựng N. à /náy chế biến thuý sản Kiên Hùi

Hình 1.2. Hiện trạng hạ tầng giao thông

- Hiện ttạng đường thuỷ: Kênh Vành đai tiếp giáp KCN, đồng thời tiếp giáp với 
khu đất của dự án. Kênh rộng 50-60m, là tuyến giao thông vận tải đường thuỷ, sà lan, 
ghe vận chuyển hoạt động thuận lợi.

- Hiện frạng cấp điện:Trong khu vực xây dựng công ưình có mạng lưới điện 
Quốc gia, đường dây dẫn chính năm trên tuyến quốc lộ 80 theo tuyến tránh có tuyến 
điện trung the 22KV đi qua. Từ đây có thể đặt các trạm hạ thế đưa vào cụm công 
nghiệp và cấp điện đến các nhà máy có nhu cầu sử dụng.

- Hiện trạng cấp nước: Trên tuyến quốc lộ 80 theo tuyến tránh có đường ống 
cấp nước đi qua, có thể mở đường ống nhánh cấp nước cho cụm công nghiệp. Tuy 
nhiên, hiện trong KCN có hệ thống xử lý nước và cấp nước của Công ty cổ phần nước 
và Môi trường Thạnh Lộc Kiên Giang. Vì vậy Nhà máy sẽ sử dụng nguồn nước cấp từ 
Công ty.

- Hiện trạng thoát nước: tại khu công nghiệp đã có hệ thống thoát nước mưa 
chung, thoát nước thải đang tiến hành các thủ tục cần thiết.

4- Đánh giá chung:

Thuận /ớí.-Khu vực dự án nằm trong khu công nghiệp, do đó có thuận lợi do cở 
sở hạ tầng như: hệ thống điện, nước cấp, giao thông bộ, giao thông thuỷ thuận tiện. Vì 
vậy,rất thuận lợi trong giai đoạn thi công, xây dựng dự án cũng như khi dự án đi vào 
giai đoạn hoạt động.

Hạn chế: Khu công nghiệp chưa triển khai xây dựng và vận hành hệ thống xử 
lý nước thải tập trung cho toàn khu.Vì vậy, giai đoạn đầu khi dự án hoạt động phải xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải riêng của dự án để xử lý đạt yêu cầu trước khi thải ra 
môi trường đúng theo quy định.

Đơn vị tập báo cáo: TRƯNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Biio cáo đánh giá tãc động mòi '.rường cho Du án
____  “Đâu tu xây dựng Nỉ ! mảy chê biên thuỳ sản Kiên Hùng"
1.4. Nội dung chủ yếu của dự án
1.4.1. Mục tiêu của dự án

- Tăng cường, mở rộng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuỷ sản, tăng lợi 
nhuận và phát triển Công ty cổ phần Kiên Hùng bền vững.

- Tạo thêm việc làm cho người lao động và góp phần phát triển KT-XH của tỉnh 
Kiên Giang.
1.4.2 Khôi hrọng và quy mô các hạng mục công trình

- Tổng công suất: 3.000 tấn thành phẩm/nãm.
- Tổng quy mô diện tích dự án:30.038,4m2.
- Cơ cấu sử dụng đất của dự án như sau:
Tóm tắt quy mô số lượng, kích thước, diện tích xây dựng các hạng mục trình như 

sau:
Bảng 1.2. Quy mô các hạng mục công trình

Ị N;' ị.

■ ■ ‘ z i ;■ ■ .
Hạng mục công trình 

. ■

Tầng Diệntícli Tỷ lệ

(m2) (%)

I Các hạng mục công trình chính 12.213,64 50,20
1 Nhà xưởng số 1 2 4.232,90
2 Nhà xưởng số 2 2 5.317,60
3 Nhà kho (dự kiến) 1 1.633,50
4 Nhà làm việc 3 427

5 Kho PA, Bao bì, kho vật tư 1 451,44
6 Nhà giặt + phơi BHLD 1 151,2

II Các hạng mục công trình phụ trợ 12.114,25 49,80
I Sân đường nội bộ - ■ 6.899,00
2 Cột cờ - 50,27
3 Bãi đậu xe - 3.920,58
4 Tường kè - 114
5 Nhà để xe ô tô, xe máy ] 300
6 Nhà đê xe công nhân 1 480

7 Bể nước bằng thép 4x75m3 1 127,4

8 Hệ thống xử lý nước thải tập trung I 156
9 Trạm biến áp 1 36
10 Nhà bào vệ 1 31
11 Cong, hàng rào -

III Tổng cộng 24.327,89 100

Dcmyi lập bảoỊcảo: TRUN&TÂM ỨNG DỤNG TIÉN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 10



Bảo cáo đảnh giá tác dộng môi trường chi) Dự án
 “Đâu tư xảy dựng Nhà máy chế biến thnỳ sản Kiên Hùng”

Căn cứ vào diện tích, địa hình, hiện ỉrạng khu đât và quy mò xây dụng Nhà máy 
chế biến thủy sản Kiên Hùng, phương án thiết kế quy hoạch hướng chính là hướng quay 
ra đường số 1 của Khu Công nghiệp, bố trí cổng chính và cổng phụ tiếp giáp đường 

giao thông. Phân khu chức năng sau của công trình như sau:
- Khu 1: Phía Đông Bắc giáp đường số 1, là khu vực lối vào chính của Quản lý, 

công nhân và vận chuyển hàng vào nhà máy.
- Khu 2: Phía Tây Bắc bố trí các công trình Kho PA, bao bì, kho vật tư; Nhà giặt 

và phơi BHLD; Nhà để xe công nhân; Bể nước bằng thép 4x75m3;Bể xử lý nước thải 
450 m3/ngày đêm; Trạm biến áp; Khu cây xanh.

-Phía Tây Nam (tiếp giáp kênh Vành Đai) bố trí bến lên xuống hàng được xây 
dựng tường kè bảo vệ chắc chắc cho khu đất.

- Phía Đông Nam bố trí Bãi xe ngoài trời; Nhà bảo vệ, Nhà xưởng số 2, Nhà kho 
và một số công trình hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, sân đường nội bộ.

- Chính giữa khu đất bố trí Nhà xưởng số 1; Nhà làm việc; Nhà để xe ôtô, xe 

máy; Cột cờ và sân đường nội bộ.
- Sân đường nội bộ trong trụ sở đảm bảo thuận tiện cho việc đi lại và làm việc 

của người lao động trong nhà máy.
1.4.2.1. Các hạng mục công trình chính
•» Xây dựng nhà xưởng 1

- Tổng diện tích xây dựng 132,94m X 31,84m = 4.232,9m2, cao 1 tầng. Nhà 
xưởng sản xuất số 1 khung thép mạ kẽm trần cách nhiệt mái lọp tole dày 0,8 mm.
4- Xây dựng nhà xưởng 2

- Tổng diện tích xây dựng 132,94m X 40,Om = 5.317,6m2, cao 1 tầng. Nhà xưởng 
sản xuất số 2 khung thép mạ kẽm tràn cách nhiệt mái lợp tole dày 0,8 mm.

4- Xây dựng nhà làm việc
- Tổng diện tích xây dựng 35,Om x 12,2m = 427,Om2, cao 3 tầng. Nhà Kết cấu 

khung chịu lực, tường bao che nền lát gạch Ceramic, cửa nhôm kính, mái lợp tôn sóng 
vuông, trần thạch cao.

Xây dựng Nhà giặt và phơi BHLD
Tống diện tích xây dựng 25,2m X 6m = 151,20m2, cao 1 tầng. Nhà khung thép 

mạ kẽm trần cách nhiệt mái lọp tole dày 0,8 mm.
Xây dựng Nhà kho (dự kiến)

Tổng diện tích xây dựng 49,5m X 33,Om = 1.633,5m2, cao 1 tầng. Nhà kho có 
kết cấu khung thép mạ kẽm trần cách nhiệt mái lọp tole dày 0,8 mm.

Kho PA, Bao bì, kho vật tư
Tổng diện tích xây dựng 75,24m X 6,Om = 451,44m2, cao 1 tầng. Nhà kho có kết 

câu khung thép mạ kẽm trần cách nhiệt mái lọp tole dày 0,8 mm.
1.4.2.2. Các công trình phụ trợ
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bao cao danh. gia lac aọng moi irưang cno uự an

“Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản Kiên Hùng”

Các hạng mục công trình phụ trợ theo Bảng 1.2, dự an sẽ tiến hành xây dựng 
được mô tả như sau:

4- Xây dựng Nhà để xe ôtô, xe máy (2 nhà)
- Nhà để xe 1: Nhà để xe thuộc công trình dân dụng - cấp IV, được thiết kế với 

kích thước mặt bằng xây dựng: (6m X 25m) X 2 = 300m2, nền tầng trệt cao hơn nền 
đất tự nhiên là 0,3Om, có chiều cao đỉnh mái so với nền hoàn thiện là 4,3m, cao độ 

sàn sê nô là ±2,7m.

- Nhà để xe 2: Nhà để xe thuộc công trình dân dụng - cấp IV, được thiết kế với 
kích thước mặt bằng xây dựng: (80m X 6m) = 480m2, nền tầng trệt cao hơn nền đất tự 
nhiên là 0,3Om, có chiều cao đỉnh mái so với nền hoàn thiện là 4,3m, cao độ sàn sê 

nô là +2,7m.

4 Hạng mục cổng chính, nhà bảo vệ, hàng rào
- Cổng chính được thiết kế với chiều dài mặt bằng xây dựng: 12m, chiều cao 

cổng chính là+6,9m so với cote nền ±0,00; cổng phụ rộng 6,Om.

- Nhà bảo vệ được thiết kế với kích thước mặt bằng xây dựng 5m x 6,2m =
3 Im2, chiều cao là ±3,7m so với cote nền ±0,00, với chi tiết.

- Hàng rào xây tường: chiều dài xây dựng là 626,5md, trụ cột kết cấu bằng 
BTCT 200x200, BI5, cao 2,Im (hoàn thiện là 400x400), tường hàng rào có gắn song 
sắt nhọn bảo vệ, khoảng cách giữa 2 trụ là 3,2-3,7m.

- Cột cờ: được thiết kế với diện tích xây dựng (8m x 8m = 64m2), chiều cao cột 
cờ là ±12,95m so với cote nền ±0,00.

4 Hệ thống cấp điện:
- Nguồn điệntừ đường dây trung thế 22KV hiện hữu dọc theo đường số 1. Điện lấy 

từ trạm biến áp đã được xây dựng đẫn vào tủ điện chính đặt ở nhà bảo vệ sau đó 
cung cấp cho toàn khu.Từ trạm biến áp đi 1 đường cáp vào tủ điện chính đặt ở nhà 

trực ban, từ tủ điện chính đi tới các hạng mục khác.

Ngoài ra, để đảm bảo cho quá trình sản xuất không bị gián đoạn, nhà máy còn 
sử dụng thêm máy phát điện dự phòng (công suất 1.200 KVA/máy, 01 máy).

4 Hệ thống cấp nước
- Hệ thống cấp nước được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4513-1988 cấp nước 

bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế. TCXDVN 33 2006 cấp nước mạng lưới đường ống 
và cồng trình - Tiêu chuẩn thiết kế.

(£Nguồn nước cấp cho Nhà máy lấy từ bồn chứa nước ngầm của đơn vị được âm 
dưới lòng đất có dung tích 4x75m3 với diện tích mặt bằng xây dựng 18,2m X 7m = 
127,4m2 được đấu nối với hệ thống nước cấp công cộng đã được đầu tư xây dựng trong 
khu Công nghiệp Thạnh Lộc, sau đó được bơm lên các bồn chứa nước trên đài bằng bơm

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TẤM ỬNG DỤNG TIẾN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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■ "Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản Kiên Hùng"

điện, từ bồn chứa trên đài sẽ thiết kế các đường ống dân nước đến các nơi có nhu cẩu sử 
dụng nước cho toàn khu.

Hệ thống thoát nước:

- Thoát nước mưa: chủ dự án sẽ đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước mưa 
riêng biệt so với thoát nước thải. Hệ thống được xây dựng dạng đường rãnh để thoát 

nước mưa dọc theo các công trình và toàn bộ dự án.

-Thoát nước thải: Nước thải chủ yếu là nước sinh hoạt và nước thải trong quá 
trình sản xuất nguyên liệu. Nước thải của các khối nhà sau quá trình sản xuất và sinh hoạt 
của công nhân viên nhà máy được xử lý lắng lọc thông qua các bể tự hoại (hố ga) của 
mỗi khối nhà và được thu gom về hệ thống xử lý nước thải chung của Nhà máy xử lý đạt 
QCVN quy định sau đó được thoát ra hệ thống thoát nước dẫn về kênh Vành Đai.

- Toàn bộ Hệ thống thoát nước cho khu vực là hệ thống ngầm vì phù hợp với 
mỹ quan công trình và đảm bảo vệ sinh môi trường. Hệ thống thoát nước thải từ 
thiết bị ra ống chính dùng ống PVC 060, ống dẫn nước thải chính dùng ống PVC 
090 dẫn nước thải thoát vào mương B400 và cống bê tông ly tâm 0400 và BTLT 
0600; sau đó chảy vào các hố ga BTCT 1000x1000, nước thải được thoát ra ống 
cống và thải ra kênh thông qua 2 miệng xả bằng cống BTLT 0600, độ dốc i = 0,3%. 

à Hệ thống xử lý nước thài tập trung:
Hệ thống xử lý nước thải sẽ được lựa chọn xây dựng theo 2 phương án.

+ Phương án 1: Xây dựng trước thời điểm Khu công nghiệp triển khai xây dựng 
và vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung cho toàn khu.Quy mô công suất xử lý 
450m3/ngày.đêmvới diện tích xây dựng 12m X 13m = 156m2, chất lượng nước thải sau 
xử lý đạt theo QCVN 11 - MT:2015/BTNMT cột A. Sau khi xử lý đạt yêu cầu sẽ thải 
ra nguồn tiếp nhận là Kênh Vành Đai.

+ Phương án 2: Xây dựng sau thời điểm Khu công nghiệp triển khai xây dựng. 
Quy mô công suất xử lý 450m3/ngày.đêm với diện tích xây dựng 12m X 13m = 156m2

Phần các công trình đơn vị vẫn giữ nguyên theo phương án 1 và thay đổi cụm 
công nghệ lọc áp lực, chất lượng nước thải sau xử lý đạt theo QCVN 11 - 
MT:2015/BTNMT cột B. Sau khi xử lý đạt yêu cầu sẽ thải ra nguồn tiếp nhận là cống 

thoát nước chung của khu công nghiệp Thạnh Lộc.

Hệ thống giao thông:

- Sẽ tráng nền kết hợp với đường giao thông nội bộ (đồng thời phục vụ cho 
PCCC) với diện tích khoảng 5.000,0 m2. Trong đó:

- Đường sân bãi bao quanh, tổng chiều dài 600m. Mặt đường rộng từ 5-10 m 

Loại đường cán đá tráng nhựa.
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- NỈ& hè: Tổng chiều dài 350 m, rộng Im. Tổng diện tích: 600m2. Lát gạch tự 

chèn 50% diện tích.

4- Xây dựng hệ thống kè, cảng, sân bãi:

- Tổng chiều dài kè cảng : 70m.

- Loại kè: Bằng cọc BTCT.

- Tổng diện tích sân bãi cảng là : 300m2

- Cấu tạo mặt đườngbằng bê tông nhựa.

Xây dựng công -viên, cây xanh:
Tổng diện tích quy hoạch xây dựng công viên cây xanh là 5.710,51m2, bao gồm 

cả cây xanh cách ly, cây xanh công viên và cây xanh trên đường giao thông nội bộ để 

tạo không khí trong lành và thoáng mát tại nhà máy.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy

- Hệ thống cấp nước được thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 4513-1988 cấp nước 
bên trong - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TC VN 2622-1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - yêu cầu thiết kế.

- TCVN PCCC 3890-2009 Phưong tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà và công 
trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bão dưỡng.

- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và 

công trình.

* Hệ thong cấp nước chữa cháy:

Nguồn nước được lấy từ bể nước ngầm 300m3. Sử dụng đường ống 0114 cấp 
nước đến 4 trụ cứu hỏa. Áp lực đầu phun phải đảm bảo với lưu lượng nước tính cho môi 

cột là 2,51ít/giây.

* Hệ thổng báo cháy tổng thể:

- Áp dụng thiết kế theo Tiêu chuẩn TCVN 2622-1995; TCVN 3890-2009: 
Phòng cháy chống cháy cho nhà và công trình yêu cầu thiết kế; TCVN 5783-2001: Hệ 
thống báo cháy tự động yêu cầu kỹ thuật; TCXD 218-1998: Hệ thống phát hiện cháy 

và báo động cháy - Quy định chung.

- Trung tâm báo cháy được đặt tại Nhà bảo vệ luôn có người thường trực

- Dây điện từ tủ trung tâm đến các đầu báo cháy sử dụng dây tín hiệu báo cháy 
4x0,75mm2 luồn trong ống PVC 016 đi âm.

- Dây điện từ tủ trung tâm đến mỗi chuông báo cháy sử dụng dây VCm 2x1 mm2 
luồn trong ống PVC 016 đi âm.

- Các đầu báo cháy được treo áp trần.

- Các chuông báo cháy được treo cách sàn 2,8m.

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TẨM ỬNG DỤNG TIẾN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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- Nút nhấn khẩn được treo ở chỗ dễ thấy và cách sàn l,3m.

- Tủ trung tâm và bàn phím được gắn ở tầng trệt cách sàn l,3m.

- Hệ thống báo cháy phải được bảo trì và test thử hàng năm.

- Đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn được kiểm tra định kỳ mỗi tháng.

- Đèn chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn phải được thử nghiệm trong 2h, nếu 

không đảm bảo thời gian phải được thay mới.

- Ngoài ra, phương án thiết kế hệ thống báo cháy cho nhà kho và nhà làm việc 
khi có sự cố sẽ được truyền tới Nhà bảo vệ để xử lý.

1.4.3. Biện pháp tổ chức thi công các hạng mục công trình

1.4.3.1 San lấp mặt bằng

- San nền dựa trên địa hình và cảnh quan thiên nhiên, đồng thời bám theo thiêt 
kế của những công trình xã hội và hạ tầng kỹ thuật dự kiến trong khu quy hoạch. 
Trong quá trình chọn phương án san lấp cần cố gắng tìm phương án san nền sao cho 
khối lượng đào đắp trong toàn khu vực quy hoạch cân bằng.

- Thuyết minh tính toán san nền: Tính toán san nền theo lưới ô vuông có cạnh 
10m. Tạo lưới không gian tam giác nội suy từ cao độ tự nhiên. Xác định chiều cao 
từng góc ô vuông so với cao độ san nền.

+ Tính chiều cao trung bình nhân vói diện tích ô lưới sẽ các định được thể tích

+ Phần tính toán san lấp ô lưới sẽ tính tới mép trong của bờ bao

+ Vật liệu san lấp bằng cát đen

+ Bờ báo đắp bằng đất tại chỗ, chiều rộng mặt đê 2m, mái taluy 1:1,5

+ Tổng khối lượng san lấp tạm tính: 73.209,76 m3

í.4-3.2 Giải pháp kết cẩu, thi công các hạng mục công trình

Giải pháp thi công tuỳ theo từng hạng mục công trình nên các hạng mục có 
những đặc tính kỹ thuật khác nhau. Giải pháp két cấu xây dựng nhà máy được tóm gọn 
từng hạn mục chính như sau:

4& Kè, cảng: làm bằng bê tông cốt thép, phương pháp thi công theo cơ giới bằng 
cách sử dụng kobe đóng cọc bằng thân cây dừa dọc theo tuyến kè, cách bờ l,5m sau 
đó dùng gầu múc phần đất bùn nhảo đắp bờ sông cạnh khu vực thi công và đóng cừ bê 
tông cốt thép, ép cóp pha và đổ bê tông cốt thép. Sau khi Kè, cảng đảm bảo bê tông cốt 
thép đủ lực sẽ tiến hành tháo dỡ cọc thân cây dừa trả về tình trạng ban đầu.

Sân bãi: cấu tạo mằt đường bằng bê tông nhựa;

4 Nhà xưởng: khung thép mạ kẽm trần cách nhiệt mái lọp tole dày 0,8 mm;

4» Nhà làm việc: Kết cấu khung chịu lực, tường bao che nền lát gạch Ceramic, 
cửa nhôm kính, mái lợp tôn sóng vuông, trần thạch cao;
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4- nhà giặt, phơi bảo hộ lao động: Nhà khung thép mạ kẽm trần cách nhiệt mai 

lợp tole dày 0,8 mm;

4 Nhà xe: Kết cấu chính của nhà là khung chịu lực có móng, cột, dầm bằng 

BTCT, mái lợp tole;

4 Bể chứa nước: Bể nước được thiết kể bàng thép có dung tích 4x75m3 với 
diện tích mật bằng xây dựng ỉ 8,2m X 7m = 127,4m2;

■4 Hệ thống xử lý nước thải: được xây dựng kiên cố bằng bê tông cốt thép, nên 
móng được thi công bàng hình thức cơ giới, đầu tiên kobe múc phần đất có diện tích 
156m2 đến mạch nước nông lộ thiên thì bẳt đàu đóng cừ tràm trên toàn bộ diện tích với 
mật độ cừ tràm từ 20 - 25 cây/m2. Phần góc cừ tràm sau khi đóng lú lên sẽ được dạt 
góc và lèn chặt bàng bê tông lót đầu cừ. Tiếp đến đổ vĩ làm phần đáy và ép ván khuôn 
tạo kích thước cho các bể trước khi đổ bê tông.

Trình tự thi công:

- Thi công phần móng trước, móng dầm BTCT đỗ tại chỗ.

- Thi công cột, dầm, sàn bằng BTCT đỗ tại chỗ.

- Thi công kết cấu nhà xưởng, xây tường bao che.

- Thi công phần mái, lát nền và lắp đặt hệ thống điện, nước, thiết bị, công nghệ.

1.4.4. Công nghệ sản xuất, vận hành

Chất lượng sản phẩm, sàn xuất chế biến thuỷ sản xuất khẩu được Công ty đặc 
biệt quan tâm, mỗi mặt hàng thuỷ sản khi chế biển đều cỏ yêu cầu riêng biệt khác 
nhau, phù hợp với yêu cầu của khách hàng, đảm bảo về chất lượng và vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

Các loại nguyên liệu khi thu mua về nhà máy sẽ qua bộ phận kiểm tra chất 
lượng. Công nhân tiếp nhận sẽ loại bỏ các tạp chất, nguyên liệu kém chất lượng ra 
khỏi lô hàng. Nguyên liệu đạt chất lượng được cho vảo phân xưởng và sơ chế (vanh 
lau) ngay. Sau sơ chế, tẩt cả nguyên liệu được rửa qua nước lạnh, sạch trước khi xử lý. 
Nguyên liệu xử lý không kịp trong ngày sẽ được bảo quản trong thùng cách nhiệt.

1.4.4.1, Quy trình công nghệ sản xuất mực ống, bạch tuột,mực nang Sushi đông 
lạnh

Nguyên liệu cung cấp cho nhà máy là mực chưa qua sơ chế và nguyên liệu được 
đông đá. Quy trình sản xuất mực ống, bạch tuột, mực nang sushi đông lạnh được thể 
hiện như sau:

Đơn vị lập báo cáo; TRƯNG TÂM ỦNG DỤNG TỈÉN Bộ KHOA HỌC ƯÀ CÔNG NGHỆ 
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Sushi đông lạnh
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ĐT: 0297. 3863.649 Fax: 0297. 3942 700
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Thuyết minh:

Mực nguyên liệu ớ dạng tươi được thu mua từ các tàu đánh bắt. Mực được bảo 
quản bằng xe đông lạnh vận chuyển đến khu vực tiếp nhận của công ty bàng xe tài 
lạnh đảm bảo tiêu chuẩn, nhiệt độ bảo quản 1- 4°c. Sản phẩm được kiểm tra chât 
lượng trước khi cho tiến hành nhập hàng. Quá trình tiếp nhận được thực hiện nhanh 
chóng dưới sự hỗ trợ của máy móc. Thời gian tiếp nhận cho 1 tấn nguyên liệu là không 
quá 30 phút. Nguyên liệu sau khi tiếp nhận nhanh chóng đưa qua khu vực rửa. Phương 
pháp rửa: đổ mực ra rổ nhựa 1-1,5 kg/1 rổ, rửa sạch qua 3 bể nước lạnh nhiệt độ < 4°c. 
Sau 10 lần rửa, nước rửa được bổ sung thêm đá và sau 20 lần rửa sẽ được thay 
mới.Mực được chuyển qua giai đoạn sơ chế,mực sẽ được cắt bỏ phần nội tạng và phần 
râu tạo thẩm mỹ. Trong và sau khi sơ chế, mực luôn được bảo quàn bằng đá vảy để giữ 
nhiệt độ < 4°c. Mực nguyên liệu sau sơ chế sẽ dính bám phần mực và bả từ nội tạng 
nên cần phải rửa lại lần 2 để đảm bảo mực được sạch và không bị hôi bởi chất hữu cơ 
có ưong nội tạng. Để giảm bớt độ ẩm cho mực trong qua trình sơ chế, sử dụng gia tốc 
ly tâm để giảm bớt độ ẩm cho mực đây cũng là công đoạn đẩy nhanh quá trình chế 
biến so với phương pháp thông thường là để ráo nước tự nhiên.Công đoạn tiếp tuyển 
chọn, loại bỏ những sản phẩm không đạt yêu cầu sau khi quay ly tâm. Mực sau khi 

được ngâm quay và lau hàngđược phân cỡ, phân loại. Tuỳ thuộc vào khách hàng và thị 
trường tiêu thụ có thể phân theo các kích cỡ khác nhau (số con mực/kg).Để mực tách 
nước, đảm bảo chất lượng, bảo quàn được lâu tiến hành quay muối nồng độ 2% đảm 
bảo giữ nguyên hương vị và chất lượng mực.Tiến hành rửa mực lẩn 2 qua 3 bê nước 
có nhiệt độ <7°c. Sau 10 lần rửa, nước rửa được bổ sung thêm đá và sau 20 lần rửa sẽ 
được thay mới.Đe đáp ứng yêu cầu của thị trường theo đơn đặt hàng, mực sẽ được tẩm 
ướp gia vị (Không sử dụng hoá chất, phẩm màu độc hại).Tiến hành rửa mực lần 3 qua 
3 bể nước có nhiệt độ <7°c. Sau 10 lần rửa, nước rửa được bổ sung thêm đá và sau 20 
lần rửa sẽ được thay mới.Mực được cắt chế biến thành phẩm theo quy chuẩn, yêu cầu 
của khách hàng.Mực sau khi chế biến sẽ được xếp khuôn và đưa vào tủ cấp đông 
không quá 4 giờ, nhiệt độ trung tâm tủ cấp đông -40°C. Sau khi cấp đông, mực dược 
đóng gói vận chuyển xuất khẩu.

1.4.4.2 Quy trình sản xuất cá thương phẩm

Nguyên liệu là cá được thu mua tại các tàu đánh bắt, được bảo quản đảm bảo 
chât lượng trước khi vận chuyển về nhà máy. Quy trình sản xuất các sản phẩm cá như: 
cá Fillet các loại, chả cá Thác Lác, cá tẩm bột, được thể hiện chi tiết qua sơ đồ khối 
sau:

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Địa chi: Lô KK4ÍK3-4) - Dự án lẩn biển - p An Hòa - TP. Rạch Giá — tinh Kiền Giang 
ĐT: 0297. 3863.649 X Ị Faz : 0297. 3942 700
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uyếtryùnh:
vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chi: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biển - p An Hòa - TP. Rạch Giá - tinh Kiên Giang

ĐT: 0297. 3863.649 Fax: 0297. 3942 700
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Nguyên liệu được xử lý sơ bộ để loại bỏ các phần không thích họp, trong quá 
trình sản xuất, nguyên liệu luôn được bảo quản trong nước đá lạnh. Tiếp theo, nguyên 
liệu được rửa sạch và tiến hành phi lê, rửa lại. Tiến hành chỉnh hình, phân loại, rửa lại 
lẩn 3, ngâm bảo quản nước muối (nước muối nồng độ 2%o). Cân đủ khối lượng bao gói 
và cấp đông (-40C). Sau khi cấp đông thì mạ băng và bao gói, bảo quản thành phẩm.

Chả cá, cá tẩm bột sau khi bao gói sẽ tiến hành bảo quản hoặc vận chuyển đi tiêu 
thụ khi khách hàng yêu cầu.

1.4.5. Danh mục các loại máy móc, thiết bị cần thiết của dự án

Bảng 1.3. Danh mục máy móc, thiết bị sử dụng trong quả trình thi công, xây dựng 

các hạng mục công trình

Stt Mậy móc, trang thiết bị Số lượng
1 Sà lan vận chuyển cát san lấp mặt bằng 03
2 Máy bơm cát 03
3 Xe ben vận chuyển xi măng, đá, và các loại VLXD 04
4 Xe ủi 02
5 Máy đóng cọc 01
6 Máy dầm, nén 02
7 Máy hàn 04
8 Máy phát điện 01

Nguồn: Công ty cổ phần Tư vẩn Xây dựng Kiên Giang

Bảng 1.4. Danh mục máy móc, thiết bị của nhà máy

________________ ________ ______________________________ _
Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊN Bộ KHOA HỌC UÀ CÔNG NGHỆ 20

Địa chi: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biển - p An Hòa - TP. Rạch Giá - tinh Kiên Giang

ĐT: 0297. 3863.649 Fax: 0297. 3942 700

Stt Máy móc, thiết bị Đ ơn vị Số lượng Ghi chủ
1 Kho chính 700 tấn Cái 1 Mới
2 Kho phụ 300 tấn Cái 1 Mới
3 Tủ đông tiếp xúc lOOOkg/mẻ Cái 1 Mới
4 Băng chuyền phẳng 900kg/ giờ Cái 1 Mới
5 Băng chuyền 5 tầng 900kg/ giờ Cái 1 Mới
6 Máy mạ băng Cái 1 Mới
7 Máy hoá cứng Cái 1 Mới
8 Máy tái đồng Cái 1 Mới
9 Máy đá vảy 10 tấn/ngày đêm Cái 4 Mới
10 Máy làm nước đá lạnh 3 0m3 Cái 1 Mới
11 Máy hút chân không Cái 7 Mới
12 Máy dò kim loại Cái 3 Mới
13 Jvlay phát điện 1200KVA Cái 1 Mới
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Stt Máy móc, thiết bị Don vị Số lượng Ghi chú

14 Máy nẹp đai Cái 6 Mới
15 Kho tiền đông (công suất 5 tấn) Cái 2 Mới
16 Hệ thống máy điều hoà trung tâm HT 1 Mới
17 Hệ thống cấp nước 300m3 HT 1 Mới
18 Hệ thống XLNT 450m3 HT 1 Mới
19 Hệ thống điện lưới sản xuất HT 1 Mới
20 Phòng kiểm nghiệm Cái ỉ Mới

(Nguôn: Công ty Cô phân Kiên Hùng)
1.4.6. Các loại nguyên, nhiên liệu đầu vào của dự án
ỉ.4.6.1. Nhu cầu nguyên liệu

Nguyên liệu thu mua từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, nguyên 
liệu chưa qua sơ chế(nguyên liệu tươi) và nguyên liệu đông đá. Nhu cầu nguyên liệu 
cung cấp cho chế biến cá Fillet và mực tươi theocông suất thiết kế 3.000 tấn thành 
phâm/năm được thể hiện chi tiết qua bàng sau:

r r •> 9 X 1 > pBảng 1.5. Khôi lượng các loại sản phẩm của nhà máy
Stt Mặt hàng Nguyên liệu tấn/năm Sản phẩm tấn/năm

1 Mực ống 990,6 700
2 Mực nang 2454,5 1.000
3 Bạch Tuộc 298,5 296

4
Mặt hàng cá biển(chung) , 
cá Thác Lác

1494 1.000

Tổng cộng 5.237,6 2.996
1.4.6.2. Nhu cầu sử dụng điện

Điện sử dụng phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty được lây từ 
mạng lưới điện quốc gia, khoảng 12.000 kw/ngày tương đương 312.000 kw/tháng.
1.4.6.3. Nhu cầu nhiên liệu, hoả chất

Ước tính nhu cầu tại Nhà máy đông lạnh thuỷhải sản của Công ty cổ phần Kiên 
Hùng thì dầu DO sử dụng khoảng 1.000 1/tháng; Gas lạnh 300 kg/tháng; Chlorine 

280kg/tháng, Sorbitol lOOkg/tháng.
1.4.6.4. Nhu cầu sử dụng nước

- Nước sừ dụng cho sinh hoạt cùa nhân viên(trực tiếp và gián tiếp), công nhân 
là602người, theo TCXD 33:2006 về cấp nước, nhu cầu nước sinh hoạt Qsh = 602 người 
X 50l/người/ca X 2ca= 60,1 m5/ngày.đêm

- Nước sừ dụng cho khu vực sản xuất: (Qsx)= 251,7m3/ngày.đêm chủ yếu cho 

hoạt động tiêp nhận nguyên liệu; xừ lý, làm sạch, vệ sinh phân xưởng. Tham khảo sô
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liệu thực tế nhà máy chế biến thuỷ sản của Công ty cổ phần Kiên Hùng cơ sở tại Giục 
Tượng, Châu Thành ve nhu cầu nước trong sản xuất thuỷ sản đông lạnh...Tông lượng 
nước cho quá trình sản xuất của dự án này khoảng 10-15 m3/tấn nguyên liệu, nước vệ 
sinh phân xưởng 10 m3/ngày, đêm

- Nước cấp cho quá trình sản xuất nước đá vẫy Qníf= 32 m3/ngày.

- Nước cho tưới cây, rửa đường:

Qcx= 16.694,34 x 2.10 3m3/m2 = 33,38m3/ngày.đêm
- Nước chữa cháy: được tính với 01 đám cháy xảy ra đồng thời ngoài nhà và 01 

đám cháy xảy ra đồng thời trong nhà. Lưu lượng nước chữa cháy là 151/s, thời gian dập 
tắt đám cháy là 3 giờ. Nước chừa cháy được dự trữ, không phát sinh theo ngày.

Qcc = 15*JỮ3*ỉ*3600*l,5 = 81 m3/ngày.đêm

- Nước dự phòng (10% nước sinh hoạt và tưới cây, rửa đường): 32 m3/ngày.đêm

Tổng nhu cầu cấp nước cho nhu cầu sinh hoạt, chế biến của Công ty là 490,18 
m3/ngày.đêm. Vậy, nhu cầu sử dụng nước của dự án cần khoảng 500m3/ngày.đêm.

1.4.7 Tiến độ thực hiện dự án

Giai đoạn san lấp mặt bằng: Quý 1/2017

Giai đoạn thi công xây dựng: Quý III/ 2017

Giai đoạn đi vào hoạt động: Từ năm 2019
1.4.8 Vốn đầu tư

Tong vốn đầu tư cho xây dựng, mua sắm trang thiết bị: 141.159.479.000 đồng .

Chi phí xây dựng công trình bảo vệ môi trường: 3,25 tỳ đông.

1.4.9 Tổ chức quản lý và thực hiện dự án

Công ty Cổ phần Kiên Hùng tổ chức quản lý và thực hiện khi dự án đi vào hoạt 
động. Số lượng lao động khi nhà máy vận hành hết công suất khoảng 602 người. Trong 
đó nhân viên quản lý khoảng 28 người, công nhân lao động 574 người. Thời gian làm 
việc trong ngày 7-17 giờ. số ca làm việc trong ngày: 02 ca. số ngày làm việc trong 
tháng: 26 ngàỷ/tháng. —■

Đơn vị lập báo cáo: TRƯNG TẮM ỨNG DỤNG TIÉN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 22
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Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức nhân sự của Công ty

Đơn vị lộp bảo cáo: TRUNG TÂM ÚNG DỤNG TIÊN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biển - p An Hòa - TP. Rạch Giá — tinh Kiên Giang

ĐT: 0297. 3863.649 Fax: 0297. 3942 700
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CHƯƠNG II. ĐIÈƯ KIỆN MÔI TRƯỜNG Tự NHIÊN VÀ KINH TÉ - XÃ HỘI 
KHU Vực THỰC HIỆN Dự ÁN

2.1. ĐIÈU KIỆN MÔI TRƯỜNG Tự NHIÊN

2.1.1. Điều kiện về địa lý, địa chất

2.1.1.1. Điều kiện về địa lý

Xã Thạnh Lộc nằm ở phía Tây huyện Châu Thành, cách thị trấn Minh Lương 
7km về phía Đông, cách phía Tây giáp TP. Rạch Giá là trung tâm kinh tế văn hoá lớn 
nhất của tinh khoảng 3 km. Xã có diện tích 3.341,53ha có địa hình tương đối thấp và 
bằng phang, có cao trình phổ biến từ 0,4 - 1,0 m so với mực nước biển. Nhìn chung địa 
hình của xã thuận lợi cho tưới, tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ 
tầng mới phát triển kinh tế xã hội. Dự án triển khai nằm trong KCN Thạnh Lộc với 
điều kiện đất đai phù sa trồng loại cây lâu năm như: dừa, bạch đàn... Bên cạnh đó, khu 
vực tập trung canh tác nông nghiệp chủ đạo trồng lúa.

2.1.1.2. Địa chất
Đất đai của xã Thạnh Lộc được hình thành do kết quả bồi lắng của vật liệu trầm 

tích biển, quá trình bồi tích và các hoạt động kiến tạo đã hình thành nên các loại đất 
khác nhau. Theo kết quả điều tra phân loại đất, xã có các loại đất sau:

- Đất phù sa điển hình: Có diện tích 76,23 ha, chiếm 2,28% tổng diện tích toàn 
xã. Loại đất này có độ pH thay đổi từ 5,4 - 6,6.

- Đất phù sa phát triển khá: Có diện tích 119,79 ha, chiếm 3,58% diện tích tự 
nhiên. Loại đất này có độ pH thay đổi từ 5,6 - 6,8. Đất phát triển khá, nền đất chịu lực 
khá, ở độ sâu 30 - 60cm đạt khoảng l,2g/cm3.

- Đất phù sa phát triển yếu, tầng mặt đọng mùn, đọng phù sa: Có diện tích 
1.053,66 ha, chiếm 31,53% diện tích tự nhiên. Loại đất này có độ pH thay đổi từ 5,4 - 
6,5. Tầng mặt nhiều chất hữu cơ đã phân huỷ khoảng 1,7 - 2,2% có màu đen.

- Đất phù sa phát triển điển hình, có tầng sinh phèn sâu: Có diện tích416,60 ha, 
chiếm 12,47% diện tích tự nhiên. Loại đất này có độ pH kháthấp, ở tầng 40 - 80 cm, pH 
khoảng 3,7; ờ tầng mặt độ pH cao hơn thayđổi từ 5,4 - 6,5.

- Đất phù sa phát triển điển hình, có tầng phèn cạn: Có diện tích 72,09 ha, 
chiếm 2,16% diện tích tự nhiên. Tầng mặt của đất chứa nhiều mùn và chất hữu cơ. Giá 
trị pH thay đổi theo từng tầng đất; pH tầng mặt thay đổi từ 5,6 - 6,5; tầng có các đốm 
nâu pH từ 5,1 - 5,5; pH tầng phèn từ 3,4 - 3,7 tầng này nếu để đất khô pH có thể đến 
3.

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỬNG DỤNG TIỀN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Lô KK4(K3-4) - Dụ án lấn biển - PỊdn Hòa - TP. Rạch Giá — tình Kiên Giang

ĐT: 0297. 3863.649 yy A. //Fax: 0297. 3942 700
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- Đất phù sa phát triển, có tầỉig sinh phèn sâu, lắng đọng n’r:i: 6 diện tích 
38,89 ha, chiếm 1,16% diện tích tự nhiên. Tầng mặt chứa nhiều chất hữu cơ màu đen. 
ở độ sâu lớn hơn hoặc bang 1 10cm xuất hiện vật sinh phèn, tầng này chưa bị oxy hoá. 
Giá trị pH thay đổi theo mùa và tầng đất. Tầng mặt pH=5,6 - 6,6; các tầng dưới 

pH=5,3-5,7.

- Đất phù sa phát triển, có tầng sinh phèn sâu, tầng mặt đọng phù samớhCó diện 
tích 289,05 ha, chiếm 8,65% diện tích tự nhiên, tầng mặt chứa nhiều chất hữu cơ màu 
đen. Do bị ảnh hưởng ngập-nước sông, nước lũ trong mùa mưa nên tầng mặt có tích tụ 
vật liệu phù sa mới, có màu, thành phần cơ giới là thịt và sét. Giá trị pH thay đổi theo 
mùa và dao động từ 5,6 - 6,5.

- Đất phù sa kém phát ừiển, có tầng phèn cạn: Có diện tích 262,92 ha, chiếm 
7,87% diện tích tự nhiên. Đất nơi có địa hình thấp trũng, vật liệu sinh phèn xuất hiện ờ 
độ sâu hơn 65cm, độ dày tầng sinh phèn khá khoảng 50 - 80cm, pH thay đổi từ 5,7 -
6,6.

- Đất phù sa kém phát triển, có tàng sinh phèn cạn, tầng mặt đọng mùn: Có diện 
tích 122,94 ha, chiếm 3,68% diện tích tự nhiên. Đất hay bị ngập nước hoặc bị bão hoà 
nước quanh năm. Độ dày tầng đất mặt khoảng 25cm chứa nhiều chất hữu cơ. ở độ sâu 
> 65cm xuất hiện vật liệu sinh phèn. Loại đất này có độ pH thay đổi từ 5,6 - 6,7.

- Đất phù sa kém phát triển, có tầng sinh phèn sâu, nhiễm mặn: Có diện tích 
109,69 ha, chiếm 3,28% diện tích tự nhiên, đất bị ngập nước hoặc bão hoà quanh năm, 
đất không có cấu trúc, ở độ sâu lớn hơn 100cm xuất hiện vật liệu sinh phèn. Đất bị 
nhiễm mặn thời gian ngắn trong mùa khô, pH= 5,7 - 6,6. Mùa khô do ảnh hưởng của 
mặn pH có thể đạt tới 7,3.

- Đất phù sa phát triển yểu, có tầng sinh phèn sâu, nhiễm mặn: Có diện tích 
254,93 ha, chiếm 7,63% diện tích tự nhiên. Đây là loại đất đang phát triển, đất dễ bị 
nhiễm mặn trong mùa khô do ảnh hưởng của nước mặn từ kênh, rạch. Loại đất này có 
độ pH thay đổi từ 5,7 - 6,8.

- Đất phù sa phát triển điên hình, có tầng sinh phèn sâu, nhiễm mặn: Có diện 
tích 453,97 ha, chiếm 13,59% diện tích tự nhiên. Đất thuần thục từ 15cm - 70cm. Ở độ 
sâu 120m xuất hiện vật liệu sinh phèn, đất bị nhiễm mặn trong mùa khô do xâm nhập 
mặn theo thấm ngang, pH từ 5,6 - 6,8, trong mùa khô tầng đất mặt pH cỏ thể lên 7,4.

- Diện tích mặt nước ao hồ kênh rạch chiêm diện tích 70,77 ha, chiếm 1,16% 
diện tỉch tự nhiên.

Nhìn chung đất đai cùa xã Thạnh Lộc có chất lượng tương đổi tốt, phù hợp với 
nhiêu loại cây trồng và có thể phát triển thành các vùng chuyên canh.

Đơn vị lập báo cáo: rỉỉUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN Bộ KHOA HỌC Ĩ4À CÔNG NGHỆ 

Địa chi: Lô KK4(K3-4) - Dự án lẩn biển - An Hòa - TP. Rạch Giá - tình Kiền Giang
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2.1.2. Đ' u kiện về khí tượng

Dự án được triển khai xây dựng tại KCN Thạnh Lộc, thuộc xã Thạnh Lộc, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang gần thành phố Rạch Giá nên khí hậu nhiệt đới gió 
mùa và mang đặc tính khí hậu vùng ven biển với hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 5 
đến tháng 11 và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Điều kiện khí tượng thuỷ 
văn được thể hiện chi tiết như sau:

2.1.2.1.Nhỉệt độ
Băng 2.1. Nhiệt độ trung bình thảng và năm ở tỉnh Kiên Giang(Đữn vị: °C)

STT
Thòi gian

Năm
2013 2014 2015

Cả năm 26 27,7 27,9

1 Tháng 1 27,2 24,6 25,1

2 Tháng 2 28,7 25,7 25,4

3 Tháng 3 29,5 27,7 27,7

4 Tháng 4 29,7 29,2 29,1

5 Tháng 5 28,5 29,8 29,9

6 Thảng 6 27,8 28,5 28,4

7 Tháng 7 28 28,0 28,7

8 Tháng 8 27,8 28,2 28,5

9 Tháng 9 27,5 28,0 28,2

10 Tháng 10 27,8 27,7 28,3

11 Tháng 11 24,4 27,9 28,2

12 Tháng 12 27,7 . 26,7 27,4

Nguồn:Nìên giám thổng kê Kiên Gỉang, năm 2013 - 2015

Mang đặc điểm của chế độ nhiệt ven biển, chịu ảnh hưởng của gió Tây Nam. 

Nhiệt độ từ năm 2013 - 2015 cỏ xu hướng tăng do hiệu ứng nhà kính nóng lên toàn 
cầu, nhiệt độ trung bình năm 2015 là 27,5°c.

2.1.2.2.ĐỘ  ẩm

Độ ẩm không khí íà yểu tố ảnh hưởng lên quá trình chuyển hóa các chất ô 
nhiễm không khí và là yếu tố vi khí hậu tác động đến sức khoẻ con người.

Đặc trưng về độ ẩm không khí của khu vực dự án được tóm tắt như sau:

- Độ ẩm trung binh 80 - 86%,

- Độ ẩm trung bình trong năm 2015: 80 %.

- Độ ẩm không khí tối đa: 86%.

- Độ ẩm không khí tổi thiểu: 74%.

Đơn vị lập báo cáo: TRƯNG TÂM ỦNG DỤNG TIỀN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chì: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biền - P An Hòa - TP. Rạch Giá - tình Kiên Giang
ĐT: 0297. 3863.649 jỊ Fax. 0297. 3942 700
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Búng 2.2. Độ ẩm tương đối các thúng trong các năm tại tỉnh Kiên Giang

STT
Thời gian

Năm

2013 2014 2015

Cả năm 80 80 80

1 Tháng 1 76 76 78

2 Tháng 2 75 77 77

3 Tháng 3 79 75 74

4 Tháng 4 81 75 75

5 Tháng 5 85 79 78

6 Tháng 6 84 84 83

7 Tháng 7 84 85 86

8 Tháng 8 84 82 83

9 Tháng 9 83 83 84

10 Tháng 10 79 82 82

11 Tháng 11 76 82 81

12 Tháng 12 81 79 78

Nguồn: Niên giảm thống kê Kiên Giang, năm 2013 - 2015

Độ ẩm tương đối trung bình hàng nãm khoảng 80%. Nhìn chung, biên độ cách 
biệt độ ẩm không khí trong năm không cao, từ 3 - 6%. thời kỳ ẩm nhất trong năm rơi 
vào các tháng 7, 8, 9 (mùa mưa), độ ẩm cao nhất có thể đạt đến 86%.

2.1.2.3.Mưa
Mưa có tác dụng thanh lọc các chất ô nhiễm trong không khí và pha loãng các 

chất ô nhiễm trong nước. Ngoài ra, nước mưa chảy tràn còn lôi cuốn các chất ô nhiễm 
rơi vãi từ mặt đất xuống các nguồn nước.

- Lượng mưa bình quân tại Rạch Giá có xu hướng giảm theo các năm: 2.262 
mm/năm (2013) giảm xuống còn 1.593,4 mm/năm (2015). Tổng lượng mưa lớn nhất 

trong 5 năm 2011-2015 là 2.366,9 mm (2011)

- Lượng mưa tháng lớn nhất: 465,6 mm/tháng (tháng 9/nãm 2015).

- Số ngày mưa trong năm dao động từ 150 - 162 ngày/năm.

Bảng 2.3. Lượng mưa trung bình các thảng trong năm tại tỉnh Kiên Giang

(Đơn vị: mm)

STT
Thời gian

Năm
2013 2014 2015

Cả năm 2.262 1.932,8 1.593,4

Đơn vị tập báo cáo: TRUNG TÂM ỬNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Địa chi: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biến -Ịp An Hòa - TP. Rạch Giá - tình Kiên Giang 

ĐT: 0297. 3863.649 X Fgzc-ữ297. 3942 700
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STT
Thời gian

Năm
2013 2014 2015

Cả năm 2.262 1.932,8 1.593,4
1 Tháng Ị 63,3 • 5,2
2 Tháng 2 1,5 - -

3 Tháng 3 0,5 5,0 -

4 Tháng 4 101,7 8,6 30,8
5 Tháng 5 242,2 148,3 197,4
6 Tháng ố 448,5 296,5 320,0
7 Tháng 7 325,5 380,0 142,8
8 Tháng 8 157,5 252,6 154,9
9 Tháng 9 386,5 304,6 465,6

10 Tháng 10 310,3 238,1 110,2

11 Tháng 11 154,4 196,0 166,0

12 Tháng 12 70 25,7 0,5

Nguồn: Niên giám thống kê Kiên Giang, năm 2013 - 2015

2J.2.4. Gió

Gió là một yếu tố quan trọng có ảnh hưởng trong quá trình phát tán và lan 
truyền các chất ô nhiễm trong khí quyển. Khi vận tốc gió càng íớn, khả năng lan 
truyền bụi và các chất ô nhiễm càng xa, khả năng pha loãng với không khí sạch càng 
cao.

Tốc độ gió thay đổi theo mùa: ổ khu vực dự án, vào mùa khôhướng gió chính là 
Đông Bắc, vào mùa mưa hướng gió chính là Tây Nam.

Tổc độ gió trung bình 2 - 3m/s. Khu vực này ít chịu ảnh hưởng của giỏ bão

Nhận xét:

- Căn cứ vào bàng phân loại độ bền vững khí quyển Pasquiỉ: mức bền vững khí 
quyển tại khu vực dự án chiếm ưu thế là c và D, trong đó 75% thuộc mức D.

- Lượng mưa tưong đối cao (nhất là vào tháng 5, 8, 10) kéo theo lượng nước 
mưa chảy tràn lớn nên sẽ ảnh hưởng đển khả năng thoát nước mưa và vệ sinh công 
nghiệp. Do vậy, việc thiết kế hệ thống thoát nước mưa cũng như hệ thống quản lý và 
xử lý chất thải cần đặc biệt quan tâm tới chế độ mưa.

- Hướng gió chủ đạo và khả năng tác động đến chất lượng môi trường không 
khí:

Trong mùa mưa từ tháng 5 đến tháng ỉ 1, hướng gió chinh là Tây Nam và Tây 
nên khu vực phía Đông Bắc và Đông dự ản sẽ chịu tác động cửa bụi và khí thải phát 
sinh từ hoạt động của dự án.

Đơn vị tập bảo cáo: TH UNG TẨM ÚNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 28

Địa chi: Lô KK4(K.3-4) - Dự ân lấn biền - PỊAn Hòa - TP. Rạch Giá - tình Kiên Giang
ĐT: 0297. 3863.649 ị/" /\ /Fax: 0297. 3942 700
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Trong mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 1 năm sau, hướng gió thịnh hành 
ỉà hướng Đông Nam. Do đó, khu vực nằm VC phía lây Bắc của dự án sẽ có khả năng 
chịu tác động của khí thải phát sinh từ dự án.

2,1.3. Điều kiện thuỷ văn

a. Chế độ thuỷ triều bờ biển Tây

Thuỷ triều bờ biển Tây thuộc loại hỗn hợp thiên về Nhật triều, biên độ triều lớn 
nhất của triều biển Tây tại Rạch Giá vào tháng 1 là 118 cm, nhỏ nhất tại Rạch Giá vào 
tháng 10 là 2 cm và bình quân từ 0,8 - l,0m. Thuỷ triều biển Tây có hai đỉnh trong 
ngày, chênh lệch nhau 0,5 - 0,7m. Chế độ thuỳ triều này thuận lợi cho việc tiêu và lấy 
nước từ Sông Hậu.

Chế độ nhật triều không đều của Vịnh Thái Lan truyền từ phía Tây vào, phần 
lớn bị chi phối chủ yếu bởi các chế độ thuỷ vãn của hệ thống sông ngòi, kênh rạch 
trong tỉnh. Tuy nhiên, bản thân nó chịu ảnh hưởng của chế độ dòng chảy sông Hậu, 
dòng lũ tràn về và chế độ mưa nội đồng.

Chế độ thuỷ văn của khu vực này chịu ảnh hưởng ché độ nhật triều vùng biển 
Vịnh Thái Lan. Hằng ngày, có một lần nước lên cao và một làn nước xuống thấp. Biên 
độ dao động giữa hai ỉần triều cường và kiệt bình quân từ 2,5m.

Xu thế biến đổi theo các tháng của mực nước trung bình nhiều năm trong thời 
kỳ từ năm 1995-2005 rất rõ rệt. Mực nước trung bình biến đổi từ âm 30 -35 cm đến 9 - 
10 cm. Độ chênh lệch của biến thiên mực nước trung bình theo tháng khoảng 42 cm.

b. Hệ thống kênh rạch nội đồng
Kênh Vàm Cống - Rạch Sòi nằm ờ phía Nam khu đất dự án. Kênh bắt nguồn từ 

thành phố cần Thơ chảy qua tỉnh Kiên Giang và cuối cùng đổ ra biển Tây. Đặc điểm 
của kênh Vàm cống — Rạch sỏi như sau:

■ Tổng chiều dài của đoạn kênh chảy qua địa bàn tỉnh Kiên Giang khoảng 31,2 
km.

■ Tốc độ dòng chày khoảng 110-115 m3/s

■ Chiều rộng kênh khoảng 20 đến 25 m

• Theo thông tin cung cấp của Đoản Quản lý Đường sông So 13, mật độ giao 
thông đường thủy trên kênh Vàm cổng - Rạch sỏi là 600 lượt tàu thuyền/ngày với 
trọng tải lưu thông khoảng 300 tấn/ngày. Tàu thuyền lưu thông trên kênh với thời gian 
24/24 giờ. Hai bên bờ kênh đều có đèn điện báo hiệu hướng dẫn lưu thông.

Các kênh rạch còn lại (KHÓ, KH7) và các kênh rạch nội đồng khác (kênh Ba 
Hùng, kênh Vành Đai,...) là các nguồn cung cẩp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho vùng đất 
nông nghiệp vả cận chuyển hàng hoá tại khu vực dự án.

Đơn vị lập báo cáo: TRƯNG TẰM ỨNG DỤNG TIÊN Bộ KHOA HỌC ƯÀ CÔNG NGHỆ 

Địa chì: Ló KK4(K3-4) - Dự án lấn biển -Ịp An Hòa - TP. Rạch Giá — tỉnh Kiên Giang 

ĐT: 0297. 3863.649 0297. 3942 700
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2.1.4. Hiện trạng chất lưọìig các thành phần môi trường vật ỉý

Đe đánh giá chất lượng các thành phần môi trường trong khu vực dự án và vùng 
lân cận, nhóm thực hiện báo cáo ĐTM đã tiến hành khảo sát, lấy mẫu và phân tích các 
thành phần môi trường cơ bản. Khu vực dự án vẫn còn là ruộng trũng chứa nhiều nước 
nên các vị trí được khảo sát nằm trong và lân cận dự án. Kết quả ghi nhận được đánh 
giá như sau:

2.1.4.1. Chất lượng không khỉ xung quanh

Đe đánh giá chất lượng không khí khu vực dự án, nhóm thực hiện ĐTM‘đã tiến 
hành lấy mẫu không khí tại một số vị trí tiêu biểu trong khu vực.

Bảng 2.4. Kết quả phân tích chất lượng không khỉ tại khu vực dự án

Vị trí
Nhiệt 

độ 
(°C)

Độ 
ẩm 

(%)

Tốc 

độ 
gió 

(m/s)

Độ ồn 

(dBA)

Nồng độ chất ô nhiễm (pg/m)

Bụi so2 no2 CO nh3 h2s

KI 28 76 3,5 58 80 KPH KPH 340 KPH KPH
K2 28,5 75 3,6 56 75 KPH KPH 300 KPH KPH
K3 28,5 76 4,2 54,5 75 KPH KPH 300 KPH KPH
QCVN 05:2013/B TNMT - 300 350 200 30.000 - -

QCVN 26:2010/BTNMT 70 * *- - - -

QCVN 06: 2009/BTNMT * - - - - 200 42

Ghi chú:

- KI: Đường số 1 trước cổng dự án

- K2: Khu vực giữa dự án

- K3: Khu vực cặp kênh Vành Đai
So sánh kết quả phân tích với quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT về chất 

lượng không khí xung quanh, có thể đưa ra một số nhận xét về chất lượng không khí ở 
khu vực như sau:

Bụi: Nồng độ bụi trong không khí ở các điểm được khảo sát dao động trong 
khoảng 75 - 80pg/m3 và tất cả đều đạt quy chuẩn (qui định tối đa là 300pg/m3 đối với 

giá trị trung bình 1 giờ).

so2: Giá trị so2 được ghi nhận trong tất cả các mẫu thấp hơn giá trị giới hạn 
trong quy chuẩn cho phép (qui định tối đa là 350pg/m3 đối với giá trị trung bình 1 giờ) 
do ở khu vực này chưa có nhiều các nguồn gây ô nhiễm như các nhà máy công nghiệp, 
các hoạt động sinh ra nhiều chất gây ô nhiễm.
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NO2: Giá trị NO2không phat hiện trong môi trường không khí xung quanh khu 
vực dự án. tất cả các mẫu thấp hơn giá trị giới hạn trong quy chuẩn cho phépquy chuẩn 
QCVN 05:2013/BTNMT (quy định tối đa là 2 pg/m3đối với giá trị trung bình 1 giờ).

CO: Nồng độ khí co trong không tại khu vực dự án là rất thấp (300 - 
340pg/m3) và đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (quy định tối đa là 30.000pg/m3 
đối với giá trị trung bình 1 giờ).

NH3: Giá trị NH3 không phát hiện trong môi trường không khí xung quanh khu 
vực dự án. tất cả các mẫu thấp hơn giá trị giới hạn trong quy chuẩn cho phép quy 
chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT (quy định tối đa là 200 pg/m3đối với giá trị trung binh 

1 giờ).

H2S: Giá trị H2S không phát hiện trong môi trường không khí xung quanh khu 
vực dự án. tất cả các mẫu thấp hơn giá trị giới hạn trong quy chuẩn cho phép quy 
chuẩn QCVN 06:2009/BTNMT (quy định tối đa là 42 pg/m3đối với giá trị trung bình 1 

giờ).
Tiếng ồn: Cường độ ồn tại các khu vực khảo sát nằm trong khoảng 54,5 - 58 

dBA và tất cả các vị trí khảo sát đều có cường độ ồn nằm trong giới hạn cho phép của 
quy chuẩn QCVN 26:2010/BTMT (qui định đối với khu vực thông thường là 70 dBA).

2.1.4.2 Chất lượng nước mặt

Nguồn nước mặt chính tại khu vực dự án là các kênh Vành Đai. Kết quả phân 
tích chất lượng nước mặt ở khu vực Dự án được thể hiện trong bảng sau.

Bảng 2.5. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt ở khu vực dự án

STT Thông số Đon vị Kết quả phân tích
QCVN 08- 

MT:2015/BTNMT 
(cột Bl)

1 pH - 6,74 5,5-9
2 TSS mg/1 58 50
3 BOD5 mg/1 8,45 15
4 DO mg 02/l 5,17 >4
5 COD mg/1 15,2 30
6 n-nh4 mg/1 0,18 0,9
7 n-no2 mg/1 0,13 0,05
8 n-no3 mg/1 0,57 10
9 cr mg/1 83 350

10 Zn mg/1 KPH 1,5
11 Fe mg/1 2,83 1,5
12 Cd mg/1 KPH 0,01
13 As mg/1 KPH 0,05
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14 Pb mg/1 0,03 0,05 _ ________ .___________
15 Coliform MPN/lOOml 4,3 X 103 7.500

Ghi chủ:

- Kênh Vành Đai: (X(m): 1103718; Y(m): 568794)

So sánh kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại khu vực dự án với quy chuẩn 
QCVN O8-MT:2O15/BTNMT (cột Bl), có thể đưa ra những nhận xét về chất lượng 

nước mặt khu vực như sau:
Độ pH: Giá trị pH đo được tại khu vực lấy mẫu nằm trong 6,74 đạt quy chuẩn 

(qui định giá trị pH từ 5,9 đến 9).

Oxy hoà tan (Dơ/Nồng độ oxy hoà tan tại các vị trí khảo sát dao động từ 5,17 
mg/1 đạt quy chuẩn (quy định nồng độ oxyhoàa tan > 4 mg/1).

Ô nhiễm hữu cơ: Mức độ ô nhiễm hữu cơ tại nguồn nước khu vực dự án là ở 
mức độ ô nhiễm thấp. Nồng độ các thông số chỉ thị cho ô nhiễm hữu cơ như BOD 
(8,45 mg/1) và COD (15,2 mg/1) đều thấp hơn quy chuẩn (quy định BOD5 < 15 mg/1 và 
COD <30 mg/1). Nồng độ TSS vượt nhẹ do khu vực hiện tại đang thi công các hạng 
mục công trình của KCN Thạnh Lộc.

Ó nhiễm kim /ơựỉ.Nồng độ các kim loại hoà tan ở các kênh được khảo sát, lẩy 
mẫu đều có giá trị thấp và đạt quy chuẩn. Tuy nhiên, nồng độ Fe ưong nước vào thời 
điểm này cao 2,83 mg/1 cao hơn quy chuẩn (quy định Fe < 1,5 mg/1)

Ô nhiễm do vi sinh vật:Ô nhiễm do vi sinh vật ở các kênh/rạch xung quanh khu 
vực dự án là ở mức độ trung bình với nồng độ tổng coliform là 4,3 *103 MPN/100ml 
và đạt quy chuẩn (quy định tổng coliform tối đa là 7.500 MPN/100ml).

Như vậy, dựa vào những kết quả phân tích và so sánh với QCVN 08- 
MT:2015/BTNMT (cột Bl), có thể nhận xét rằng chất lượng nguồn nước mặt tại khu 
vực dự án chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm hữu cơ đạt quy chuẩn QCVN 08- 
MT:2015/BTNMT (quy định về chất lượng nước mặt, cột Bl). Tuy nhiên, nồng độ 
kim loại nặng vượt 1,8 lần quy chuẩn cho phép, cần có biện pháp xử lý khi sử dụng 
nguồn nước mặt.

2.1.4.3. Chất lượng nước ngầm

Đe đánh giá chất lượng nước dưới đất ở khu vực dự án, đơn vị tư vấn có tiến 
hành thu mẫu nước dưới đất để đánh giá hiện ưạng môi trường. Kết quả phân tích chất 
lượng nước được thể hiện chi tiết như sau:

Bảng 2.6. Kết quả phân tích chất lượng nước ngầm tại khu vực dự án

STT Thông số Đơn vị Kết quả phân tích
QCVN 09- 

MT:2015/BTNMT
1 pH- mg/1 6,92 5,5-8,5
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2 Độ cứng mg/l 225 500 ’

3 Chất rắn tổng số mg/1 108 1500
4 N - NO2’ mg/1 KPH 1

5 N - NO3’ mg/1 0,12 15

6 so?' mg/1 61,9 400
7 N-NH? mg/1 KPH 1
8 Cu mg/1 KPH 1

9 Fe mg/1 1,05 5
10 As mg/1 KPH 0,05
11 Pb mg/1 0,007 0,01
12 Coliform MPN/100ml <3 3

Nguồn: Trung tâm ửng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ

Ghi chú:

NN - Khu vực hộ dân gần dự án. (X : 1103718 Y :568794)

So sánh kết quả phân tích chất lượng nước dưới đất tại khu vực dự án với 
QCVN 09 - MT:2015/BTNMT (quy định về chất lượng nước dưới đất) cho thấy các 
chỉ tiêu về chất lượng nước dưới đất đạt QCVN 09-MT:2015/BTNMT.

2.1.5. Hiện trạng tài nguyên sinh học

2.1.5. ỉ. Thực vật
Thực vật trong khu vực dự án chủ yếu là cây tràm, bạch đàn, dừa, các cây bụi, 

trong khu vực dự án không có loaig cây đặc hữu, quý hiếm...

2.1.5.2. Động vật
Thú: Khu vực chỉ có các loài thú nhỏ chủ yếu chuột. Trong đó có một số loài 

chuột gây hại lúa chủ yếu như: chuột bạc (Rattus argentiventer), chuột đồng bé (Rattus 
koratensis), chuột rừng (Rattus koratensis), chuột nhắc đồng (Mus carori), chuột đất 
lớn (Bandicota indica). Các loài chuột cổng (Rattus norvergicus), chuột nhà (Rattus 
ílavipectus), chuột lắt (Rattus exulans), chuột bóng (Rattus nitidus),... cũng phát hiện 
tại các cánh đồng lúa, gần khu dân cư.

Lưỡng cư, bò sát: Nhóm lưỡng cư có thành phần loài tương đối cao và số 
lượng khá nhiều, đặc biệt là các loài Ếch đồng, Cóc nước sần, Ếch cây. Nhóm thằn làn 
kém đa dạng về thành phần loài, tuy nhiên trong đó có nhiều loài số lượng khá lớn và 
là loài hữu ích cho nông nghiệp, chuyên bắt côn trùng gây hại như Thạch sùng, Tắc kè, 
Nhông xanh, Rắn mối. Nhóm rắn chủ yếu là các loài trong họ rắn nước (Culubridae), 
họ rắn hổ.

Côn trùng: Côn trùng ở vùng này không những ít về thành phần loài mà còn ít 
về số lượngpáđhể. Phân bố theo các sinh cảnh khác nhau.

X mịịL— _________________________________________________________________________________
Đơn vị lộp báo cáo: TRUNG TÂM ỬNG DỤNG TIẾN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 33

Địa chi: Lõ KK4(K3-4) - Dự án lấn biển - p An Hòa - TP. Rạch Giá — tinh Kiên Giang

ĐT: 0297. 3863.649 Fax: 0297. 3942 700



fìáo cảo đánh giá tác động môi trường cho Dự án 

"Dầu tư xây dựng Khà máy chê biến thuỷ sản Kiên Hùng ”

2.1.5.3. Hiện trạng động thực vạt dưới nước
Cá: Nhóm cá cỏ nguồn gốc nước ngọt chiếm ưu thế, các loài cá có nguôn gốc 

biển hoặc nước lợ chiếm tỳ lệ thấp. Thành phần loài có xu hướng gia tăng số lượng 
loài, gia tăng số lượng cá thể, mở rộng vùng phân bổ (mở rộng sinh cảnh) vào mùa lũ 
và giảm tính đa dạng (giảm sổ lượng loài, giảm số lượng, thu hẹp vùng phân bố) trong 

mùa khô.

Thuỷ sinh vật:
- Thực vật phiêu sinh: Bao gồm Cyanophyta, Chrysophyta, Xanthophyta, 

bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta và Dinophyta. Ưu thế thành phần loài tập 
trung ở hai ngành tảo lục và silic. Bên cạnh đó, nhiều loài như Oscillatoriacae, 
Naviculaceae nhiều chi nhất.

- Động vật phiêu sinh: Bao gồm các loài: Rotatoria, Cladocera, Copepoda, 
Lecanidae, Trichocercidae, Chydoride, Daphniidae, Diaptomidae. Thành phần loài 
tương đối phong phú chủ yếu là các loài nước ngọt, ưa phèn và một số loài có nguồn 
gốc biển di nhập nội địa, độ đa dạng cao ở bậc giống loài thể hiện mức độ phong phú 
trong cấu trúc hệ.

- Động vật đáy: Qua kết quả khảo sát cho thấy cấu trúc thành phần loài động vật 
đáy trong toàn vùng không có biển đổi lớn về số lượng loài và phân bố theo khu vực 
của vùng.

2.2. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỀN VÀ HOẠT ĐỌNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 
CỦA KCN THẠNH Lộc
2.2.1. Tình hình phát triển

Định hướng phát tiển KCN theo quyết định số 2072/QĐ-ƯBND cùa ƯBND 
tinh Kiên Giang ngày 02 tháng 10 nám 2014 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng KCN Thạnh Lộc, H. Châu Thành, T.Kiên Giang tỷ lệ /2.000, 
quy mô 151,98 ha, các ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN Thạnh Lộc: sản xuất vật 
liệu xây dựng, nhựa, thủy tinh; nhóm ngành sản xuất hàng tiêu dùng và bao bì; nhóm 
ngành sản xuất đồ uổng, sản xuất lap ráp điện tử, dệt may, da giày và các loại sản 
phẩm có liên quan; nhóm ngành chế biến đồ gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ. Hiện tại 
KCN Thạnh Lộc đang có 4 nhà đầu tư đang hoạt động bao gồm: Nhà máy Bia Sài Gòn 
- Kiên Giang; Nhà máy chế biến gỗ MDF Kiên Giang; Nhà máy giày dép xuất khẩu 
TBS Kiên Giang và Công ty cổ phần nước và Môi trường Thạnh Lộc Kiên Giang. 
Trong đó góp phần giải quyết nhu cầu lao động cho địa phương với số lao động là 
2.269 người. Tương lai KCN sẽ thu hút thêm đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế địa phương và tăng ngân sách nhà nước qua các khoản đóng thuế.

2.2.2. Hoạt động bảo vệ môi trường tại KCN
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Hoạt Cộng bảo vệ môi trường tại KCN là một nhiệm vụ to lớn không chỉ riêng 
các đơn vị có hoạt động sản xuất tại đây, mà còn có sự quản lý, giám sát của các đơn 
vị chức năng. Trong đó các hoạt động bảo vệ môi trường đang áp dụng có hiệu quả tại 
đây bao gồm:
a) Giảm thiểu ô nhiễm không khỉ

Các đơn vị có hoạt động tại đây bắt buộc áp dụng giải pháp giảm thiểu như: Các 

phương tiện vận chuyển phục vụ cho Khu công nghiệp được kiểm định đúng theo quy 
định, Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý để tránh ách tắt giao thông và ảnh hưởng lối

đi lại của người dân.
b) Giảm thiểu tác động của tiếng ồn

- Các máy móc và thiết bị thi công phải được bảo trì định kỳ. Các máy móc thi 
công được bố trí không tập trung cùng một địa điểm. Các máy móc thi công không sử 
dụng liên tục thì phải tắt ngay. Các vị trí xây dựng khu công nghiệp có hành lang an 
toàn đối với khu vực xung quanh.

c) Các biện pháp giảm thiểu nước thải
- Các nhả máy đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải riêng của từng nhà máy để 

xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra cống thu gom chung. Khu công 

nghiệp chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung nên chưa thu gom nước thải 
từ các nhà máy thành viên về xử lý.

đ) Biện pháp xử lý nước mưa chảy tràn
- KCN Thạnh Lộc thực hiện công tác san lap theo lộ trình, các hoạt động san lấp 

xây dựng nhà máy được lấp đặt các tuyến ống thu gom nước mưa. Đối với khu vực 
vừa được san lấp nước mưa được thấm qua cát một lượng nhỏ, chủ yếu tồn trữ trên nội 
đông chưa được san lấp được vả thoát ra ngoài theo các tuyển thoát nước khi làm việc. 

e) Các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt
Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được thu gom vào các thùng chứa thích hợp 

trong các nhà máy thành viên. Các nhà máy thành viên trong KCN sẽ ký hợp đồng với 
Công ty CP Phát triển Đô thị Kiên Giang.

j) Các biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sân xuất
Chất thải ran xây dựng được các nhả máy thành viên thu gom vào khu vực chứa 

có máy che. Định kỳ sẽ vận chuyển xử lý không gây ô nhiễm môi trường.
g) Các biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại

Chat thải nguy hại được các nhả máy lưu trữ theo đúng thông tư 36/2015/TT- 
BTNMT về quản lý chất thải nguy hại, khi sổ lượng lớn sẽ ký hợp đồng với dơn vị 

chức năng xử lý đúng quy định.
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ỉỉâo cáo đánh gia 'a động mỗi trường cho Dự án 
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CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐÉN MÔI TRƯỜNG VÀ KTXH CỦA
Dự ÁN

3.1. Đánh giá, dự báo tác động
3.1. ỉ. Đánh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án

Giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, gồm 02 công đoạn chính:

- Phát quang thảm thực vật.

- San nền bằng cách bơm cát.

Bảng 3.1. Các hoạt động trong giai đoạn chuăn bị dự án

stt Nguồn gây tác động Chất chỉ thị ô nhiễm

ỉ Giải phóng mặt bằng - Sàn xuất, đời sống người dân canh tác tại dự án

2 Phát quang sinh khối
- Sinh khối phát quang
- Bùn bóc tách

3 Vận chuyển sinh khối và đất cát
- Bụi
- Khí thải: CO, SO2,NOXí...
- Nước thài sinh hoạt.

4 San lấp mặt bằng
- Khí thải: CO, SO2,NOXJ...
- Nước thải: nước thải sinh hoạt, nước thải từ hoạt 
động bơm cát

3.1.1.1. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

1. Đánh giá tác động của các nguồn phát sinh từ môi trường không khí

Hoạt động san lấp mặt bàng được thực hiện bằng cách bơm cát từ sà lan lên khu 
vực dự án, sau đó, sử dụng xe ủi để san bằng.Các tác động chính là trong quá trình san 
lấp mặt bàng là:

- Khí thải, bụi do sà lan bơm cát và xe san lấp.

- Bụi do quá ưình san bằng.

a. Khí thải, bụi do các phương tiện san lấp

Các loại phương tiện gây ô nhiễm không khí đáng kể nhất trong quá trình san 
lấp mặt bằng là sà lan bơm cát, máy bơm cát và xe vận chuyển san gạt mặt bằng.Trong 
đó sà lan công suất >2.000CC, máy bơm cát có công suất <1.400CC và xe vận chuyển 
có công suất từ 1.400CC đến 2.000CC. Như vậy để tính tải lượng phát thải sẽ áp dụng 
hệ số theo WHO như sau:

Bảng 3.2. Hệ số tải lượng õ nhiễm của một số loại khí thải

Khí thải
Hệ số tải lượng ô nhiễm kg/tấn dầu DO

Động cơ< 1.40ƠCC 1.40ỮCC < Động cơ < 2.000 cc Động cơ> 2.000cc
Bụi 0,07 0,07 0,07
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so2 1,9S 2,22S 2,74S
N02 1,64 1,87 2,25
co 45,6 45,6 45,6
voc 3,86 3,86 3,86

(Nguồn: Rapid Environmental Assessment, WHO, 1993)

Theo dự kiến, sẽ sử dụng 03 sà lan vận chuyển cát và 02 máy san ủi. Lượng 
nhiên liệu tiêu thụ trung bình của các thiết bị như sau:

- Nhiên liệu tiêu thụ cho máy bơm cát: 3 máy X 8 lít DO/giờ X 8 giờ = 192 
lít/ngày, tương đương 159 kg dầu DO.

- Nhiên liệu tiêu thụ cho máy san ủi: 2 máy X 12 lít DO/giờ X 8 giờ = 192 
lít/ngày, tương đương 159 kg dầu DO.

- Nhiên liệu tiêu thụ của động cơ sà lan: 3máy X 60 lít DO/ giờ X 0,25 giờ = 5,6 
lít dầu DO, tương đương 4,67kg.

Tải lượng chất ô nhiễm sẽ được ước tính qua công thức:

c=(hệ số ô nhiễm(kg/tấn) X khối lượng dầu tiêu thụ (tấn))/giờ hoạt động(giờ).

Bảng 3.3. Tải lượng các chất ô nhiễm không khí phát sinh từ thiết bị san lấp

Khí thải
Tải lượng ô nhiễm (kg/ngày)

Máy bom cát Xe ủi Sà lan
Bụi 0,011 0,011 0,011
so2 1,5x1 O’4 l,76xio4 2,18x1g*4
no2 0,260 0,297 0,357
CO 7,25 7,250 7,250
voc 0,614 0,613 0,614

Ghi chú:
+ Tính cho hàm lượng lưu huỳnh (s) trong dầu được tính là 0,05%.

Thực tế san lắp thì chỉ cỏ phương tiện san ủi là di động và tải lượng các chất ô 
nhiễm sẽ pha loãng trên diện tích san lấp rộng lớn nên tác động của đối tượng này 
không đáng kể. Bên cạnh đó thì phương tiện vận chuyển là sà lan đến và đi trong khu 
vực dự án diễn ra trong khoảng 15 phút nên ít tác động đối với môi trường. Riêng tác 
động cục bộ tại thời điểm này là máy bơm cát có thể gây ô nhiễm môi trường, tuy 
nhiên theo tính toán nồng độ phát thải thấp nên không ảnh hưởng đáng kể.

Bụi do hoạt động san lấp

Trong quá trình hút cát để san lấp, hầu như là không phát sinh bụi do cát được 
hút từ sông/rạch lên đều rất ẩm ướt và bơm thẳng lên khu đất dự án.

Đơn vị lộp báo cáo: TRUNG TẰM ỦNG DỤNG TỈẾN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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- Bụi phát sinh chỉ xảy ra trong quá trình san ủi mặt bằng vào mùa khô, dự kiến 
quá trình san lấp là khoảng 4 tháng. Tại dự án, theo phưong án san lấp cục bộ và lớp 
cát san ủi hoặc đắp thêm đen cao độ +2,10, chiều cao san lấp trung bình l,5m.

- Khối lượng san lấp đạt độ chặt mặt nền, tỷ lệ nén khoảng 0,25m (TCVN 
4447:87) do đó khối lượng cát bị san ủi sẽ vào khoảng 73.209,76 m3(tương đưong 
87.851,71 tấn, tỳ trọng của cát đen là 1,2).

- Theo phưong pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì 
trong trường hợp san lấp không kiểm soát thì tải lượng bụi phát sinh là 1,3 kg/tấn 
nguyên liệu san lấp nên có thể ước tính lượng bụi phát sinh khoảng 114,2 tẩn bụi, 
tưomg đương 118,9 kg/giờ. Lượng bụi này phát sinh trong thời gian 4 tháng mùa khô 
trong trường hợp không kiểm soát.

Nồng độ phát thải bụi tại khu vực triển khai dự án được tính theo công thức:

c = co + [Theo Bảo vệ Môi trường Không khí - NXB Xây dựng 2007] 
uH

Trong đó:

c và co: nồng độ chất ô nhiễm phát thải trên bề mặt (C) và nồng độ chất ô 
nhiễm nền 0,075mg/m3, theo kết quả phân tích khu vực giữa dự án (KK2).

M: lượng phát thải hay tải lượng chất ô nhiễm (mg/m2.s). Thời gian thi công là 

120 ngày.

Tính toán là: M= 118,9 kg/giờ X 106/(3.600x 30.038,4m2) = 1,1 mg/m2.s.

u: vận tốc gió trung bình (m/s). Vận tốc gió trung bình vào mùa khô: 3,6 m/s

H: độ cao hòa trộn (m), quá trình khuếch tán bụi là: 10m

L: chiều dài phát tán bụi (m). Theo hướng Tây Nam của dự án ước tính khoảng 
300m

Kết quả tính toán cho thấy nồng độ bụi trong không khí trong quá trình san lấp 
là 9,2 mg/m3 và giá trị này vượt30 lần quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (quy định 
nông độ bụi tối đa là 0,30 mg/m3). Tuy nhiên, thực tể quá trình san lấp không diễn ra 
đông bộ cùng một thời điểm, độ bốc bay của cát bởi gió chỉ diễn ra triên bề mặt và phụ 
thuộc vào các yếu tố độ ẩm nên nồng độ ô nhiễm sẽ được giảm thiểu. Tuy nhiên, đom 
vị thi công sẽ có biện pháp xử lý lượng bụi này trong quá trình san lấp mặt bằng.

2. Đánh giá tác động của các nguồn phát sinh từ môi trường rắn

a. Chất thải rắn từ quá trình phát quang

Dự án nằm trong khu Công nghiệp Thạnh Lộc đã được quy hoạch, thảm thực 
vật chủ yếu là lúa, cỏ thân thảo các loại nên phát sinh sinh khối thực vật không lớn.

b' Chất thải rắn sinh hoạt

Đơn vị lộp bảo cáo: TRUNG TÂM ỬNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Có hai iguồn phát sinh chất thải rắn sinh hoạt là từ công nhân sinh hoạt tại sà 
lan và công nhân vận hành xe ủi san lấp. Lượng CTR sinh hoạt trên sà lan được đơn vị 
bơm hút cát trên sà lan quản lý do không thực hiện khu đất dự án và chỉ phát sinh vào 
thời điểm bơm cát tại dự án. Lượng CTR sinh hoạt do công nhân vận hành xe ủi san 
lấp trên khu vực dự án.

Theo Tổ chức y tế Thế Giới (WHO) hệ số phát thải CTR sinh hoạt là 0,5 
kg/người/ngày và lượng công nhân vận hành xe ủi là 3 người, vì vậy lượng CTR sinh 
hoạt phát sinh hàng ngày tối đa khoảng 1,5 kg/ngày.Thành phần chất thải rắn sinh hoạt 
gồm có: chất hữu cơ, bao bì, vỏ chai lọ, thuỳ tinh,... Lượng chất thải này nếu không 
được thu gom sẽ gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

3. Đánh giá tác động của các nguồn phát sinh từ môi trường Lỏng ỊvÀck ■
a. Tác động gây gia tăng độ đục nguồn nước mặt

Hoạt động của sà lan tại vị trí bơm cát (khu vực nằm cạnh kênh Vành Đai) sẽ 
làm gia tăng độ đục nước kênh khu vực và từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nước kênh.

Để dự đoán sự gia tăng và lan truyền các chất ô nhiễm trong quá trình bơm cát 
tại khu vục trên, mô hình dự báo sự lan truyền ô nhiễm do các hoạt động của sà lan 
của Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi ưường của Đại Học Utah (USA) được tham 
khảo.

Kết quà chạy mô hình xét tại một điểm cho thấy với khoảng cách 5 - 10 m từ 
khu vực dừng sà lan bơm cát, nồng độ ss gia tăng thêm 1,2 - 1,4 mg/lthì ở khoảng 
cách 80m hoặc hơn sự gia tăng có thể không đáng kể và nhỏ hơn 0,2 mg/l.Nếu tính với 

hàm lượng ss trong môi trường nước mặt khu vực dự án là 58 mg/1 (Bảng 2.5) thì 
nồng độ ss tối đa tại khu vực kênh Vành Đai thay đổi không đáng kể và do bản chất 
nguồn nước ở Ưong khu vực có hàm lượng ss cũng cao, không đạt quy chuẩn QCVN 
08-MT:2015 - loại BI (50 mg/1). Tỷ lệ này là rất nhò và hàm lượng ss gia tăng thêm 
là không lớn.

b. Tác động từ nước thải sinh hoạt
Trong giai đoạn này có công nhân tham gia từ sà lan và từ xe ủi với số lượng 

công nhân ước tính 6 người. Dự kiến giai đoạn này diễn ra trong 4 tháng nên bắt buộc 
đơn vị thi công có sử dụng lán trại tại nơi dự án. Vì vậy nước thải phát sinh sẽ được 
tính theo phần trăm nước cấp. Phần lớn nước cấp là nước đổi do trong quá trình thi 
công chua đấu nối mạng lưới cấp nước. Lượng nước sử dụng trung bình khoảng 50 lít/ 
người.ngày. Như vậy lưu lượng nước thải chiếm 80% lượng nước cấp với lưu lượng 
phát sinh là: 0,8*50 lít/ngày*6 người = 240 lít/ngày. Lượng nước thải nếu không được 
xử lý sẽ gây ô nhiễm cục bộ tại khu vực dự án với nồng độ chất ô nhiễm ước tính như 
bảng bên dưới:
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Bảng 3.4. Hệ sổ phát thải và nồng độ chất ô nhiễm của nước thãi sinh hoạt trong 
giai đoạn chuẩn bị

Stt Thông số Đou vị
Nồng độ 
(mgm3)

Tải lượng 
(kg/ngày)

QCVN 
14:2008/BTNMT 

cột A (mg/m3)

1 pH - 6,8-7,8 • 5-9

2 BOD5 mg/1 100-220 0,168-0,37 30

3 COD mg/1 250 - 500 0,42 - 0,84 -

4 TSS mg/1 110-250 0,185-0,42 50

5 N_tổng mg/1 20-40 0,034 - 0,067

6 Ptổng mg/1 4-8 0,007-0,013 -

7 Coliform MNP/100ml 106- 108 - 3.000
(Nguồn: Trân Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa, NXB khoa

học kỹ thuật, Hà Nội -2006)
Như vậy nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý có rất nhiều chỉ tiêu vượt giới 

hạn cho phép. Vì vậy nước thải loại hình này cần phải xử lý trước khi thải vào 
nguồn tiếp nhận.

c. Tác động từ nước thải của hoạt động bơm cát
Để bom lm3 cát cần 3m3 nước, với khối lượng 73.209m3 cát san lấp cho 

công trình sẽ phát sinh 216.627m3 nước thải chứa hàm lượng chất lơ lửng rất 

cao nếu không có biện pháp xử lý lượng nước này sẽ gây bồi lắng cục bộ và ảnh 
hưởng đến môi trường khu vực. Với thời gian san lấp là 120 ngày thì hàng ngày 
sẽ có khoảng 1.805m3 nước thải từ bơm cát. Đổ xử lý nước thải từ loại hình này 
chủ đầu tư chỉ cần áp dụng bể lắng là có thể xử lý được. Quy cách các bể sẽ 

được trinh bày tại chương IV của báo cáo.
3.1.1.2. Nguồn gây tác động không có liên quan đen chất thải
ỉ. Giải phóng mặt bằng

Dự án nằm trong khu công nghiệp Thạnh Lộc với tổng diện tích dự án khoảng 
30.038,4 ha nên mặt bằng đã được giải toảvì vậy tác động này không đáng kể.
2. Tác động đến sạt lở bờ sông

- Công ưình không có tầng ngầm hay đào sâu vào lòng đất và công trình nằm 
trên đât liên cách xa bờ sông 18m (bản vẽ hiện trạng) đông thời bờ sông (khu vực vận 
chuyến hàng) được công ty gia cố cẩn thận bởi các cọc bê tông nên đã hạn chế tối đa 
sạt lở hay trượt lún bờ sông.

Dự báo các tác động đến môi trường
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- Tác động do bụi và khí thải các phương tiện san lấp là không đáng kể do khu 
vực dự án cách khá xa các khu dân cư, xung quanh không có các đối tượng nhạy cảm 
về môi trường.

- Tác động do bụi phát sinh từ quá trình san ủi mặt bằng là không đáng kể, quá 
trình diễn ra trong khoảng thời gian 4 tháng và giảm dần khi hoàn thành và chuẩn bị 
xây dựng.

- Tác động do chất thải rẳn sinh hoạt là rất ít do khối lượng phát sinh thấp.

- Hoạt động bơm cát chỉ có thể tác động mạnh đến chất lượng nước trong điều 
kiện dòng triều mạnh do chất rắn lơ lửng được vận chuyển đi xa hơn. Trong trường 
hợp bơm hút bình thường và đúng kỹ thuật, đơn vị thi công sẽ có biện pháp hạn chế tối 
đa chất lơ lửng phát sinh ra môi trường bên ngoài đảm bảo không ảnh hưởng lớn đến 
môi trường nước mặt trên kênh Vành Đai.

Các tác động tiêu cực ữong giai đoạn chuẩn bị dự án sẽ được giảm thiểu bằng 
các giải pháp được đề xuất trong chương 4 của báo cáo.

3. ỉ.2. Đảnh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn thi công xây dựng dự án
Các tác động có liên quan và không liên quan đến chất thải phát sinh trong giai 

đoạn xây dựng bao gồm:

- Bụi từ hoạt động xây dựng công trình.

- Bụi và khí thải từ các phương tiện thi công, vận chuyển.

- Khí thải từ que hàn

- Nước thải sinh hoạt

- Nước thải từ quá trình xây dựng

- Nước mặt kênh Vành Đai

- Nước mưa chảy tràn

- Chất thải rắn sinh hoạt

- Chất thải nguy hại

- Tiếng ồn và độ rung từ các phương tiện, máy móc thi công

- Mâu thuẫn giữa người dân và công nhân xây dựng

- Tai nạn lao động
- Sự cố trong quá trình xây dựng.

Bảng 3.5. Nguồn gãy tác động trong giai đoạn xây dựng

stt Nguồn gây tác động Chất chỉ thị ô nhiễm

1 Đào đắp xây dựng công trình
- Bụi do đào đắp
- Khí thải phương tiện thi công

Đơn vị lập báo cảo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÉN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chỉ: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biển -ịP An Hòa - TP. Rạch Giá — tinh Kiên Giang
ĐT: 0297. 3863.649 y- /\ Fw.0297. 3942 700

í/ . -/ Ì—-"'"

41



'ỉc cáo đánh ỹá lác động mói .rt ■■'•■ng. cho Dự án 

“Dầu lư xây dựng v/ỉà máy chế biến lỉiuỳ sản Kiên Hùng"

stt Nguồn gây tác động Chất chỉ thị ô nhiễm

2 Xây dựng
- Bụi do bốc dỡ nguyên vật liệu, bụi xây dựng
- Phát sinh CTR xây dựng, CTNH
- Nước thải sản xuất

3 Vận chuyển nguyên vật liệu - Bụi
- Khí thải: CO, SO2,NOX,...

4
Hoạt động của công nhân, 
phương tiện, máy móc...

- Tiếng ồn, độ rung
- Nước thải sinh hoạt, chất thải ran sinh hoạt
- Chất thải nguy hại

3.1.2.1, Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

1. Bụi và khí thải

a. Bụi từ quá trình đào móng xây dựng

4* Thành phần và khối lượng
Bụi từ quá trình san lấp phát sinh từ các hoạt động bốc dỡ, xúc, ủi đất. Bụi này 

có kích thước lớn và dễ sa lắng, ít phát tán đi xa và không chứa các thành phần độc hại 
nên tác động đến môi trường và sức khoẻ là không đáng kể.

Theo thuyết minh dự án, diện tích xây dựng dự án là 30.038,4m2. Với diện tích 
móng cần đào là 10% diện tích xây dựng và độ sâu móng là - Im thì lượng đất đào là 
3.003m3.Lượng đất đào lên được san lấp cục bộ tại khu vực, không chở đi xa. Trong 
trường hợp tỷ trọng cùa đất - cát là l,4g/cm3 (1,4 tấn/m3) thì tổng lượng đất - cát được 
đào và tận dụng san lấp là 4.200 tấn.

Theo phương pháp đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì trong 
trường hợp san lấp và đắp không kiểm soát thì tải lượng bụi phát sinh là 1,3 kg/tấn 
nguyên liệu san lấp thì lượng bụi phát sinh là 5.460 kg.

Nồng độ phát thải bụi tại khu vực triển khai dự án được tính theo công thức:

c = co+ [Theo Bào vệ Môi trường Không khí - NXB Xây dựng 2007] 
uH

Trong đó:

c và Co: nồng độ chất ô nhiễm phát thải trên bề mặt (C) và nồng độ chất ô 
nhiễm nền (mg/m3).Nồng độ chất ô nhiễm nền 0,075mg/m3 (Kết quả phân tích khu 
vực giữ dự án (KK2))

M: lượng phát thài hay tải lượng chất ô nhiễm (mg/m2.s). Thời gian thi công là 
120 ngày(ngày làm việc 8 giờ). Tính toán là 0,05mg/m2.s.

u: vận tốc gió trung bình (m/s). Vận tốc gió trung bình vào mùa khô: 
3,6m/s(theo kết quả phân tích K3: Khu vực cặp kênh Vành Đai)

H: độ cao hoà trộn (m), quá trình khuếch tán bụi là: 10m
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chiều dài phát tán bụi (in). '.eo hướng Tây Nam của dự án là: 300m

Trên cơ sở dừ liệu như trên, nồng độ bụi trong phát sinh được tính cho tổng the 
khu vực dự án là 0,51mg/m3 cao hơn so với nông độ bụi được quy đinh tại QCVN 
05:2013/BTNMT là 1,7 lần.Tuy nhiên, do đất đào móng thành phần là đất cát cỏ tỳ lệ 
kết dính cao, không rời rạc nên khả năng bốc bay bởi vật liệu này là rất thấp.

"i- Dự báo các tác động xẩu đến môi trường
- Tải lượng bụi khuếch tán từ quá trình đào đắp tại khu vực dự án vào không khí 

là rất cao, làm gia tăng nồng độ bụi trong không khí và vượt giá trị giới hạn theo quy 
chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT đổi với khu vực đào móng.

- Tác động do bụi từ hoạt động san nền sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công nhân 
đang làm việc trên công trường và tác động này kéo dài trong suốt thời gian thi công 
dự án (khoảng 4 tháng).

- Khu vực dự án nằm xa khu dân, mặt khác, bụi phát sinh trong quá trình đào 
đắp có kích thước lớn và tỷ trọng cao nên sa lắng nhanh, do đó không tác động nhiêu 
đến khu dân cư xung quanh.

- Quy mô tác động trong phạm vi khoảng 300m theo hướng Tây Nam của dự 
án.

- Mức độ tác động do bụi giảm do dự án không đào móng đồng bộ.

b. Bụi và khí thải từ các thiết bị thi công và vận chuyển

Thành phần và khối lượng

- Bụi do các phương tiện cuốn đất cát rơi vãi từ mặt đường có kích thước lớn, 
dễ sa lắng.

- Thành phần của khí thải: bụi, co, so2, NOX, voc,...

- Số lượng thiết bị được sử dụng ưong quá trình xây dựng dự án như sau:

- 01 Máy đào 0,9 m3, định mức tiêu thụ nhiên liệu 10 lít/giờ.

- 02 máy xúc D-275, định mức tiêu thụ nhiên liệu 20 lít/giờ.

- 02 máy ủi TLGN, định mức tiêu thụ nhiên liệu 6,8 lít/giờ.

- 04 ô tô vận chuyển, định mức tiêu thụ nhiên liệu 9,0 lít/giờ.

Khối lượng nguyên vật liệu dùng để xây dựng các hạng mục công trình của dự 
án khoảng 104.700 tấn. Dự kiến sẽ sử dụng phương tiện thuỷ để vận chuyển. Phương 
tiện ô tô chi thực hiện vận chuyển trong khu vực dự án.

Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí như sau:

Bảng 3.6. Tải lượng các chất ô nhiêm không khí phát sinh từ thiết bị xây dựng

, ... .X. .. Nhiên liệu tiêu Thông sô ô nhiêmLoại thiêt bị . ‘1 ———-—I——---- —— ---- ---- —--- 1—__ ■ ■_—
’ ■ thụ (dầu) Bụi so2 NOX co voc
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Báo cá > dán- -ỳả lác động môi irường cho 'tự b

Loại thiết bị
Nhiên liệu tíê. 

thụ (dầu)
Thông số ô nhiễm

Bụi so2 NOX CO voc
Hệ số ô nhiễm (kg/tẩn)
Ỏ tô (Diesel Powred Vehicles) 4,3 20S 70 14 4
Khác (Engines 4-Stroke) - 20S 8 525 80
Tải lượng ô nhiễm (kg/giờ)
ô tô 36 0,155 0,360 2,520 0,504 0,144
Khác 63,6 - 0,636 0,509 33,390 5,088
Tổng cộng 99,6 - 0,996 3,029 33,894 5,232

Nguồn: World Health Organization. Environmental technology series. Assessment of
sources of air, water, and land pollution. A Guide to rapid source inventory techniques 
and their use in formulating environmental control strategies - Part I.

Hàm lượng s trong dầu được tính là 0,05%.

Phương tiện đường thuỷ vận chuyển nguyên vật liệu nằm ngoài khu vực dự án 
và là nguồn di động nên không đánh giá về tải lượng các chất ô nhiễm.

4- Dự báo mức độ tác động đến môi trường:
- ô nhiễm bụi và khí thải từ các phương tiện vận chuyển sẽ ảnh hưởng trực tiếp 

đến công nhân lao động trên công trường, không tác động đến các khu dân cư do ở khá 

xa dự án.

- Tác động của bụi và khí thải sẽ ảnh hưởng trong suốt thời gian xây dựng dự 
án, khoảng 12 tháng và giảm dần theo mức độ hoàn thành của dự án.

- Do đặc thù của dự án, hầu hết các phân xưởng đều được lắp ghép bằng nhà 
tiền chế, trong quá trình thi công phần thân và lắp ghép, hoàn thiện của dự án sẽ cẩn 
một lượng phương tiện vận chuyển tương đối nhiều, do đó, lượng phát sinh bụi và khí 
thải là đáng kể.

- Tác động đáng kể đến công nhân trực tiếp làm việc tại khu vực dự án.

Các tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bằng các giải pháp được đề xuât 
trong chương 4 của báo cáo.

c. Bụi phát sinh từ mặt đường do quá trình vận chuyển nguyên vật liệu

Thành phần và khối lượng

Tải lượng bụi do xe tải chạy trên đường:
E (kg/xe.km) = 1,7k (s/12)(S/48)(W/2,7)0’7(w/4)0’5[(365-p)/365]

Trong đó:

E: Lượng phát thải bụi, kg/xe.km.
k: Hệ số để kể đến kích thước bụi, (k = 0,8 cho bụi có kích thước nhỏ hơn 30 

micron)
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s: Hệ sô đế kế đến loại mặt đường (đường nhựa ít xe lưu thông nên chọn giá trị 
trung bình theo bảng 3.6, s .= 6,4)

S: Tốc độ trung bình của xe tải (S = 25 km/h)

W: Tải trọng của xe, 15 tấn

w: Số lốp xe của ôtô, 04.

p: Số ngày mưa trung bình trong năm, 120 ngày.

Hệ số để kể đến loại mặt đường “s”, (theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust 
Sources):

Bảng 3.7. Hệ số phát thải từ mặt đường

Loại đưòmg Trong khoảng Trung bình
Đường dân dụng (đất bẩn) 1,6 - 68 12
Đường đô thị 0,4 - 13 5,7

Hệ số để kể đến kích thước bụi “k”, (theo Air Chief, chương 13, Fugitive Dust 

Sources)

Bảng 3.8. Hệ số kích thước hạt bụi

Kích thước bụi, micron <30 30-15 15-10 10-5 5-2,5
Hệ số k 0,8 0,5 0,36 0,2 0,095

Kết quả tính toán cho thấy tải lượng bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển tại 

khu vực dự án là 0,172 kg/xe.km.

Theo thuyết minh của dự án, lượng nguyên vật liệu sử dụng cho dự án khoảng 
104.700 tấn, thì cần đến đến 6.980 chuyến xe vận chuyển (xe 15 tấn) và bụi chỉ phát 

sinh trong 6 tháng mùa khô:

- Số lượng xe chuyển : 10 chuyến/ngày.

- Cung đường vận chuyển :0,6 km (tính bằng 3/4 chu vi dự án).

- Số chuyến vận chuyển : 10 chuyến/xe.

- Cung đường vận chuyển mỗi xe:6 km.

Vậy tổng lượng bụi phát sinh do quá trình vận chuyển tại dự án là 10,3 kg/ngày, 
tương ứng 0,43 kg/giờ.

Cũng theo tính toán, tải lượng bụi phát sinh do xe vận chuyển nguyên vật liệu 
phát sinh trong khu vực dự án là 0,43 kg/giờ với tổng cung đường vận chuyển là 6 km. 
Với chiều dài cung đường là 600m và chiều rộng đường là 24m, giả sử lượng bụi phát 
tán đều thì tải lượng bụi được tính toán là 0,008 mg/m2/s. Kết quả tính toán nồng độ 

bụi trong quá trình vận chuyển là 0,008 mg/m3. Giá trị này thấp hom nhiều lần giá trị 
giới hạn cho phép của quy chuẩn QCVN 05: 2013/BTNMT (quy định nồng độ bụi tối 
đa là 0,30 mg/m3).
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"4- Dự báo mức độ tác động đến môi trường

- Bụi phát sinh từ mặt đường vận chuyển có kích thước lớn, dễ sa lắng và chỉ 
phát sinh trong quá trình thi công vào mùa khô. Tác động của nó mang tính tức thời và 
tác động mạnh đến không khí khu vực dự án và công nhân thi công trên công trường.

- Đối tượng chịu tác động là không khí xung quanh khu vực dự án dọc theo 
tuyến đường nội bộ của KCN Thạnh Lộc. Tuyến đường này nằm ở hướng Tây Bắc của 
dự án, khu vực chịu tác động nhiều nhất là tuyến đường nội bộ nằm ở hướng Đông 
Nam (cuối hướng gió chủ đạo của khu vực).

d. Bụi phát tán từ quá trĩnh bốc dỡ nguyên vật liệu và xây dựng

4- Thành phần và khối lượng

Các loại nguyên liệu phát sinh bụi chủ yếu trong quá trình xây dựng là đá, cát 
và xi măng. Tuy nhiên do lượng đá, cát được đổ thường có độ ẩm cao nên khả năng 
phát sinh bụi rất ít, trong khi đó lượng bụi phát sinh từ bốc dỡ xi măng là đáng kể.

Lượng xi măng sử dụng trong quá trình xây dựng khoảng 1750 tấn, tưcmg 

đương 35.000 bao. Trong xây dựng, định mức hao hụt nguyên liệu là 0,05% thì lượng 
xi măng thất thoát ra trong suốt quá trình xây dựng dự án khoảng 437,5 kg (50% còn 

lại dính vào bao xi măng, không phát tán ra bên ngoài).

Thời gian bốc dỡ mỗi bao xi măng là 5 phút thì tải lượng bụi là 41,7 mg/s.

Trung bình khu vực tháo dỡ xi măng có diện tích khoảng 5m2 và chiều cao tác 
động khoảng 4m thì nồng độ bụi là 2,08mg/m3.

4 Dự báo mức độ tác động đến môi trường

- Như vậy nồng độ bụi xi măng trong khu vực bốc dỡ xi mãng là khá cao và 
không đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT (quy định tối đa là 0,3mg/m3) và TCVS 
3733/2002/QĐ-BYT (quy định tối đa là lmg/m3).

- Tác động của bụi do bốc dỡ xi măng mang tính tức thời và tác động mạnh đến 
công nhân tiếp xúc. Phạm vi tác động chỉ ở khu vực trộn bê tông hoặc xây dựng. Thời 

gian tác động trong khoảng 14 tháng thi công.

e. Khí thải phát sinh từ quả trình hàn

4 Thành phần và khối lượng

Máy hàn được sử dụng để hàn kết nối các chi tiết thiết bị lại với nhau. Máy hàn 
sử dụng điện khi hoạt động máy hàn thải ra khói hàn bao gồm các chất ô nhiễm không 
khí như các oxyt kim loại: Fe2O3, S1O2, K2O, CaO... tồn tại ở dạng bụi khói, ngoài ra 
còn có các khí khác như co, NOX.

Hệ số ô nhiễm của các chất khi sử dụng que hàn và số lượng que hàn tói đa 
được phép sử dụng trong 1 giờ được trình bày trong các bảng sau:
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Bảng 3.9. Hệ số ô nhiễm của que hàn

"Đầu tư xây dựng Nhà mảy chế hiến thuỳ sản Kiên Hùng "

STT Chất ô nhiễm

Hệ số ô nhiễm (pg/que hàn) ứng vói đường 

kính que hàn 0 (WHO 1993)

3,2 mm 4 min 5 mm

1 Khỏi hàn 508.103 706.103 1.100.103

2 CO 15.103 25.103 35.103

3 no2 20.103 30.103 45.103

Bảng 3.10. Nồng độ các chất ô nhiễm do khỉ thải từ quá trình hàn

Ghi chú:

Chất ô nhiễm
Nồng độ ô nhiễm (pg/m3) 
ứng với đường kính que 
hàn 0

QCVN 05 : 
2009/BTNMT 
(1 giờ) pg/m3

SỐ que hàn được sử dụng 
trong 1 giờ để không gây ô 
nhiễm môi trường không khí

Kích cỡ que 3,2 mm 4 mm 5 mm 3,2 mm 4 mm 5 mill
Khói hàn (*) 1,622 2,256 3,488 300(*) 185 133 86
CO 0,047 0,079 0,111 30.000 628.000 376.800 269.143
no2 0,064 0,096 0,143 200 3.140 2.093 1.396

- Giả sử phạm vi ảnh hưởng khí thải của máy hàn trong bán kính là 3Om. Như 
vậy, thể tích không khí chịu ảnh hưởng là V = nr2*h = 7i*302*10 = 28260 m3 (xét 
chiều cao bị ảnh hưởng là 10m).

(*) Giả sử khói hàn chứa nhiều chất tương đương với bụi lơ lừng.

- Nồng độ ô nhiễm cùa que hàn = Hệ số ỏ nhiễm (pg/que hàn) / Thể tích V (m )

- Số que hàn = QCVN 05:2009/BTNMT/Nồng độ ô nhiễm

i Dự báo mức độ tác động đến môi trường
Trong que hàn có sử dụng hoá chất kết dính khi ở cường độ dòng điện cao có 

phát nhiệt và các khí độc gây ảnh hưởng đến môi trường. Như bảng tính trên thì ngoài 
bán kính 3Om thì tác động của quá trình hàn đổi với môi trường là không đáng kể. Tuy 
nhiên trong bán kính thì sẽ ảnh hưởng nhất là công nhân tham gia hàn vì vậy đơn vị thi 
công phải có giải pháp giảm thiểu tối ưu và giải pháp này được trình bày chi tiết ở 
chương IV.

l.Nước  thải

a. Nước thải sinh hoạt

- Nguồn phát sinh: Phát sinh chù yếu từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân 
xây dựng trên công trường.

'4s Thành phần và khối lượng
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- Đặc điểm cùa nước thải là chứa nhỉiu chất ô nhiễm dinh dưỡng, elicit ô nhiễm 
hữu cơ, cặn lơ lửng, các vi sinh vật.

- Theo quy chuẩn QCXDVN 01:2008/BXD, mỗi công nhân lảm việc trên công 
trường tiêu thụ khoảng 50 lít nước/ngày. Lưu lượng nước thải sinh hoạt tính băng 
100% lượng nước được sử dụng. Lượng công nhân trong giai đoạn xây dựng nhà máy 
khoảng 50 người, ước tính lưu lượng nước thải trung bình khoảng 2,5m3/ngày.

Dựa vào hệ số lượng chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt theo TCXD 
51:2008, có thể tính toán tải lượng tối đa và nồng độ các chát ô nhiễm trong nước thải 
sinh hoạt.

Bảng 3.J1. Hệ số, tải lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

Stt
Chất ô 
nhiễm

Hệ số ô nhiễm 
(g/người/ngày)

Tải lượng ô 
nhiễm 

(kg/ngày)

Nồng độ 
(mg/1)

QCVN 
14:2008/BTNMT 

(cột B)
1 ss 60-65 11,25-12,1 400 - 433 100
2 bod5 30-35 5,63 - 6,56 200 -233 50
3 Amoni 8 1,5 53 10
4 TổngP 3,3 0,62 22 50
5 Clorua 10 1,88 66,7 10
6 Dầu mỡ 2-2,5 0,38-0,47 13,3 - 16,7 ________ 20________

Dự báo mức độ tác động đến môi trường

- Đối tượng bị tác động bởi nước thải sinh hoạt là môi trường đất, môi trường 
không khí và nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom nước thải của 
K.CN Thạnh Lộc hoặc kênh/rạch xung quanh dự án (nếu dự án triển khai trước KCN). 
Ngoài ra, nước thải sinh hoạt còn tác động đến các hoạt động của dân cư xung quanh 
liên quan đến nguồn nước do trong thảnh phần có chứa nhiều vi sinh vật là nguồn lan 
truyền bệnh đảng kể.

- Tác động do ô nhiễm nước thải sinh hoạt nếu không xử lý sẽ kéo dài suốt thời 
gian xây dựng dự án (khoảng 12 tháng) và giảm dần khi hoàn thành dự án.

- Theo két quả được tính toán trong bảng 3.10, cho thấy nồng độ các chất ô 
nhiễm trong nước thải sinh hoạt là rất cao nếu không được xử lý. Tuy nhiên, lượng 
nước thải phát sinh trong giai đoạn xây dựng là ít và có thể hạn chế tác động đen môi 
trường bàng cách ỉắp đặt các nhả vệ sinh lưu động trước khi thi công các công trình 
phục vụ sản xuất.

Các tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bằng các giải pháp được đề xuất trong 

chương 4 của báo cáo.

b. Nước thải xây dựng
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- Nguồn phát sinh.Nước thải xây dựng được phát sinh từ việc vệ sinh các
phương tiện vận chuyển, thiết bị, dụng cụ và sàn xây dựng.

'4- Thành phần và khối lượng
- Thành phần nước thải xây dựng chủ yếu chứa xi măng, đất cát, các chất phụ 

gia, vụn kim loại.

- Lượng nước vệ sinh máy trộn bê tông khoảng 30-40 lít/lần (theo Traseco, Việt 
Nam), trung bình lượng nước này chỉ phát sinh vào cuối ngày nên lượng nước phát 
thải không đáng kể.

4- Dự báo mức độ tác động đến môi trường
- Đối tượng bị tác động bởi nước thải xây dựng là nguồn tiếp nhận nước thải 

của khu vực dự án. Nước thải xây dựng nếu không được xử lý sơ bộ, lắng đất cát trước 
khi thải vào nguồn tiếp nhận sẽ làm tăng độ đục, gây bồi lắng, càn trở, dòng chày của 
nguồn nước mặt tại khu vực dự án.

- Do lưu lượng nhỏ và mức độ ô nhiễm thấp nhưng nếu xả thải không đúng nơi 
quy định, nước thải xây dựng cũng có những tác động đến nguồn tiếp nhận.

- Gây ô nhiễm môi trường, làm thay đổi tính chất cơ lý của đất trong thành phẩn 
có nhiều đất cát và xi măng, là hỗn hợp dễ đóng rắn.

- Tác động do nước thải xây dựng có khả năng xảy ra cao, kéo dài suốt thời gian 
xây dựng dự án (khoảng 12 tháng) và giảm dần khi hoàn thành dự án.

Các tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bàng các giải pháp được đề xuất 
trong chương 4 của báo cáo.

2. Nước mặt

Hoạt động này diễn ra trong khoảng 1 tháng với các hoạt động đóng cọc tạm, bờ 
tạm nhàm giúp quá trình đóng cừ, đổ bê tông.Trong quá trình thi công cỏ sử dụng kope 
dấp đất phát sinh bùn nhảo tăng độ đục của con kênh và cản trở dòng nước.

Theo như kết quả đo đạc hiện trạng môi trường nước kênh Vành Đai ở chương 
II cho thấy chất lượng nước ở mức tương đối. Trong đó nước bị ảnh hưởng nhiều bời 
chỉ tiêu TSS. Mức độ ảnh hưởng lớn đến môi trường nếu như đơn vị thi công có sử 
dụng phương tiện có trọng tải lớn như sà lan, sán cạp làm phát sinh các chất ô nhiễm 
chính như: TSS, TDS và độ đục từ đó khả năng quang họp của thủy sinh sẽ giảm dẫn 
đên sinh khổi giảm cũng như mất đi chuồi thức ăn cùa phiêu sinh động thực vật. Ngoài 
ra TSS cao sẽ gây ra sa lắng cục bộ và giảm dần dòng chảy cũng như tăng khả năng 
chảy rôi của lòng sông. Từ đó gây sói lờ và sạt lỡ khu vực lân cận ảnh hưởng đến hoạt 
động sinh hoạt thường ngày của địa phương. Vì vậy chủ đầu tư cần hết sức lưu ý trong 
công tác giảm thiểu trong quá trình xây dựng.

3. Chất thải rắn và chất thải nguy hại

Đơn vị tập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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a. Chất thải rắn sinh hoạt của công nhãn

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ các hoạt động sinh hoạt của công nhân tham 
gia xây dựng dự án.

4- Thành phần và khối lượng
- Thành phàn chất thải rắn sinh hoạt gồm có: chất hữu cơ, bao bì, vỏ chai lọ, 

thuỷ tinh,...
- Theo QCXDVN 01:2008/BXD, đối với đô thị loại III-IV, hệ số phát thải CTR 

sinh hoạt là 0,5 kg/người/ngày. Lượng công nhân trong giai đoạn xây dựng nhà máy 
khoảng 50 người, ước tính lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trong quá 

trình xây dựng khoảng 25 kg/ngày.

4- Dự báo mức độ tác động đến môi trường
- Đối tượng bị tác động bởi chất thải rắn sinh hoạt là môi trường đất, môi trường 

nước mặt, môi trường không khí xung quanh khu vực dự án. Chất thải rắn sinh hoạt có 
nhiều thành phần hữu cơ dễ phân huỷ, gây mùi hôi thổi nên sẽ ảnh hưởng đen cảnh 
quan khu vực. Ngoài ra, nếu không được thu gom, xử lý chúng sẽ là nguồn lây bệnh và 
gây ô nhiễm môi trường.

- Các tác động do CTR sinh hoạt diễn ra trong suốt thời gian xây dựng dự án 
(12 tháng), các tác động này giảm dàn vào giai đoạn cuối quá trình xây dựng do giảm 
lượng công nhân và giảm lượng chất thải.

Các tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bằng các giải pháp được đề xuất 

trong chương 4 cùa báo cáo.
b. Chất thải rẳn xây dựng

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ các quá trình đào móng, xây dựng cơ sở hạ tầng 
và các hạng mục công trình.

Khối lượng và thành phần

Chủ yếu là gạch vỡ, sắt vụn, bao bì xi măng các loại thải ra từ hoạt động xây 
dựng các hạng mục công trình của dự án. Các loại gạch vụn được làm vật liệu san lấp, 
sắt vụn được bán do đó chủ yếu còn lại là cốp pha hư và bao bì xi măng. Lượng bao bì 
xi măng khoảng 35.000 bao, cốp pha ước tính khoảng 05 tấn được phát sinh trong suốt 
quá trình xây dựng.

4- Dự báo mức độ tác động đến môi trường

Do chất thải từ hoạt động này là gạch vỡ, sắt vụn, bao bì xi măng các loại sẽ 
được thu gom san lấp và bán cho các cơ sở thu mua phế liệu nên sẽ tác động không 
đáng kể đến môi trường.

c. Chất thài nguy hại

Đơn vị tập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 50
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- Nguồn phát sinh:C\\ằ.{ thái nguy hại phát sinh trong giai đoạn xây dựng chủ
yếu từ các hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, phương tiện vận chuyển và hoàn

thiện công trình do sử dụng các nguyên liệu, nhiên liệu mang tính nguy hại.

'-A- Thành phần, khối lượng:

Thành phần chất thải nguy hại bao gồm:

- Dầu nhớt thải.

- Các thành phần nguy hại khác: các bộ phận của phương tiện chứa thành phần 
nguy hại thải bỏ, giẻ lau dính dầu nhớt, sơn, thùng sơn, bóng đèn hỏng...

Dầu mỡ thải: Lượng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án tuỳ thuộc vào các 
yếu tố như:

- Số lượng phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trường.

- Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới.

- Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc.
Theo kết quả nghiên cứu của đề tài Nghiên cứu tái chế nhớt thải thành nhiên 

liệu lỏng do Trung tâm Khoa học Kỹ thuật Công nghệ Quân sự - Bộ Quốc phòng thực 
hiện vào năm 2002 cho thấy:

- Lượng dầu nhớt thải ra từ các phương tiện vận chuyển và thi công cơ giới 
trung bình 7 lít/lần thay.

- Chu kỳ thay nhớt và bảo dưỡng máy móc: trung bình từ 3-6 tháng thay nhớt 1 
lần tuỳ thuộc vào cường độ hoạt động của phương tiện.

- Với thời gian xây dựng của dự án là 12 tháng, ước tính có khoảng 02 lân thay 
nhớt với tổng sổ lượng xe là 09. Lượng dầu mỡ thải phát sinh được tính toán khoảng 
60-90 lít/lần.

Các thành phần nguy hại khác: Lượng các thành phần nguy hại khác ước tính 
chiếm khoảng 3-5 % tổng lượng rác thải, tương đương khoảng 6-8 kg/ngày.

’k Dự báo các tác động xấu đến môi trường

Lượng chất thải nguy hại phát sinh không nhiều so với các chất thài khác nhưng 
nếu không có biện pháp kiểm soát tốt sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường nước, đất và 
ảnh hưởng gián tiếp đến sức khoẻ của công nhân làm việc tại công trường và môi 
trường xung quanh khu vực dự án.

Tác động do chất thải nguy hại kéo dài trong suốt quá trình xây dựng dự án (14 
tháng).

Các tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bằng các giải pháp được đề xuất 
trong chương 4 cùa báo cáo.

3.I.2.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ÚNG DỤNG TIẾN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chi: Lô KK4(K3-4) - Dự án tấn biến -jp An Hòa - TP. Rạch Giá — tình Kiên Giang

ĐT: 0297. 3863.649 . /’ A / Fax: 0297. 3942 700

51



Báo cáo đánh í t< ỈC động mồi trướng cho Dự tín

"Đầu tư xây dụng Nhà máy chế biến ihuỳ sản Kiên Hùng"

Ị. Tiếng ồn từ các phương tiện, máy móc thi công
- Nguồn phát sinh:Tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng chủ yểu phát sinh do hoạt 

động của các phương tiện vận chuyển và thi công như: xe tải, máy trộn bê tông, máy 
nén khí, xáng hút cát, phương tiện thuỷ.
Bảng 3.12. Mức ồn tối đa từ hoạt động của các phương tiện vận chuyến và thì công

Stt Các phương tiện

Mức ồn cách nguồn Im 
(dBA)

Mức ồn 
cách 

nguồn 20m 
(dBA)

Mức ồn cách 
nguồn 50m 

(dBA)
Khoảng Trung bình

1 Xe tải 82,0 4- 94,0 88,0 62 54

2 Máy trộn bê tông 75,0 4- 88,0 81,5 55,5 47,5

3 Máy nén khí 75,0 4- 87,0 81,0 55 47

4 Phương tiện thuỷ 75,0 4- 85,0 82,0 56 48

QCVN 
26:2010/BTNMT 
(6-21 giờ)

70 dBA

Nguồn: World Health Organization. Environmental technology series. Assessment of 
sources of air, water, and land pollution. A Guide to rapid source inventory techniques 
and their use in formulating environmental control strategies - Part I and II.

Mức Ồn của các phương tiện vận chuyển và thi công được trình bày trong bảng 3.12. 
Mức ồn sẽ giảm dần theo khoảng cách ảnh hưởng và có thể dự báo như sau:

Lp(x) = Lp(Xo) + 20 logio(Xo/x)

Lp(Xo): mức ồn cách nguồn Im (dBA)

Xo = Im

Lp(x): mức ồn tại vị trí cần tính toán (dBA)

x: vị trí cần tính toán (m)

4- Dự báo các tác động xấu đến môi trường:
Mức ồn tối đa do hoạt động của các phương tiện vận chuyển và thi công tại vị 

trí cách nguồn 20m nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn QCVN 
26:2010/BTNMT (đối với khu vực thông thường từ 6 - 21 giờ). Do đó, mức ồn này 
không tác động đến dân cư xung quanh khu vực dự án, chỉ tác động trực tiếp đến công 
nhân xây dựng trên công trường nhưng không đáng kể.

Các tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bằng các giải pháp được đề xuất 
trong chương 4 của báo cáo.

2. Độ rung

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 52
Địa chi: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biến -ỊP An Hòa - TP. Rạch Giá — tinh Kiên Giang
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Ịìáo cáo ló'th giá tác động môi trường cho Dự ân

“Đáu tư xây dựng Nhà máy che hiên thuỳ n Kiên ỉ lùng’

- Nguồn phát sinh:Độ rung irong giai đoạn xây dựng chù yểu phát sinh do hoại 
động của các phương tiện vận chuyển và các ioại máy móc, thiết bị trong quá trình thi 
công như: máy khoan, máy ép cọc, máy nén... Mức rung của các phương tiện thi công 
trong quá trình xây dựng được thể hiện trong bảng sau:

Băng 3.13. Mức rung của các phương tiện thì công (dB)

stt Thiết bị thi công Mức rung cách 
mảy 10 m

Mức rung cách 
máy 30 m

Mức rung cách 
máy 60 m

1 Máy khoan 75 65 55
2 Máy nén khí 81 71 61
3 Máy trộn bê tông 76 66 56
4 Máy bơm bê tông 68 58 48
5 Mảy đầm bê tông 82 72 62
6 Máy hàn 75 65 55
7 Xe tải 74 64 54

QCVN 27:2010/BTNMT
(6-21 giờ)

75

Nguồn: Tài liệu tập huấn kỹ năng thẩm định báo cảo ĐTM và cam kết bảo vệ môi
trường, PGS Nguyễn Quỳnh Hương và GS.TS Đặng Kim Chỉ, 2008.

4. Dự báo các tác động xấu đen mói trường:
- Các tác động do độ rung chỉ tác động đến công nhân đang làm việc tại công 

trường.

- Tác động do độ rung sẽ ảnh hưởng trong suốt quá trinh xây dựng dự án và 
giảm dần theo thời gian và khối lượng thi công.

- Theo bảng 3.12 cho thấy, ảnh hưởng do độ rung từ các hoạt động của phương 
tiện vận chuyển và các thiết bị thi công trong quá trình xây dựng đến khu vực xung 
quanh dự án là không đáng kể.

Các tác động tiêu cực này sẽ được giảm thiểu bàng các giải pháp được đề xuất 
trong chương 4 của báo cáo.

3. Nước mưa chảy tràn
- Nguồn phát sinh: Phát sinh khi có mưa chảy qua khu vực dự án trong giai 

đoạn xây dựng.

- Khối lượng và thành phần:

Lưu lượng nước mưa chảy tràn trong khu vực dự án được tính theo công thức:
Q = 0,278 . k. I. F (m3/h)

Trong đó:

k: Hệ số dòng chảy, k = 0,6

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỦNG DỤNG TIÊN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ S3

Địa chi: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biền -jp An Hòa - TP. Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang
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“Đỏĩ< tư ~ ỉy dựng Nhà máy ch- bi n hnỷsàn Kiên Hùng"

I: Cường độ m ra (mm/h)

F: Diện tích lưu vực (m2)

Theo Niên Giám thống kê tỉnh Kiên Giang, tổng lượng mưa trung bình 05 năm 
(2010-2015) khoảng 2mm. Với diện tích khu vực dự án là 30.038,4 m2 và tổng thời 
gian mưa được giả thiết mưa đều trong 06 tháng mùa mưa thì lượng nước mưa chảy 
tràn qua khu vực dự án khoảng 76,5m3/giờ. (1.834m3/ngày).

Bảng 3.14. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa chảy tràn giai đoạn xây 
dựng

stt Chất ô nhiễm Nồng độ (mg/1) Tải lượng chất ô nhiễm (kg/ngày)
ỉ TSS 10-20 0,0087 - 0.0173
2 COD 10-20 0,0087-0.0173
3 Tổng Nitơ 0,5 - 1,5 0,0004 - 0.0012
4 Tổng Phospho 0,004 - 0,03 0,020* 10‘3

Đặc trưng của nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tổ khác nhau như 
hiện trạng quản lý chất thải rắn, tình trạng vệ sinh, hệ thống thu gom nước thài v.v... 
của khu vực.

Dự bảo mức độ tác động đến môi trường:

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án trong thời gian thi công cuốn theo đât, 2 
cát, xi măng, vụn sắt thép và các loại rác sinh hoạt gây ô nhiễm nguồn tiếp nhận nước 
mưa của khu vực là hệ thống kênh rạch. Do nước mưa chảy tràn được xem là nước 
sạch nên tác động của chúng đến môi trường là rất nhỏ.

4. Sạt lở do phương tiện thuỷ vận chuyển nguyên vật liệu

Hiện tượng sạt lờ bờ kênh/rạch chỉ có thể xảy ra tại khu vực đậu phương tiện 
thuỷ, sà lan cung cẩp nguyên vật liệu tại khu vực bến tàu. Do sự tập trung phưong tiện 
thuỷ sẽ làm thay đổi dòng chảy, áp lực nước lên vùng bờ mạnh hon nên có khả năng 
gây sạt lờ. Ảnh hưởng do sạt lở có thể sẽ tác động đến dòng chảy, chất lượng nước mặt 
trong khu vực cũng như ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Ngoài ra, còn kéo đất 
xuống lòng sông. Phạm vi ảnh hưởng do sạt lở ở khu vực bến tàu trong khoảng 124m 
(bến chính) và khu vực bờ lân cận bến là khoảng 100m.

5. Tác động đến kình tế xã hội

Do khu vực dự án nằm trong vùng đã được quy hoạch cụ thể nên vấn đề di dời 
giải toả là không có. Vì vậy những tác động của dự án lên kinh tế xã hội của người dân 
khu vực trong giai đoạn san ủi và thi công xây dựng là không đáng kể.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển kinh tế địa phương, giải 
quyết việc làm, và phát triển các dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi cho công nhân.

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỬNG DỤNG TIẾN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Địa chi: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biển Ip An Hòa - TP. Rạch Giá — tinh Kiên Giang 
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Báo cáo đõh giả tác ciộ>'lòi tr ng cho Dự án

Đầu tư xây dựng Nhà máy chế ■ •ni uỳ sản Kiên Hùng'

Tổng họp các kết quả nghiên cứu đánh giá tác động môi trường của các hoạt 
động thi công xây dựng dự án, có thể thiết lập ma trận môi trường như trình bày trong 
bảng sau.

Bảng 3.15. Tóm tắt ma trận tác động môi trường trong quá trình thi công xây dựng

Hoạt động Đất Nước Không khí ĐDSH KT-XH

San ủi mặt bằng 4-4- 4-4- 4-4-4- 4” 4" *

Xây dựng cơ sở hạ tầng 4" 4- 4-4-4- -

Xây dựng hệ thống cấp điện - - 4-4- - -

Xây dựng hệ thống cấp nước 4- 4- - - -

Xây dựng nhà xưởng 4- + 4-4- *• -

Chú thích : + : ít tác động

4-4- : Tác động ở mức độ trung bình

4-4-4- : Tác động mạnh

- : Không tác động

Như vậy, theo bàng trên thì cần phải quan tâm đặc biệt tới các hoạt động thi 
công, xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà xưởng để đề xuất các biện 
pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm phù hợp, bởi vì các hoạt động này có thể gây 
nên các tác động tiêu cực đáng kể cho môi trường nước.

3.1.2.3. Đối tượng và quy mồ chịu tác động

Bảng 3.16. Đối tượng, quy mô chịu tác động trong giai đoạn xây dựng

55

Đối tượng chịu 
tác động

Nguồn gây tác động Qui mô tác động

Môi ưường 
không khí

Bụi từ các hoạt động xây 
dựng

Thời gian: ưong thời gian xây dựng
Mức độ: thấp
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: cao

Bụi và khí thải từ các 
phương tiện vận chuyển

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: thấp
Phạm vi: khu vực dự án và dọc theo 
tuyến đường vận chuyển
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: cao

Khí thài từ quá trình hàn Thời gian: trong thời gian xây dựng

Đơn vị ỉâp báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chì: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biển - PiAn Hòa - TP. Rạch Giá — tỉnh Kiên Giang
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t 'to cáo đánh giá tác độn'.' môi l ì'ởng cho Dự án 

"Đầu 'ư xây dựng Nhà mảy I biến thuỳ sản Kiên Hùng ”

Dối tượng chịu 
tác động

Nguôn gây tác động Qui mô tác động

>

cắt kim loại Mức độ: thấp
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: cao

Chất thải rắn sinh hoạt bị 
phân huỷ

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: thấp
Phạm vi: khu vực dự án và khu vực 
xung quanh
Loại: gián tiếp

Khả năng xảy ra: cao

Sự cố cháy nổ

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: trung bình
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: thấp

Môi trường 
nước

Nước thải xây dựng và 
nước thải sinh hoạt

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: trung bình
Phạm vi: nguồn tiếp nhận nước thải cùa 
dự án
Loại: trực tiếp

Khả năng xảy ra: cao

Nước mưa chảy tràn

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: thấp
Phạm vi: đất vùng xung quanh dự án.
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: trung bình

Chất thải rắn sinh hoạt và 

xây dựng

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: trung bình
Phạm vi: vùng đất tại khu vực dự án.
Khả năng xảy ra: thấp

Dầu mỡ thải

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: cao
Phạm vi: vùng đất tại khu vực dự án.
Loại: trực tiếp, gián tiếp
Khả năng xảy ra: tháp

Nước thải xây dựng và Thời gian: trong thời gian xây dựng

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 56
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Báo cảo đảnh giả tác đông môi trường cho Dự ủn 

"Đầu tư xây dựng Nhò máy chê biến thuỳ sàn Kiên Hùng’

Đối tu ỵng chịu 
tác động

Nguồn gây tác động Qui mô tác động

Môi trường đất nước thải sinh hoạt Mức độ: trung bình 
Phạm vi: khu vực dự án 
Loại: trực tiếp 

Khả năng xảy ra: cao

Nước mưa chảy tràn

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: thấp
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: trung bình

Dầu mỡ thải

Thời gian: trong thời gian xây dựng 
Mức độ: cao
Phạm vi: khu vực dự án 
Loại: trực tiếp, gián tiếp 
Khả năng xảy ra: thấp

Chất thải rắn sinh hoạt bị 
phân huỷ

Thời gian: ưong thời gian xây dựng
Mức độ: trung bình
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: gián tiếp
Khả năng xảy ra: trung bình

Kinh tế - văn 
hoá - xã hội

Nước thài xây dựng và 
nước thải sinh hoạt

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: trung bình
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: trung bình

Nước mưa chảy tràn

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: thấp
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: trực tiếp

Khả năng xảy ra: trung bình

Dầu mỡ thải

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: trung bình
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: thấp
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Đôi tượng chịu 
tác động

Nguồn gây tác động Qui mô tác động

Chất thài rắn sinh hoạt bị 
phân huỷ

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: thấp
Phạm vi: khu vực dự án
Loại: gián tiếp
Khả năng xảy ra: trung bình

Mâu thuẫn, xung đột

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: khó xảy ra
Phạm vi: công nhân xây dựng và dân 
cư gàn khu vực dự án
Loại: trực tiếp
Khả năng xày ra: thấp

Càn ưở giao thông thuỷ

Thời gian: trong thời gian xây dựng
Mức độ: trung bình
Phạm vi: tuyến kênh/rạch dẫn vào dự 

án.
Loại: trực tiếp
Khả năng xảy ra: khó xảy ra

Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tác động đến môi trường do thực hiện 
dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sàn Kiên Hùng, công suất 3.000 tấn sản 
phẩm/năm, thuộc Công ty cổ Phần Kiên Hùng dựa hên quy hoạch dự án cũng như các 
nguồn chất thải và các đặc điểm môi trường trong khu vực dự án. Đánh giá được thực 

hiện theo từng giai đoạn hoạt động như sau:

- Giai đoạn xây dựng dự án.

- Giai đoạn dự án hoạt động.
Việc thực hiện dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường 

bên trong và bên ngoài khu vực dự án ở các mức độ khác nhau. Một số tác động ở mức 
độ không đáng kể mang tính tạm thời, bên cạnh đó còn có một số tác động mang tính 
chất thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động của dự án. Các tác động này có thể 
xảy ra trong giai đoạn xây dựng dự án hoặc giai đoạn dự án đi vào hoạt động.

3.1.3. Đảnh giá, dự báo các tác động trong giai đoạn hoạt động/vận hành của dự án
Các vấn đề ô nhiễm môi trường chính của nhà máy chế biến thuỷ sản - Công ty 

CP Kiên Hùng được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.17. Các tác động và nguồn gãy tác động đến môi trường có liên quan đến 
chất thải

Nguồn gây tác động Chất thải phát sinh
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Bảo cảo đảnh giả [ác động môi trường cho Dự in

Nguồn gây tác động Chất thài phát sinh

Dây chuyền sản xuất
- Nước thải
- Chất thải rắn

-Mùi
Hệ thống lạnh - Khí thài (khí NH3, Freon rò ri ra môi trường)

Máy phát điện
- Khí thải (khí sox, NOX...)
- Tiếng ồn

Sinh hoạt của công nhân
- Nước thải
- Rác thài

Hệ thống xử lý nước thải tập trung
- Bùn dư
- Mùi

Giao thông
-Khí thải (SOX,NOX...)
- Tiếng ồn

Đối tượng và quy mô tác động cùa dự án được nhận dạng trong Bảng 3.18.

Bảng 3.18. Đổi tượng và quy mô bị tác động

Đối tượng chịu tác động Tác nhân Quy mô tác động
Môi trường vật lý

Không khí

Bụi và khí thải của các 
phương tiện vận 
chuyển

Tác động ở mức thấp, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Tiếng ồn và độ rung từ 
hoạt động chế biến, 
dây chuyền sàn xuất 
nước đá và từ máy phát 
điện dự phòng

Tác động ờ mức trung bình, dài 
hạn, có thể kiểm soát

Mùi hôi từ chất tẩy rửa 
và từ hệ thống XLNT 
tập trung, từ khu vực 
chứa phế phẩm

Tác động ở mức trung bình, dài 
hạn, có thể kiểm soát

Sự rò ri khí lạnh và sự 
cổ cháy nổ

Tác động ở mức cao, ngắn hạn, 
có thể kiểm soát

Môi trường nước
Nước thải sinh hoạt và 
nước thải sản xuất

Tác động ở mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Chất thải rắn

Chất thải rắn sinh hoạt 
và nguyên liệu chế 
biến hòng

Tác động ờ mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Bùn dư từ hệ thống 
XLNT tập trung

Tác động ở mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát
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Đối tưọng chịu tác động Tác nhân }uy mô tác động

Chất thải nguy hại
Tác dộng ở mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Sự cố cháy nổ
Tác động ở mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Môi trường sình học

Hệ thuỷ sinh

Nước thải sinh hoạt và 
nước thải sản xuất

Tác động ở mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Chất thải rắn sinh hoạt
Tác động ở mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Bùn dư từ hệ thông
XLNT tập trung

Tác động ở mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Chất thài nguy hại
Tác động ở mức cao, dài hạn, 
có thể kiểm soát

Văn hoả - xã hội

An ninh trật tự
Tác động ở mức thấp, ngắn 
hạn, có thể kiểm soát

3.1.4.Đánh giá tác động có liên quan đến môi trường không khỉ

Nguồn gốc gây ô nhiễm không khỉ từ Dự án bao gồm:

- Khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải: Các loại phương tiện giao thông 
sử dụng nhiên liệu (xe vận chuyển ra vào khuôn viên nhà máy) sẽ phát sinh ra một 
lượng khí thải đáng kể. Thành phần khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông 
vận tải bao gồm bụi, sox, NOX, THC... Tải lượng các chất ô nhiễm phụ thuộc vào lưu 
lượng, tình trạng kỹ thuật xe qua lại và tình trạng đường giao thông.

- Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng.
- Mùi hôi, thổi (amoniac, H2S, mercaptan ...) chủ yếu phát sinh từ quá trình 

phân huỷ kỵ khỉ các chất hữu cơ chứa trong nguyên liệu chế biến như protein, lipid...

- Khí rò ri từ hệ thống lạnh: khí NH3, khí Freon rò ri

- Khí thải bay hơi từ chất tẩy rửa nhà xưởng

3.1.4. ỉ. Đánh giá tác động õ nhiễm khỉ thải do phương tiện vận chuyển và mảy phát 
điện dự phòng
a. Ô nhiễm do phương tiện vận chuyển

Nguồn phát sinh do phương tiện vận chuyển: từ hoạt động của dự án sử dụng 
các phương tiện vận chuyển để vận chuyển hàng trong nhà máy hoặc từ nhà máy đi 
các nơi khác. Quá trình tập kết, vận chuyển nguyên vật liệu và sàn phẩm sẽ phát sinh 
khí thải. Các phương tiện vận chuyển này sử dụng nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu 
DO sẽ thải ra môi trường không khí một lượng khí thải chứa các chất ô nhiễm như 
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N02, CxHy, co, CO2...Hệ số tải lượng ô nhiễm gây ra do các khi thài giao thông có 
thể tham chiếu tại bảng 3.2 của chương này.

Theo tài liệu đánh giá nhanh tải lượng ô nhiễm của WHO, đối với loại xe động 
cơ 1.400 - 2.000 cc, mức độ tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,5 kg dầu/giờ. Lượng khói 
thải do đốt 1 kg nhiên liệu DO là 24,3 m3 (đã được quy về 25°C), như vậy khói thải 
của các phương tiện vận chuyển là 85,05 m3/h.

b. Ò nhiễm do máy phát điện dự phòng

Đe đảm bảo các hoạt động của Nhà máy không bị ảnh hưởng bời cảc sự cô mât 
điện. Chủ dự án đang sử dụng một máy phát điện dự phòng (380V\3P\50Hz, 
1200KVA) dùng nguyên liệu là dầu DO nhàm chủ động nguồn điện trong trường hợp 
điện lưới có sự cố. Thời gian hoạt động của máy phát điện rất ít nên tác động môi 
trường là không đáng kể. Trong thời gian khảo sát, do không có sự cố mất điện nên 
máy phát điện không hoạt động. Tuy nhiên, có thể ước tính tải lượng các chất ô nhiễm 
sinh ra trong thời gian máy phát điện hoạt động dựa vào mức tiêu hao nhiên liệu, công 
suất và đặc trưng nhiên liệu đốt.

Các hệ số ô nhiễm của máy phát điện được trình bày trong bảng sau:

Bảng 3.19. Hệ số ô nhiễm của mảy phát điện

Stt Các chất ô nhiễm Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu)

1 Bụi 0,71
2 so2 20 xS
3 CO 2,19
4 NOX 9,62
5 HC 0,79

Nguồn: Đánh giả nhanh tải lượng ô nhiễm, WHO, 1993.

Ghi chú: S: Hàm lượng lưu huỳnh trong dầu DO — 0,25 % (nguồn: Petrolimex, 2008)

Có thể ước tính tải lượng ô nhiễm do hoạt động của các máy phát điện dựa vào 
các thông số kỹ thuật của máy phát điện và bảng hệ số ô nhiễm nói trên như sau:

Thông thường nhiên liệu tiêu thụ để sinh ra 10 KVA điện là 1 kg dầu DO. 
Trong trường họp máy hoạt động không đúng quy trình cũng như chưa ổn định, lượng 
dầu tiêu thụ có thể nhiều hơn. Mức tiêu hao nhiên liệu của máy phát điện trong nhà 

máy là 137,8kg DO/h.
Lượng khói thải do đốt 1 kg nhiên liệu DO là 24,3 m3 (đã được quy về 25°C), 

như vậy khói thải của các máy phát điện là 3013 m3/h.

Tải lượng và nồng độ ồ nhiễm do phương tiện vận chuyển và máy phát điện 
dự phòng

Nồng độ (mg/m3) = Tải lượng (g/h) xio3/lưu lượng khí thải (m3/h).
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Dựa vào định mức tiêu thụ nhiên liệu và hệ số ô nhiễm, tải lượng và nông độ 
các chất ô nhiễm trong khí thải đốt dầu DO như sau:

Bảng 3.20. Nồng độ ô nhiễm từ phương tiện vận chuyển và máy phát điện dự phòng

Chất ô nhiễm
Tải lưựng 
ô nhiễm 

(g/h)

Nồng độ 
(mg/m3)

Nồng độ 
tiêu chuẩn 
(mg/Nm3) 
K— 0,01

QCVN 19 : 
2009, cột B, 
(mg/Nm3)

0 nhiêm do phương tiện giao thông
Bụi 3,01 10,11 0,10 200
so2 17,50 58,78 0,58 500
no2 77,07 258,90 2,58 850
CO 681,45 2.289,24 22,89 1.000
voc 96,77 325,10 3,25 -

0 nhiêm do máy phát điện dự phòng
Bụi 51,83 29,21 0,29 200
so2 14,60 8,23 0,08 500
NOX (tính theo N02) 702,26 395,86 3,96 850
CO 159,87 90,12 0,90 1.000
HC 57,67 32,50 0,33 -

Ghi chú:

- QCVN Ỉ9:2OO9/BTNMT (Cột B)
- Hệ sổ Kp = 1; Kv = 1

- K: Hệ sổ chuyển đổi từ nồng độ (mg/m3) sang nồng độ tiêu chuẩn (mg/Nm3)

- Mét khối khí thải chuẩn (Nm3): mét khối khí thài ở nhiệt độ 25°c và áp suất tuyệt đoi 
760 mm thuỳ ngân

Nhân xét: Nồng độ các chất ồ nhiễm từ khí thải từ phương tiện vận chuyển đều 
nằm trong giới hạn cho phép QCVN 19:2009/BTNMT.

Đối với máy phát điện dự phòng thì nồng độ ô nhiễm cũng nằm trong giới hạn 
cho phép QCVN 19:2009/BTNMT. Hơn nữa, thời gian hoạt động của máy phát điện 
rât ít và không liên tục nên tác động đến môi trường không khí xung quanh là không 
đáng kể.

c. Đảnh giá tác động ồ nhiễmmùì và khí thải bay hơi từ chất tẩy rửa, nhà xưởng

■ík o nhiễm mùi hôi:

Mùi hôi trong dây chuyền chế biến chủ yếu phát sinh từ quá trình phân huỷ kỵ 
khí các chất hữu cơ chứa trong thịt như protein, lipid...Quá trình phân huỷ các loại khí 
này thường phát sinh các khí H2S, mercaptan...gây mùi khó chịu. Chủ yếu là sự phân
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hủy sinh học từ tuyến công thu gom nước thải a hệ thống xử iý nước thải. Lượ ;g khí 
thải này thường rất nhỏ nhưng do mùi đặc biệt nên rất dễ nhận thấy và ảnh hưởng 
không nhỏ đến chất lượng môi trường xung quanh. Khâu phát sinh mùi lớn nhất là 
khâu sơ chế phát sinh mùi tanh, từ chất thải rán có chứa phế phẩm của thuỷ sản.

Ngoài ra, mùi hôi còn phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên liệu vào 

nhà máy, các phương tiện này sẽ chứa các loại nước rỉ ra từ cá và mực. Neu không 
được vệ sinh hàng ngày sẽ phát sinh mùi hôi.

Mùi hôi phát sinh từ Nhà máy thường ít gây nhiễm độc mãn tính mà chì gây 
nhiễm độc cấp tính cho công nhân thường xuyên tiếp xúc.

4. Tác động chất tẩy rửa nhà xưởng:
Trong quá trình chế biến thuỷ sản thường phải sử dụng Chlorine để khử trùng. 

Hoá chất này có công thức Ca(C10)2 dùng để khử nước,dụng cụ sản xuất, vệ sinh tay 
chân người lao động tham gia sản xuất. Chlorine khử trùng đóng vai trò quan trọng 
trong ngành sản xuất thuỳ sản. Tuỳ theo yêu cầu sản phẩm, máy móc thiết bị sản xuất, 
mặt bằng nhà xưởng mà chlorine được sử dụng ở nồng độ 5ppm, lOppm, 15ppm, 
50ppm hay 200ppm. Hiện nay Nhà máy sử dụng dung dịch Chlorine nồng độ lOppm 
phục vụ cho sản xuất.

Chlorine là một chất gây ảnh hường đến sức khoẻ con người khi tiếp xúc với 
nồng độ cao như: gây ảnh hưởng đến mắt, đường hô hấp, phá huỷ mạnh lớp biểu bì (ăn 
mòn da)... Khi Chlorine được sử dụng để khử trùng sàn phẩm sẽ phát sinh khí Clo. 
Khí Clo tuy chưa vượt (Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT) nhưng cũng có ảnh hưởng 
cục bộ đến sức khoẻ của công nhân.

4* Đánh giá tác động khí thài từ các hoạt động khác

Ngoài các dạng khí thải do giao thông, máy phát điện, mùi hôi và khí thải bay 
hơi từ chất tẩy rửa nhà xưởng. Ngoài ra,một số hoạt động phát sinh ra khí thải khác 
như: khí NH3, freon rò ri từ hệ thống máy lạnh, khí phát sinh từ quy trinh sản xuất 
nước đá; và các khí phát sinh trong các bể tự hoại... Các khí thải này chỉ phát sinh khi 
có sự cố rò ri và phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố không ổn định khác nên rất khó 
xác định được lượng phát thải. Tuy nhiên mức độ phát thải của các chất thải này 
không lớn lắm.

Đảnh giá tác động ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm nhiệt và vi khí hậu

- Tiếng ồn:

Tiếng ồn phát sinh trong hoạt động của Nhà máy từ nhiều nguồn khác nhau 
gôm: Tiếng ồn từ hoạt động giao thông, tiếng ồn từ hoạt động của các máy móc (máy 
bơm, động cơ của các hệ thống băng chuyền, hệ thống máy lạnh, máy phát điện...), 
tiêng ồn từ quy trình sản xuất nước đá. Mức độ ồn từ các nguồn này rất khó xác định. 
Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Loại thiết bị, máy móc; tình trạng mới, cũ của

Đơn vị lập báo cảo: TRUNG TÂM ÚNG DỤNG TIÊN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chi: Lõ KK4(K3-4) - Dự án lấn biển - p Ần Hòa - TP. Rạch Giá — tình Kiên Giang
ĐT: 0297. 3863.649 ị/?/ ) . .,Ảax: 0297. 3942 700
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động cơ và sự cộng hưởng của tiếng ồn... Trong tất cả các nguồn ồn trên, nguồn phát 
sinh ồn lớn nhất và chủ yếu nhất là máy phát điện dự phòng. Ket quả đo đạc cho thấy, 
tiếng ồn trung bình trong khu vực sản xuất dao động từ 62 - 70 dBA.

Tiếng ồn, độ rung gây ảnh hưởng trực tiếp đến thính giác con người, làm giảm 
thính lực của người lao động, hiệu suất lao động của công nhân.

- Ô nhiễm nhiệt:

0 nhiễm nhiệt độ trong quá ưình hoạt động của Nhà máy sinh ra chủ yếu từ 
lượng nhiệt do bức xạ từ mái nhà xưởng, máy móc và các phương tiện vận chuyên, 
chúng góp phần làm tăng nhiệt độ cùa không khí xung quanh. Do đó nhiệt độ trong 
phân xưởng sản xuất cũng phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường xung quanh, mật độ 
công nhân và kết cấu của nhà xưởng. Ngoài ra các yếu tố như tốc độ gió cũng là một 
trong các nguyên nhân làm ảnh hưởng đen nhiệt độ trong khu vực sản xuất. Sự ô 
nhiễm nhiệt này ảnh hưởng tới sự bay hơi phát tán bụi, các chất ô nhiễm trong không 
khí cũng như có tác động đến quá trình trao đổi nhiệt của cơ thể, làm ảnh hưởng đến 
năng suất lao động. Tuy nhiên, sự ô nhiễm do nhiệt độ có thể khắc phục bàng thông 
gió tự nhiên và thông gió cưỡng bức cho khu vực sản xuất của xưởng sản xuất.

- Vi khi hậu:

Đặc điểm vi khi hậu của nhà máy:

Đặc điểm của ngành sản xuất chế biến thuỷ sàn là lực lượng lao động trực tiêp 
khá đông và luôn tiếp xúc trong môi trường ẩm ướt và độ ẩm cao, thường xuyên tiếp 
xúc với nguyên liệu thực phẩm tươi sống. Ngoài ra, một sổ công nhân cấp đông 
thường tiếp xúc với hệ thống đông lạnh ở nhiệt độ thấp (-10°C), do đó cỏ các tác động 
chính là:

- Độ ẩm không khí cao, môi trường ẩm ướt.

- Nhiệt độ thấp ờ nơi tiếp xúc lạnh vì cấp đông.

- Nhiệt độ và tiếng ồn cao ờ tổ máy cấp đông, máy phát điện.

Ngoài ra còn có sự tham gia của các nguồn khác như khí Clo, mùi do các chất 
hữu cơ phân huỷ NH3, H2S, Aldehyde, các loại nhiên liệu bay hơi tạo ra.

Tuy nhiên kết cấu hạ tầng được đầu tư kiên cổ theo tiêu chuẩn của Nhật Bản 
nên đã có tính đến hệ thống thoát khí trong nhà xưởng, đảm bảo độ sáng khi vận hành 
chế biến vì vậy đã đảm bảo một phần vi khí hậu nhà xưởng. Riêng độ ẩm, nhiệt độ cao 
thấp trong từng khu vực nhà xưởng sẽ được trang bị các dụng cụ bảo hộ lao động 
thích hợp.

Do đó tác động do vi khí hậu đối với phân xưởng mang tính cục bộ ở từng bộ 
phận sản xuất và dễ dàng khắc phục.

3.1.5. Đánh gỉá tác động có liên quan đến môi trường nước

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
Địa chì: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biến - pỊdn Hòa - TP: Rạch Giá — tình Kiên Giang 

ĐT: 0297. 3863.649 ,.,1/ỉFax: 0297. 3942 700
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Căn cứ vào nguôn phát sinh nước thải của Nhà máy chê biên thuỷ sản được chia 
làm hai loại nước thải sản xuất và nước thải sinh hoạt.
3.1.5.1. Nước thải sinh hoạt

Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của công nhân viên làm việc trong các 
xưởng và văn phòng của Nhà máy.

Tổng số người theo thiết kế là 602 người (nếu nhà máy đi vào hoạt động hết công 
suât 2 ca/ngày), nhu cầu dùng nước sinh hoạt cho mỗi người là 501/người.ca. Như vậy, 
tổng lượng nước cấp cho sinh hoạt là 60,lm3/ngày. Theo tiêu chuẩn xả thải, nước thài 
sinh hoạt ước tính khoảng 80% lượng nước cấp.

Vậy lưu lượng nước thải sinh hoạt của Nhà máy = 60,lm3/ngày x 80% = 
48,08m3/ngày.

Theo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới WHO trong một số quốc 
gia đang phát triển, khối lượng các chất ô nhiễm, tải lượng chất ô nhiễm (chủ yếu thải 
qua nước thải sinh hoạt như qua nhà vệ sinh, tắm rửa) cùa mỗi người đưa vào môi 
trường hàng ngày (chưa xử lý) như đưa ra trong bảng:
Bảng 3.21. Khối lượng chất ô nhiễm do mỗi người hàng ngày đưa vào môi trường

(Nguồn: Đánh giá nhanh tải lượng ô nhiêm, WHO, 1995)

Stt Chất ô nhiễm
Khối lượng 

(g/người.ngày)
Tải lượng 
(hg/ngày)

ỉ BODs 45-54 27,09-32,51
2 COD 72 - 86,4 43,34-52,01
3 TSS 70 - 145 42,14-87,29
4 N-NHC 2.40 - 4,8 1,44-2,89
5 PÕẶ 0,80 - 4 0,48-2,41
6 Dầu mờ ĐTV 10-30 6,02-18,06
7 Tổng Nitơ 6- 12 3,61-7,22

+ Nồng độ các chất ô nhiễm:
Nồng độ (mg/1) = tải lượng (kg/ngày)/lưu lượng (m3/ngày)
- Trong đó lưu lượng nước thải sinh hoạt của Nhà máy = 48,08 m3/ngày.
Do vậy nông độ nước thải sinh hoạt phát sinh và nồng độ nước thải sinh hoạtsau 

khi qua bể tự hoại (hiệu suất đạt 25% - 70%) được trình bày theo bàng 3.22 như sau:
Bảng 3.22. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sình hoạt của Nhà máy

stt Thông số Đơn vị Nồng độ (mg/m3)
Tải lượng 
(kg/ngày)

ỉ pH - 6,8-7,8 -

2 BOD^ mg/1 100-200 0,168-0,37

^tìơĩívị lập báo cảo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 65
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3 COD mg/1 250- 500 0,42 - 0,84

4 TSS mg/1 110-250 0,185-0,42

5 Ntong mg/1 20-40 0,034 - 0,067

6 Ptong mg/1 4-8 0,007-0,013

7 Coliform MNP/100ml 106- IO8 *
(Nguồn:Trần Đức Hạ, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô nhỏ và vừa, NXB khoa

học kỹ thuật, Hà Nội -2006)
Đặc trưng của loại nước thải này có nhiều chất lơ lửng, nồng độ chất hữu cơ cao 

nếu không được tập trung và xử lý thì ảnh hường xấu đến nguồn nước mặt. Ngoài ra, 
khi tích tụ lâu ngày, các chất hữu cơ này sẽ bị phân huỷ gây mùi hôi thối. Các chất hữu 
cơ trong nước thải sinh hoạt chủ yếu là các loại carbonhydrat, protein, lipid là các chât 
dễ bị vi sinh vật phân huỷ. Khi phân huỷ thì vi sinh vật cần lấy ôxy hoà tan trong nước 
để chuyển hoá các chất hữu cơ nói ưên thành co2, N2, H2O, Như vậy chỉ sổ 
BOD5 càng cao cho thấy lượng chất hữu cơ có trong nước thải càng lớn, ôxy hoà tan 
Ưong nước thải ban đầu bị tiêu thụ nhiều hơn, mức độ ô nhiễm của nước thải cao hơn.

Ngoài ra, hong nước thải sinh hoạt còn có một lượng chất rắn lơ lửng có khả 
năng gây hiện tượng bồi lắng cho các lòng sông, suối tiếp nhận nó, khiến chất lượng 
nước tại những nguồn sông, suối này xấu đi. Các chất dinh dưỡng như N, p có nhiều 
trong nước thải sinh hoạt chính là các yếu tố gây nên hiện tượng phú dưỡng hoá. Do 
vậy, toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của Nhà máy đã được xử lý sơ bộ bằng bể tự 
hoại trước khi nước thải dẫn về hệ thống xử lý tập trung.
3.1.5.2. Nước thải sản xuất

Nguồn phát sinh: nước thải sản xuất phát sinh khi nhà máy đi vào hoạt động. 
Các công đoạn phát sinh nước thải sản xuất như công đoạn sơ chế, ngâm quay, phân 
loại. Nước thải còn phát sinh trong quá trình vệ sinh máy móc thiết bị, xe cộ.

Theo thống kê lượng nước thải của nhà máy phát sinh trong quá trình chế biển 
khoảng 10 - 15 m3/tấn nguyên liệu.

+ Nguyên liệu chế biển bình quân 1 ngày là 9,51 tấn, tương đương lượng nước 
thải phát sinh là: 142,7 m3/ngày;

+ Lượng nước vệ sinh nhà xưởng: 10 m3/ngày;
+ Nước thải tan ra từ đá vẫy: 32 m3/ngày;
+ Nước rửa dụng cụ, hệ thống lọc nước cho chế biến: 67 m3/ngày
Như vậy tổng lượng nước sản xuất: 142,7 + 10 + 32 + 67 = 251,7 m3/ngày.
Để đánh giá hiện trạng nước thải tại Nhà máy, nhóm khảo sát đã tiến hành lấy 

mẫu nước thải đầu vào và đầu ra tại hệ thống xử lý nước thải hiện hữu tại ấp Tân Điền, 
xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tinh Kiền Giang để làm cơ sở đánh giá tác động 
đến môijrườhg.

_______ ___________ ___ ___    
Đơn. vị tập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÊN Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ______________ 66
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Stt Chỉ tiêu phân tích Đon vị
Kết quả

NT1

QCVN 11- 
MT:2015/BTNMT 

(bổz4)(Kq = 0,9 ; Kf 
= 1,1)

1 pH - 7,6 6-9
2 TSS mg/1 365 49,5
3 COD mg/1 1.216 74,25
4 bod5 mg/1 729 29,7
5 Nitơ tổng mg/1 148 29,7
6 nh4+ mg/1 42 9,9
7 Clo dư mg/1 0,03 0,99

8
Dầu mỡ động thực 
vật

mg/1
115

9,9

9 Phospho tổng mg/1 55 9,9
10 Coliform MPN/100ml 1,1 X 107 3.000

(Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường)

Ghi chú:

+KPH: Không phát hiện;

+NT1: Nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải;

Nhân xét:
Bảng 3.23 cho thấy thông số pH luôn nằm ưong khoảng giới hạn cho phép. Các 

thông còn lại đều vượt khá nhiều lần so với tiêu chuẩn, cụ thể như: BOD5 vượt 24,54 
lần, TSS vượt 7,371ần, COD vượt đến 16,37 lần, dầu mỡ động thực vật vượt 11,6 lần, 
tổng Nitơ vượt 4,98 lần, Amoni vượt 4,24 lần, Photpho tổng vượt 5,55 lần và Coliform 
vượt rất nhiều 3.6661ần so với quy chuẩn cho phép (QCVN 11-MT:2015/BTNMT, cột 

A).
Từ các dữ liệu trên cho thấy nước thải của nhà máy có nồng độ ô nhiễm khá cao, 

nếu thải trực tiếp sẽ gây tác động xấu đến chất lượng nguồn nước trong khu vực. Do 
vậy, nước thải của nhà máy phải được xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 11- 
MT:2OỈ5/BTNMT, cột A(Qưy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản) 
trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.

Những tác hại của nước thải đến môi trường nước và hệ thủy sình:

- Chất lơ lửng: Làm tăng độ đục và gây bồi lắng dòng sông, ành hưởng đen quá 
trình tái tạo oxy hòa tan trong nước sông, gây tác động xấu đến nguồn động vật thủy 
sinh.

Đơn vị lập bảo cáo: TRUNG TẤM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Địa chi: Ló KK4(K3-4) - Dự án lấn biền - ff An Hòa - TP. Rạch Giá — tinh Kiên Giang
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- Các chất hữu cư: các chất hữu cơ chủ yếu có trong nước thái là carbohydrate. 
Đây là hợp chất dễ dàng bị vi sinh vật phân hủy bằng cơ chế sử dụng oxy hòa tan trong 
nước để oxy hóa các chất hữu cơ. Sự ô nhiễm này sẽ dẫn đến suy giảm lượng oxy hòa 
tan để phân hủy các chất hữu cơ làm cho nước có màu sẩm. Oxy hòa tan giảm sẽ gây 
nguy hại nghiêm trọng đến hệ thủy sinh và làm mất cân bằng hệ sinh thái dưới nước.

- Các chất dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng N, p, ... là nguyên nhân gây nên 
hiện tượng phú dưỡng nguồn nước, làm cho nhiều loài tảo phát triển mạnh. Quá trình 
này sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước, tạo nên hiện tượng phân hủy yếm khí 
các hợp chất hữu cơ và sinh ra một sổ sản phẩm độc hại như H2S,... gây ra các mùi hôi 
và làm cho nước cỏ màu đen, ảnh hưởng lớn đến chất lượng nguồn nước khu vực.

3.1.5.3. Nước mưa chảy tràn
Chất lượng nước mưa chảy tràn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, đặc biệt 

là tình trạng vệ sinh trong khu vực thu gom nước. Đối với hoạt động của một nhà máy 
chế biến thuỷ sản thì cỏ thể xảy ra tình trạng nước mưa chảy tràn trên mặt đất làm 
cuốn theo các chất cặn bã và đất cát xuống đường thoát nước, nếu không có biện pháp 
tiêu thoát tốt, sẽ gây nên tình trạng ứ đọng nước mưa, tạo ảnh hưởng xấu đến môi 

trường.

Lượng nước mưa trong khu vực dự án ước tính khoảng:
30.038,4 m2 X 198mm/ngày = 5.947,6m3/ngày

Nồng độ các chất ô nhiễm ưong nước mưa chảy tràn được ước tính như sau:

Tổng Nitơ : 0,5 - 1,5 mg/1

bê tông cốt thép tách riêng với hệ thống thoát nước thài và sinh hoạt. Nước mưa 

chảy tràn Photpho : 0,004 - 0,03 mg/1

COD :10-20mg/l
Tổng chất rắn lơ lửng : 10-20 mg/1

Với nồng độ các chất ô nhiễm như trên nếu so với nước thải sinh hoạt thì nước 
mưa được xem là khá sạch. Do đó, Nhà máy đấ thiết kế hệ thống thoát nước mưa bàng 
cong hộp trên mặt bằng khu vực được thu gom bằng các hố gaz có song chắn rác sau 
đó theo đường ống đổ ra kênhVành Đai.

3.1.6. Đánh giá tác động có liên quan đến chất thải rắn

3.1.6.1. Chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ các hoạt động của nhân viên trong 
nhà máy thành phần chính chủ yếu gồm vỏ trái cây, thức ăn dư thừa, bao bì, túi nylon, 
giấy vỏ hộp. Ước tính mỗi người thải ra 0,5kg/người.ngày thì lượng rác thải trung bình 
của Nhà máy vào khoảng 175 kg/ngày. Lượng rác này cần được quan tâm và có biện 
pháp xử lý đúng để giảm tác động đến môi trường.
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3.1.6.2. Chất thải rắn công nghiệp
Chất thải rắn công nghiệp phát sinh từ quá trình sản xuất chủ yếu qua các khâu 

sau: Nguyên liệu đầu vào (bán thành phẩm) không đạt chất lượng, bao bì hỏng, các 

dụng cụ chửa đựng và dụng cụ lao động hư hỏng...

Ngoài ra, chất thải rắn công nghệ phát sinh từ hoạt động của nhà máy còn có: vỏ 
chai vở, két, rổ nhựa gãy, bóng đèn hỏng, bã thải từ các công đoạn sàn xuất của nhà 
máy. Theo thống kê, khối lượng chất thải rắn phát sinh như sau:

- Thùng giấy, PE, nhựa khối lượng phát sinh khoảng 1.100 kg/tháng được thu 
gom bán cho các cơ sờ thu mua phế liệu.

- Nội tạng như mực và các bán thành phẩm không đạt chất lượng phát 
sinhkhoàng 2.237,6tấn/năm được thu gom và bán cho các cơ sở sản xuất bột cá.

Bảng 3.23. Thành phần phế phẩm từ hoạt động sản xuất của nhà máy

Mặt hàng Chủng loại
Số lượng 
nguyên 

liệu (Tấn)

Sản lượng 
(Tấn)

Phế phẩm 
(Tấn)

Al. Mực ổng 990,6 700 290,6
Mực ống sushi Bán thành phẩm 127 100 27
Ồng sugata Bán thành phẩm 135 100 35
Ồng tẩm bột Nguyên liệu 158 100 58
Mực ống căt khoanh cònda Nguyên liệu 330 200 130
Mực ống cắt khoanhtrụng Bán thành phẩm 91 70 21
Đẩu ống Nguyên liệu 68 50 18
Nguyên con Nguyên liệu 81,6 80 1,6
A2. Mực nang 2454.5 1000 1454,5
Nang sushi Nguyên liệu 1120 350 770
Mực nang trái thông Nguyên liệu 960 300 660
Mực nang fillet Bán thành phẩm 160,5 150 10,5
Mực nang ncls u-5 Bán thành phẩm 53,5 50 3,5
Mực nang 20/40, 40/60 Bán thành phẩm 160,5 150 10,5
B. Bạch tuộc 2985 296 2,5
Cắt hạt lựu 52.5 50 2,5
Tâm bột 50 50 0
Nguyên con xếp hoa, 
xẻbanh 196 196 0
c. Mặt hàng cả 1494 1000 494
Cá fillet 327 150 177
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Mặt hàng Chủng loại
Số lượng 
nguyên 

liệu (Tấn)

Sản lượng 
(Tấn)

Phế phẳm 
(Tấn)

Tẩm bột 105 50 55
Chả cá thác lác 230 100 130
Cá nguyên con/cắt khoanh 720 600 120

Các loại cá theo yêu câu 
khách hàng 112 100 12
Tong cộng 5.237,6 2996 2241,6

(Nguôn: Công ty cố phần Kiên Hùng)
3.1.6.3. Chất thải rắn nguy hại

Ngoài ra còn có phát sinh một sổ chất thải nguy hại như bóng đèn neol hư 
(khoảng 3-5 bóng/tháng), nhớt thải, giẻ lau dầu,... Tuy nhiên nguồn thải này rất ít và 

không thường xuyên và được Công ty thu gom, xử lý theo đúng quy định.
‘A Tác hại của chất thôi rắn

Chất thải rắn như nhựa, kim loại, nylon...khi thải vào môi trường không phân 
huỷ sẽ tạo ra các hợp chất vô cơ, hữu cơ độc hại...làm ô nhiễm nguồn nước, gây tác hại 
cho hệ vi sinh vật đất, các sinh vật thuỷ sinh trong nước.

Quá trình phân huỷ rác thài sinh hoạt và rác thải công nghệ phát sinh ra các khí 
gây nên mùi hôi thối (H2S), mercaptan, tác động đen chất lượng không khí khu vực, 
ảnh hưởng đến cuộc sống và các hoạt động kinh tể khác trong vùng và đặc biệt có thể 
tạo môi trường thuận lợi cho các vector truyền bệnh phát triển gây ảnh hưởng đến sức 
khoẻ cộng đồng. Các tác hại này sẽ ảnh hưởng không đáng kể nếu rác thải được quan 
tâm, xử lý.
3.1.7. Đánh giá tác động nguồn không liên quan đến chất thải
a. Tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn là nguồn phát sinh chính trong quá trình hoạt động của nhà máy. 
Trong đó tiếng ồn phát sinh rất nhiều khâu trong sản xuất, các khu vực có phát sinh 
tiếng ồn như: Khu vực sản xuất, khu vực xử lý nước cấp, khu vực xử lý nước thải.

Riêng độ rung rất ít xuất hiện với cường độ lớn do nhà máy không có sử dụng 
trang thiết bị có gia tốc lớn nên độ rung phát sinh trong quá trình hoạt động là không 
đáng kể. Tuy nhiên tiếng ồn lại là nguồn chính cần quan tâm khi trong quá trình hoạt 
động cỏ sử dụng lao động nên đơn vị tư vấn sẽ phân khu những khu vực phát sinh 
tiếng ồn chính để đánh giá chi tiết.

<ỉk Khu vực sản xuất: đây là khu vực có sử dụng lao động với nguồn ồn chính 
phát sinh từ quá trình sản xuất của công nhân. Trên cơ sở thực tế, đơn vị tư vấn sử 
dụng sô liệuqtran trắc của những đcm vị có hoạt động này để làm nguồn số liệu tham 

‘1*)_________________ ___________________________________________________________________
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chiếu như kết quả phân tích tại Nhà máy Che biển Thủy sản Trung Sơn cùa quý l|ỉ 

năm 2015 như sau:
Bảng 3.24. Kết quả đo tiếng ồn khu vực săn xuất

Stt VỊ trí thu mẫu Đơn vị Kết quả
QĐ 3733:2002/QĐ- 

BYT

1 KK1: Trong khu vực sản xuất dBA 67,3 85

(Nguồn: Trung tám ửng dụng & Chuyển giao Cóng nghệ, 12/2015)

Như vậy trong hoạt động sản xuất tại khư vực này tiếng ồn có phát sinh nhưng ở 
mức độ cho phép nên không cần áp dụng thêm biện pháp giảm thiểu.

b. Tác động đến tài nguyên môi trường và hệ sinh thái

Nói chung các loài động vật nuôi còn nhạy cảm với chất ô nhiễm không khí, 
nước kể trên hơn là đói với con người. Nếu có ảnh hưởng xấu thì các tác hại này thể 
hiện rõ nhất trên các loài bò sát, chim cũng như hệ sinh thái thuỷ vực: cá, tôm.

Các chất ô nhiễm trong không khí đều gây ra những tác hại nhất định cho hệ 
thực vật xung quanh nguồn phát sinh: rau, cây tròng. Chúng sẽ làm chậm quá trình 
quang hợp, hô hẩp của thực vật, dẫn đến ngăn trở sự phát triển, cây cối trở nên còi cọc. 
Các khí thải ô nhiễm còn có khả năng gây bệnh: cây vàng lá, hoa trái bị lép và có thể 
dẫn đển khô lá, chết cây. Các chất ô nhiễm trong nước thải sẽ ảnh hưởng đến nước 
mặt, nước ngầm trong khu vục.

Do dó, Nhà máy cần phải có các biện pháp hữu hiệu để khống chế triệt để các 
nguồn ô nhiễm này.

c. Tác động đến sự phát triển kỉnh tế- xã hội

Hoạt động của Nhà máy góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của huyện Châu 
Thành nói riêng vả của tỉnh Kiên Giang nói chung trên cả hai lĩnh vực kinh té và xã 
hội.

về kinh tế: Nhà máy góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp địa phương, nộp 
ngân sách cho tỉnh thông qua các loại thuế.

Hoạt động của nhà máy sẽ lôi cuốn thêm nhiều hộ gia đình vả nhiều doanh 
nghiệp đầu tư vào hoạt động nuôi trồng, đánh bát thuỷ hải sản tại tỉnh Kiên Giang, tạo 

nhiêu cồng ăn việc làm cho người lao động địa phương. Hoạt động của Nhà máy góp 
phần tiêu thụ nguồn nguyên liệu của ngành nuôi trồng thuỷ sản cùa khu vực.

về lĩnh vực xã hội: các hoạt động sản xuất của Nhà máy sẽ góp phần ổn định 
cuộc sống nhân dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, cải thiện cơ sở hạ tầng, giáo dục 
đào tạo công nhân thông qua các hoạt động công nghiệp, qua đó nâng cao được hình 
độ dân trí trppgTìhân dân.
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3.1.8. Đánh giá dự báo tác động gây nên các rủi ro, sự cố của dụ án

3.1.8.1. Đánh giá dự' báo tác động gãy nên các rủi ro, sự cố của dự án trong giai 
đoạn chuẩn bị

Trong giai đoạn chuẩn bị, hoạt động bơm cát ít hoạt động các công việc có tính 
chất nguy hiểm, tuy nhiên cũng có ít trường hợp có thể xảy ra đó là tai nạn lao động từ 
các quá trình phát quang, san ủi để chuẩn bị mặt bằng. Vì vậy trong giai đoạn này chù 
đầu tư cũng như đơn vị thi công cần tăng cường công tác an toàn lao động, nhất là làm 
việc những ngày có mưa rất dễ xày ra tai nạn, điển hình như trượt chân, rắn cắn hoặc 
sét đánh.

3.1.8.2. Đánh giá dự báo tác động gãy nên các rủi ro, sự cố của dự án trong giai 
đoạn thi công xây dựng

1. Tai nạn lao động:
Cũng như bất cú công trường xây dựng với qui mô lớn nào, công tác an toàn lao 

động là vấn đề được đặc biệt quan tâm từ các nhà đầu tư cho đến người lao động trực 
tiếp thi công trên công trường. Các vấn đề có khả năng gây nên tai nạn lao động cơ 
bản đã được trình bày trong các phần nội dung đã nghiên cứu ở ưên:

- Các chất ô nhiễm có thể ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của người lao động trên 
công trường, tuỳ thuộc vào thời gian tiếp xúc và mức độ tác dụng có thể ảnh hưởng 
nặng đến người lao động, gây choáng váng, mệt mỏi, thậm chí ngất xiu và cần được 
cấp cứu kịp thời (thường xảy ra đối với các công nhân nữ hoặc người có sức khoẻ 
yếu).

- Cần thực hiện tốt mọi qui định về an toàn lao động khi làm việc với các loại 
thiết bị, phương tiện thi công, các loại vật liệu xây dựng chất đống cao có thể rơi vỡ...

- Các tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với điện như công tác thi công hệ 
thống điện, va chạm vào các đường dầy điện dẫn ngang qua đường, mưa gió làm đứt 
dây điện...

Việc thi công trong những ngày mưa có khả năng dễ gây tai nạn lao động hom 
như: đất trơn dễ gây trượt ngã đối với người lao động và sụp đổ các đống vật liệu xây 
dựng. Các sự cố về điện dễ xảy ra hơn, sụp lỡ đất khi thi công các hố móng,...

2. Khả năng gây cháy nổ

Do thi công ở một mặt bằng khá rộng, qui mô thi công nhỏ, phạm vi thi công ờ 
xung quanh dự án và khu trung tâm khá xa nên khả năng xảy ra sự cố cháy nổ là rất 
thấp

3.1.8.3. Đánh giá dự báo tác động gây nên các rủi ro, sự cổ của dự án trong giai 
đoạn hoạt động

1. Sự cổ chảy nổ
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Khả năng cháy nổ của dự án là có do đặc tính của ngành sản xuât có sử dụng

nguyên vật liệu dễ cháy nổ như dầu DO chạy máy phát diện, binh gas, bao bì chứa 
nguyên liệu, sản phẩm, sự cố về điện... Do đó vấn đề phòng chống cháy nổ đổi với dự 
án cần được quan tâm. Sự cổ cháy có thể xảy ra từ các hoạt động sau đây:

- Chập điện sản xuất và sinh hoạt.

- Cháy nhiên liệu dự trữ chạy máy phát điện dự phòng

- Xì gas, cháy nổ ờ khu vực cấp đông.

- Tai nạn lao động do bất cẩn...

Sự cố cháy xảy ra làm thiệt hại rất nhiều về của cải vật chất, cơ sở hạ tâng 
không những của nhà máy mà còn đối với các cơ sở khác trong vùng. Mặt khác sự cố 
cháy có thể ảnh hưởng đến tính mạng các công nhân nhà máy, ảnh hưởng phần nào 
đến chất lượng môi trường khu vực. Sự cố xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về mặt kinh te xã 
hội, tuy nhiên các sự cố trên có thể phòng ngừa và kiểm soát được.

Công tác phòng chống cháy nổ được thực hiện thường xuyên nên khả năng xảy 
ra và mức độ tác động không nhiều.

2. Sự cổ ngừng hệ thống xử lý nước thải

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố dừng hệ thống xử lý nước thải. Trong 
đó có một số nguyên nhân chính như: mất điện, hỏng động cơ, quá tải, hệ thống xử lý 
không đạt chất lượng,...

Hậu quả của sự cố này sẽ gây ô nhiễm mỏi trường tạm thời tại khu vực do 
lượng nước thải không được xử lý thải ra môi trường dẫn đến môi trường bị ô nhiễm 
nghiêm trọng. Chính vì vậy chủ đầu tư hết sức chú ý và quan tâm xử lý đối với tác 
động này cũng như cần có biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố.

3. Tai nạn lao động
Các nguyên nhân có the dẫn đến tai nạn lao động là do:

- Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động;

- Sự cố về điện, hoá chất;

- Rơi hàng hoá khi bốc dở, tai nạn về giao thông trong khu vực.

Xác suất xảy ra sự cố tuỳ vào ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao 
động của công nhân trong từng trường hợp cụ thể.

3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các đánh giá

Việc đánh giá tác động môi trường có nhiều phương pháp sử dụng khác nhau. 
Tuy nhiên đối với dự án “Nhà máy chế biến thuỷ sản Kiên Hùng” - Công ty CP Kiên 
Hùng, đơn vị tư vấn sử dụng các phương pháp phổ biến nhất để thực hiện và có mức 
độ chi tiết và tin cậy cao.

'4- Phương pháp thong kê
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SỐ liệu thống kê khí tượng, thuỷ vãn, kinh tế, xã hội tại khu vực dự án từ các 
trung tâm nghiên cứu khác đã được phê duyệt và từ xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, 
tỉnh Kiên Giang.

Số liệu sử dụng đã được các tổ chức nhà nước phê duyệt, có thể sử dụng cho 

các báo cáo khoa học trong nước.

Số liệu đánh giá nồng độ hơi khí độc trong khu vực xây dựng - đã được đo đạc 
thực tế tại một số công trường xây dựng trong điều kiện hoạt động bình thường, có thể 
áp dụng để đánh giá ô nhiễm cho dự án.

Phương pháp liệt kê
Liệt kê các tác động đến môi trường do hoạt động của dự án gây ra, bao gồm 

các yếu tố môi trường: nước thải, khí thải, chất thải rắn...

Phương pháp liệt kê là phương pháp dùng để nhận dạng, phân loại các tác động 
khác nhau ảnh hưởng đến môi trường và định hướng nghiên cứu cùng các thông tin về 
đo đạc, dự đoán, đánh giá.

Phương pháp này trình bày các tiếp cận rõ ràng, cung cấp tính hệ thống cho việc 
xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường.

i Phương pháp lẩy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong PTN

Số liệu về hiện trạng môi trường đã được Trung tâm ứng dụng Tiến bộ khoa 
học và Công nghệ thực hiện.

ík Phương pháp so sánh

Nhằm đảnh giá các tác động trên cơ sở các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường do 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế ban hành.

’L Phương pháp đánh giá nhanh

Sử dụng một số nguyên tắc đánh giá của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) dùng 
để tính tải lượng, nồng độ các chất ô nhiễm đối với mỗi nguồn thải đã được tính toán 
phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.
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CHƯƠNG IV BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA GIẢM THIẾU TÁC ĐỘNG 
TIÊU cực VÀ PHÒNG NGỪA ỨNG PHÓ RỦI RO sự CÓ CỦA Dự ÁN

Những tác động của dự án đến điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường và 
KT-XH đã được phân tích đánh giá cụ thể qua các giai đoạn triển khai thực hiện dự án 

và đã được mô tả ở Chương 3.
Với những tác động tiêu cực của dự án, trong quá trình xây dựng và thiết lập dự 

án, Chủ Dự án đã phối hợp cùng với các cán bộ chuyên môn thám gia dự án đã hêt sức 
chú trọng đến vẩn đề xây dựng các biện pháp giảm thiểu và khắc phục tác động tiêu 
cực ở các giai đoạn cùa dự án. Các biện pháp đó được trình bày theo trình tự các giai 
đoạn của dự án và bao gồm những mục đích chính sau:

+ Các biện pháp giảm thiểu và khắc phục tác động tiêu cực ở giai đoạn thi công 
các công trình cơ sở hạ tầng.

+ Các biện pháp giảm thiểu và khắc phục tác động tiêu cực ở giai đoạn khai 
thác sử dụng (giai đoạn hoạt động của dự án).

4.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án

4.1.1. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 
giai đoạn chuẩn bị

4.1.1.1. Khí thải (bụi và tiếng ồn)

Đơn vị thi công quản lý kỹ thuật thường xuyên kiểm tra, bào dưỡng các thiết bị, 
máy móc trong từng công đoạn sản xuất nhàm sửa chữa, khác phục hoặc thay thế các 
phụ tùng hư hỏng. Hạn chế sử dụng các loại thiết bị vận chuyển quá cũ hay kiểm định 
phương tiện vận chuyển theo định kỳ. Hạn chế máy bơm cát hoạt động vào giờ nghỉ 
trưa và ban đêm. Sà lan vận chuyển cát được phủ bạt hoặc che chắn bằng mái vòm cùa 
phương tiện.

Khu vực xa khu dân cư nên hoạt động san lấp này không ảnh hưởng đen kể đên 
người dân xung quanh.

4.1.1.2. Biện pháp phòug ngừa, giảm thiểu nước thải trong giai đoạn chuẩn bị

a. Giảm thiểu ô nhiễm do nước chày tràn từ bơm cát

Theo như đánh giá ở chương III thì nước thải từ quá trình này sẽ có 
khoảng 1.805m3/ngày, tương đương 150m3/h. Do đó phải thiết kế ngăn lắng ờ 
cuối nguồn của dòng nước chảy tràn để giảm cặn và chất rắn lơ lửng trong nước 

bơm cát.

Ngăn lắng được thiết kế gồm 03 ngăn liên tiếp để tăng hiệu quả lắng với 
thời gian lắng tối thiểu là 05 giờ, tính toán thể tích các ngăn lắng:

Ị JTẦrígthể tích các ngăn lắng (V) = 150m3 x 5 giờ = 750 m3
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Thế tích/1 ngăn = 55,8 m
Để giảm hàm lượng chất rắn lơ lững hiệu quả trước khi chảy vào nguồn 

tiếp nhận (sông), các ngăn lắng sẽ được bố trí liên tiếp nhau với diện tích từ 55 - 

70m .

b. Giảm thiểu ô nhiễm do nước mưa chày tràn
Lúc đầu khi chưa xây dựng mạng lưới hệ thống ổng cống tiêu thoát, biện pháp 

tạm thời để chống ngập úng là đào mương thoát nước bao quanh khu vực thi công. 
Đồng thời che chắn, đậy kín đáo các vật liệu và những nguồn chứa cặn bã không đê 
xâm nhập vào nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nước sông.

c. Giảm thiểu ô nhiêm do nước thài sinh hoạt cùa cồng nhân

Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân chủ yếu từ công nhân các sà lan bơm 
cát và công nhân máy ủi sẽ được thu gom và xử lý bằng nhà vệ sinh di động phía trên 
dự án để xử lý, định kỳ hút hầm cầu để xử lý. Đây cũng là công trình đơn vị duy trì 
cho cả quá trình xây dựng phía sau.
4.1.1.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt trong giai đoạn chuẩn bị

Trong quá trình thi công san lấp mặt bằng, rất dễ xảy ra tình trạng vứt rác sinh 
hoạt bừa bãi gây ô nhiễm môi trường do lượng công nhân tập trung đông đúc. Khối 
lượng rác thải phát sinh trong giai đoạn này là 25 kg/ngày, đơn vị thi công sẽ bố trí 01 
thùng rác thể tích 30 lít tại vị trí góc đường, tại láng trại để thuận tiện cho công nhân 
bỏ rác vào thùng. Hàng ngày, phải phân công nhân viên vận chuyển CTR sinh hoạt ra 
các tuyến thu gom để đội thu gom rác thu gom xử lý.

4.1.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 
giai đoạn thi công xây dựng

4.I.2.I. Biện pháp phỏng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường 
không khí trong giai đoạn thi công xây dựng

a. Các biện pháp giảm thiếu ô nhiễm bụi do hoạt động giao thõng trong giai đoạn thi 
công xây dựng.

Như đã đánh giá, dự báo các tác động trong Chương 3, quá trình thi công và 
xây dựng dự án sinh ra một lượng bụi đáng kể từ các công đoạn gồm:

Bụi phát sinh trong khu vực thi công xây dựng: chủ yếu do san ủi mặt bằng; vận 
chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu xây dựng; thi công các hạng mục công trình cơ sở 
hạng tầng (đường giao thông bộ, các khu nhà chức năng,...). Sẽ áp dụng biện pháp 
khống chế như sau:

+ Trước khi đi vào thi công, do diện tích rộng vì vậy sẽ không che chắn khép 
kín toàn bộ chu vi xây dựng, mà sẽ che chắn kín đổi mặt tiếp giáp bờ kênh Vành Đai
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và mặt tiếp giáp đường nội bộ KCN để cách ly công trường thi công với khu vực dân 
cư xung quanh nhằm giảm thiểu bụi và các chất gây ô nhiễm không khí và tiếng ồn ra 
khu vực công cộng và dân cư xung quanh. Vật dùng che chắn cách ly công trình là tole 
chiều cao thấp nhất là 2,5 m.

+ Tưới nước thường xuyên trong các ngày nắng ở các khu vực có khả năng phát 
sinh bụi.

Bụi phát sinh trên các tuyến đường vận chuyển vật liệu xây dựng:

+ Các loại xe chuyên chở nguyên vật liệu (đất, cát, sỏi, xi mãng...) và xà bần 
gồm xe ben, tải từ 3,5-10 tấn, khi vận chuyển bắt buột phải che chắn, phủ bạt kín đáo 
đê hạn chế rơi vãi và phát tán bụi trên đường vận chuyển.

+ Tuyến đường vận chuyển vào dự án chủ yếu là đường nhựa từ đơn vị cung 
cấp vật liệu xây dựng đến dự án, quá trình vận chuyển nhiều ngày sẽ tích tụ nhiều bụi 
trên bề mặt đường và bụi sẽ cuốn lên từ mặt đường do ma sát của các phương tiện lưu 
thông phát tán vào không khí. Vì vậy, chủ dự án phải có trách nhiệm tổ chức kiểm tra 
thường xuyên các đoạn đường và sử dụng xe bồn tưới nước để khống chế ô nhiễm môi 
trường không khí xung quanh, ảnh hưởng đến dân cư.

+ Các phương tiện giao thông đi ra khỏi công trường phải được vệ sinh, rửa 
sạch bụi đất dính bám nhàm hạn chế phát tán bụi khi xe di chuyên không tải.

+ Hạn chế vận chuyển vào giờ cao điểm có đông người qua lại.

b. Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do khí thải từ khói thải cùa các mảy móc, 
phương tiện vận chuyến.

Khói thải từ máy bơm cát, xe ùi, xe lu, xe đào, xe tải, xe ben,...nói chung sẽ 
phát sinh các loại khí thải gây ô nhiễm như so2, NOX, co,...nguy hiểm đối với sức 
khỏe người lao động nếu tiếp xúc lâu ở nồng độ cao. Như đánh giá mức tác động ở 
Chương 3, nồng độ khí thải trực tiếp thải ra trên các ống khỏi của các máy rất đậm 
đặc, nhưng khi pha loãng vào không khí thì tác động sẽ không đáng kể. Vì vậy, biện 
pháp hợp lý nhất để hạn chế ô nhiễm do khí thải loại này là:

+ Tạo điều kiện thông thoáng để khí thải được khuếch tán, pha loãng vào không 
gian của khu vực. Do giai đoạn xây dựng thì không gian luôn đạt điều kiện thông 
thoáng vì vậy đã rất thuận lợi phòng, chống khí thải tập trung gây ô nhiễm.

+ Bố trí khoảng cách họp lý, tránh bố trí tập trung và hoạt động cùng lúc nhiều 
máy móc không cần thiết. Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên, nhiên, vật liệu 
có trọng tải lớn phải có kế hoạch và biện pháp tổ chức xe vào ra hợp lý, không được 
ùn tăc tại chỗ gây ô nhiễm không khí do khói thải.

c. Các biện pháp hạn chế tiếng ồn cùa các máy móc, phương tiện vận chuyển

Ị Cacjoai máy móc, thiết bị sử dụng trong quá trình thi công xây dựng của dự án 
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này trong thời gian tới gồm: máy đóng cọc, máy khoan, máy xúc, máy dâm nén và ca*, 
loại máy ủi, xe Iu, xe ben, xe tải,... Khi hoạt động sẽ phát ra tiếng ồn, mức độ ồn như 

đã trình bày trong Chương III.

Đe giảm thiểu tiếng ồn tránh ảnh hưởng đen xung quanh và tránh ảnh hưởng 
trực tiếp lên sức khỏe người lao động tại hiện trường, chủ dự án phải có trách nhiệm 
phối hợp đơn vị thi công kiểm Ưa, nhắc nhở, có kế hoạch thời gian làm việc và bố trí 
khoảng cách hợp lý, tránh để các máy làm việc tập trung, cùng lúc khi không cần thiết 
để không gây nên tác động cộng hưởng của tiếng ồn. Tránh hoạt động gây ồn vào ban 
đêm để hạn chế ảnh hường xung. Hạn chế tốc độ khi vào dự án và khu công nghiệp, 
không chở quá tải trọng quy định, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân.

Khi phát hiện tình trạng các máy móc thi công bất thường, phát ra tiếng ồn quá 
lớn phải kiểm tra, sửa chữa hoặc thay máy để đảm bảo tiếng ồn vừa phải.

d. Không chế ó nhiêm khỉ thải mảy phát điện
Qua phân tích ờ chương III cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ khí thài của 

máy phát điện đều nằm trong giới hạn Quy chẩn cho phép. Đồng thời, máy phát điện 
chỉ sử dụng dự phòng khi mất điện nên khí thải từ nguồn này không liên lục do đó tác 
động đến môi trường là không đáng kể. Do tính chất gián đoạn của nguồn thải nên giải 
pháp xử lý khí thải cho máy phát điện không khả thi về kinh tế và vận hành. Nhà máy 
sẽ chọn giải pháp pha loãng ra môi trường đối với khí thải máy phát điện và đảm bào 
về nồng độ so với quy chuẩn môi trường không khí xung quanh và khí thải (QCVN 

05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT).

4.1.2.2. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu nước thải trong giai đoạn xây dựng

a. Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt của công nhân

Đối với nước thải sinh hoạt của công nhân sẽ được thu gom và xử lý bằng nhà 
vệ sinh di động trước khi thải ra hệ thống thoát nước của khu vực. Láng trại của công 
nhân sẽ được xây dựng ở phần đất trống nơi quy hoạch làm nhà vệ sinh và bể tự hoại 
của dự án sau này. Tổng lượng nước thải sinh hoạt là 2,5 m3/ngđ.

b. Giảm thiếu ó nhiễm do nước mưa chảy tràn

Lúc đẩu khi chưa xây dựng mạng lưới hệ thống ống cống tiêu thoát, biện pháp 
tạm thời để chổng ngập úng là đào mương thoát nước bao quanh khu vực thi công. 
Đồng thời che chắn, đậy kín đáo các vật liệu và những nguồn chứa cặn bã không để 
xâm nhập vào nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm nước sông.

c. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nước mặt

Đe hạn chế tối đa hoạt động thi công tuyến kè khu vực nhà máy trên kênh Vành 
Đai đom vị tư vấn xin đưa ra một số giải pháp giảm thiểu trong quá trình này như sau:

- Chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ để giảm bớt ảnh hương;
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- Hạn chế những phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trên khu vực để giảm 
mức độ ảnh hường;

- Khai thông tuyến sông khi có dòng chày siết hoặc cản trở quá trình dòng chảy;
- Neo đâu phương tiện theo luật giao thông đường thủy cũng như có quy định 

của địa phương.

d. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ nước thải xây dựng

Để hạn chế tối đạ tác động từ nước thải của quá trình xây dựng ảnh hưởng đến 
chất lượng môi trường đơn vị tư vấn đưa ra giải pháp giảm thiểu tác động này như sau:

- Tạo những hố lắng và có tuyến thu gom nước thải xây dựng trước khi thải vào môi 
trường.

- Bắt buộc công nhân vệ sinh các dụng cụ xây dựng như: len, bai, bàn trà,...vào các 
phi chứa nước để tiện cho việc thu gom.

4.1.2.3. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn trong giai đoạn xây dựng

a. Biện pháp giảm thiều chất thài rắn sình hoạt trong giai đoạn xây dựng

Trong quá trình thi công xây dựng, rất dễ xảy ra tình trạng vứt rác sinh hoạt bừa 
bãi gây ô nhiễm môi trường do lượng công nhân tập trung đông đúc trong khi chưa có 
đơn vị thu gom rác công cộng. Khối lượng rác thải phát sinh 30 kg/ngày, đơn vị thi 
công sẽ bố trí 02 thùng rác thể tích 60 lít tại vị trí góc đường, tại láng trại để thuận tiện 
cho công nhân bỏ rác vào thùng. Hàng ngày, phải phân công nhân viên vận chuyển 
CTR sinh hoạt ra các tuyến thu gom để đội thu gom rác thu gom xử lý.

b. Biện pháp giảm thiểu chất thải rắn xây dựng

- Đối với các loại có thể tái sinh, tái sử dụng như vụn sắt thép, bao bì xi măng... 
sẽ được thu gom, tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Lượng chất thải này sẽ được tập trung 
trong kho chứa của công trường. Định kỳ hàng tháng các thành phần này được bán phế 
liệu.

- Các thành phần còn lại được tập trung lại tại kho chứa chất thải tạm thời. Khu 
vực này có thể được bố ưí tại một khoảng đất trống gần khu vực thi công trên công 
trường. Các loại chất thải này được vận chuyển đến bãi rác để xử lý. cần phải vận 
chuyển sớm tránh hiện tượng ùn tắc và chiếm chỗ trên công trường.

- Các chất thải xây dựng như xà bần, gạch đá... hàng tuần sẽ được họp đồng với 
đơn vị chức năng vận chuyển về bãi rác theo quy định;

c. Biện pháp giảm thiểu chat thải rắn nguy hại

Các giẻ lau dầu nhớt, bóng đèn khối lượng chất thải này phát sinh không lớn 
nhưng phải có biện pháp thu gom xử lý triệt để. Đối với các phương tiện vận chuyển, 
hạn chê tối đa hoạt động sửa chữa tại công trình, đơn vị thi công sẽ bố trí thực hiện các 
hoạt động sửa chừa tại các gagare nên chất thải nguy hại phát sinh tại dự án trong hoạt 
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động xây dựng rất ít. Chù dầu tư sẽ bổ trí phi chứa chất thải nguy hại như giẻ lau, bóng 
đèn, pin, chờ thu gom kết hợp trong quá trình hoạt động đảm bảo đủ số lượng sẽ ký 

hợp đồng xử lý theo quy định.

4.1.3. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án trong 
giai đoạn vận hành
4.I.3.I. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu các tác động tiêu cực trong môi trường 
không khí
a. Biện pháp phòng ngừa giảm thiểu mùi hôi

- Mùi hôi từ hoạt động sản xuất:

+ Sử dụng Clorine để khử khuẩn, mùi định kỳ 01 lần/ngày đảm bảo nền hết tạp 
chất hữu cơ không gây mùi hôi tại các phân xưởng sản xuất vào cuối ngày sản xuất.

+ Đối với khu vực chứa phế phẩm phải được bảo quản lạnh bằng đá vẫy tránh 
phân hủy phát sinh mùi, khi bào quản lâu cần phun chế phẩm EM tần suất 2 lần/ ngày.

+ Thường xuyên thu gom chất thải sản xuất và vệ sinh nhà xưởng ngay sau các 
ca làm việc, không để nước tù đọng gây ô nhiễm mùi.

+ Bố trí nhà xưởng thông thoáng, tạo điều kiện thông thoáng gió tự nhiên tại 
các vị trí phát sinh mùi hôi.

+ Các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu vào nhà máy cần phải được vệ 
sinh sạch sẽ hàng ngày.

- Mùi hôi từ hệ thống xử lý nước thải:

Đe giảm thiểu mùi hôi thối này nhà máy cam kết xây dựng các biện pháp giảm 
thiểu như sau:

+ Hệ thống đường cống dẫn nước thải đều phải kín.

+ Các hố ga thu nước thải phải có nắp đậy để tránh phát tán mùi hôi.

+ Thường xuyên kiểm tra mật độ vi sinh đảm bảo xử lý nước thải tốt không 
phát sinh mùi trong quá trinh xử lý.

b. Các biện pháp giảm thiểu ồn, rung

Đe hạn che tổi đa các tác động của nguồn ô nhiễm ồn, các biện pháp sẽ cam kết 
áp dụng sẽ là:

Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bào trì (kiểm ưa độ mòn chi tiết, 
thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm ưa sự cân bằng của máy khi 
lăp đặt).

Tổ máy của phân xưởng thường xuyên bảo trì máy đảm bảo máy móc luôn hoạt 
động ở tình trạng tốt nhất nhằm hạn ché tiếng ồn phát ra do máy móc hoạt động lâu 
ng^y gâ^pêíi<
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Lắp đệm chống ôn cho các thiết bị có khả năng gây ôn.

Lắp đặt, cân chỉnh máy đúng làm giảm độ rung.

Máy vận hành đúng theo công suất thiết kế.

Đối với các dàn máy cấp đông cần đặt đế chân máy bằng cao su.

Ngoài ra, phân xưởng cũng sẽ tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho công nhân, 
nghỉ ngơi và bố trí các ca sản xuất hợp lý. Trang bị nút bịt tai cho những công nhân 
đứng máy ở phòng máy, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sức khỏe do ồn.

Máy phát điện được đặt trong phòng cách ly riêng biệt với nhà xưởng, máy 
được đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế tiếng ồn phát ra.

Với các biện pháp khống chế trên, nếu được thực hiện nghiêm túc sẽ hạn chế tối 
đa tác động của tiếng ồn đến môi trường. Tiếng ồn khu vực sàn xuất sẽ nẳm tròng 
ngưỡng cho phép của Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT (tiếng ồn < 75dBA trong 8 

giờ).

c. Các biện pháp xừ lý ó nhiêm nhiệt độ
Mặc dù đối với nhà máy chế biến thuỷ sản, nguồn gây ô nhiễm nhiệt tương đối 

thấp, các công đoạn hoạt động của nhà máy điều làm việc trong nhiệt độ thấp để bảo 
đảm độ tươi sống của nguyên liệu nên việc ô nhiễm nhiệt là hầu như không có trong 
các khu chế biến chính.

Nguồn ô nhiễm nhiệt đáng quan tâm nhất là lượng nhiệt bức xạ từ mái nhà, máy 
phát điện, máy làm nước đá. Do đó, Nhà máy cũng phải có những biện pháp nhàm hạn 
chế những ô nhiễm này để bảo vệ cho những người công nhân trực tiếp lao động trong 

nhà máy.

+ Dùng chụp hút gần tường hoặc để trên mái nhà để hút nhiệt thừa ra ngoài 
(nên sử dụng các chụp thu gió vạn năng bố trí trên mái tôn của nhà máy).

+ Đặt một số quạt hút trên tường ờ những nơi phát sinh nhiệt dư để tản nhiệt ra 
ngoài một cách nhanh chóng.

+ Bố trí các cửa thu, thoát gió hai bên tường xưởng ở vị trí cách mặt đất 2,6m 
và thiết kế mái xếp chồng thoát nhiệt.

+ Bố trí thêm cây xanh xung quanh nhà xưởng ở những nơi có thể. Công ty sẽ 
dành 19,1% tổng đất trong khuôn viên nhà máy để trồng cây xanh chủ yếu là cây 
kiểng, cây ăn trái, cây che bóng mát.

c. Không chế ô nhiễm không khí do hoạt động giao thông

Vấn đề ô nhiễm không khí do hoạt động vận chuyển trong Nhà máy, Công ty 
cam kết thực hiện các biện pháp thích hợp để hạn chế tối đa nguồn ô nhiễm bao gồm:
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- Bê tông hoá các tuyến đường giao thông bên trong nhà xưởng, thường xuyên 
vệ sinh các tuyến đường trong Nhà máy.

- Không cho nổ máy trong ỉúc chờ nhận hàng.

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các phương tiện vận chuyển, đảm bảo tình 
trạng kỳ thuật tốt.

d. Không chế ô nhiễm khỉ thải máy phát điện

Qua phân tích ở chương III cho thấy nồng độ các chất ô nhiễm từ khí thải của 
máy phát điện đều nằm trong giới hạn Quy chuẩn cho phép. Đồng thời, máy phát điện 
chỉ sử dụng dự phòng khi mất điện nên khí thải từ nguồn này không liên lục do đó tác 
động đến môi hường là không đáng kể. Do tính chất gián đoạn của nguồn thải nên gìài 
pháp xử lý khí thải cho máy phát điện không khả thi về kinh tế và vận hành. Nhả mảy 
sẽ chọn giải pháppha loãng ra môi trường đối với khí thải máy phát điện và đảm bảo 
về nồng độ so với quy chuẩn môi trường không khí xung quanh và khí thải (QCVN 

05:2009/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT).

4.1.3.2 Các biện pháp xử lý nước thải

4.1.3.2.1 Nguyên lý chung

Nước thải từ các hoạt động của Nhà máy được thu gom về trạm xử lý tập trung.

Nước thải sinh hoạt của công nhân sau khi được xử lý qua hệ thống hầm tự hoại 
sau đó được dẫn qua hệ thống thoát nước thải đưa vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung. Nước sau hệ thống xử lý nước thải tập trung sẽ được thoát ra nguồn tiếp nhận 
(KênhVành Đai).

Đối với nước thải sản xuất sẽ được thu gom bằng mương thu gom, qua hệ thống 
bẫy rác trước khi vào hệ thống cống dẫn nước thải đưa đến trạm xử lý nước thải tập 
trung.

4.1.3.2.2Xử lý nước thải sinh hoạt

Nước thải sinh hoạt cùa cán bộ công nhân viên trong Nhà máy được xử lý bằng 
bế tự hoại. Bể tự hoại là công trinh làm đồng thời 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn 
lăng. Cặn lắng được giữ lại trong bể từ 4 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của vi sinh vật kỵ 
khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một phần tạo 
thành các chất vô cơ hoà tan.

Nước thải sau khi được xử lý qua bể tự hoại, nồng độ các chất ô nhiễm được 
giảm bớt khoảng 40 - 60% tuy nhiên vẫn cao hơn tiêu chuẩn nhiều. Do đó, nước thải 
tiếp tục được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung.
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Nướcvào
Nước ra

Hình 4.1.Bể tự hoại kết hợp lắng

4.1.3.2.3 Phưong án xử lý nước thải tập trung
Công nghệ xử lý đáp ứng trong quá trinh xử lý nước thải che biến thuỷ sản. Chất 

lượng nước đầu ra đảm bảo đạt Quy chuẩn QCVN 1 l-MT:2015/ BTNMT, cột A.

Nước thài phát sinh tổng thề tại nhà máy được tính từ các nguồn:

+ Nước thải sinh hoạt: 60,1 m3/ngày, đém X 80% = 48,08 m3/ngày, đém

+ Nước thải từ quá trình sản xuất: 25 Im3/ngày.đêm

+ Nước thải từ đá vẩy tan ra và hoạt động sản xuất đá vẩy: 32 m3/ngày.

Như vậy tổng nước thải phát sinh tại nhà máy là: 331,78wJ/rjgộy. Đe cho hệ thống 
xử lý nước thải hoạt động ổn định và ít chịu biến động lưu lượng nên cần áp dụng hệ số 
không điều lưu Kfl,2 nên tổng nước thài cần xử lý cao nhất là 400m3/ngày.đêm. Hệ 
thống xử lý nước ải tập g được thiết kế với công suất 400m3/ngày đêm.ài tập
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Nước thải

Song chắn rác
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Ghi chú:

-------- ► Đường nước

--------- ► Đường khí

------- t> Đường bùn

-------- ► Đường hoá chất

Hình 4.1. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải tập trung

4. Thuyết minh công nghệ xử lý

Công nghệ xử lý được chia thành 3 công đoạn:

■ Xử lý sơ bộ

■ Xử lý sinh học

■ Khử trùng.
Nước thải từ các phân xưởng sàn xuất tập trung về hệ thống xừ lý theo hệ thống 

cống riêng. Trước tiên, nước thải được đưa qua công đoạn xử lý sơ bộ.

Đầu tiên, nước thải đi vào bể thu gom để tách các thành phần chất rắn có tỉ 
trọng tương đối lớn như cát, bùn cặn... Tại bể thu gom có đặt thiết bị lược rác thô, 
nước thài qua lược rác thô sẽ giữ lại các vật thể rắn có kích thước lớn như: giẻ vụn, 
bao nilon, giấy... tránh các sự cổ về máy bơm ( nghẹt bơm, gãy cánh bơm,...). Các vật 
thể rắn được giữ lại tại lược rác thô được lấy định kỳ được thu gom và xử lý đúng theo 

qui định như thuê đơn vị thu gom, xử lý.
Tiếp theo, nước thải được bơm lên bể tách mỡ để tách các thành phần dầu mỡ 

động thực vật có khối lượng riêng nhẹ hơn nước. Nước thải sau khi ra khỏi bể tách dầu 
mỡ sẽ giảm được một phần các chất ô nhiễm hữu cơ. Hàm lượng mỡ cá sau khi tách 
khỏi nước thải sẽ được định kỳ thu gom.

Sau đó, nước thải được đưa sang bể điều hòa. Chức năng chính của bể điều hòa 
nhằm lưu lượng và nồng độ (BOD, COD, ss, pH...) của nước thải. Do tải lượng các 
chất bẩn hữu cơ trong nước thải thủy sản khá cao, nước thải chủ yếu tập trung vào ban 
ngày nên bể điều hòa được thiết kế để đảm bảo thể tích bể đù lưu giữ nước thải trong 
thời gian dài. Nhờ oxy cung cấp từ các máy thổi khí, nước thải được khuấy trộn giúp 
các chất rắn lơ lửng không lắng lại trong bể, tránh hiện tượng lên men yếm khí xảy ra, 
đồng thời cũng làm giảm một phần nồng độ BOD, COD trong nước thải.

Nước thải sau khi qua bể điều hoà được chảy tràn sang bể láng có sử dụng hoá 
chất trợ lằng là PAC và Polimer để hiệu suất lắng cao, bùn lắng dưới đấy bể được bơm 
hút bùn về bể chứa bùn theo thời gian đã cài đặt sẵn. Nước trong từ bể lắng được chảy 
qua bể kỵ khí để khử Nitơ và COD tại đây hàm lượng Nitơ ở dạng NO3 sẽ được
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chuyển hoá thành Nitơ tự do bay vào không khí. Nước ưong sẽ được chảy sang bể 
thiếu khí, ở đây tiếp tục quá trình oxi hoá nhờ oxi cấp vào bằng cánh khuấy vừa làm 
xáo trộn tránh cặn đáy và cung cấp oxi vừa phải để quá trình thiếu khí diễn ra thuận lợi 
nhất. Nước thải sau khi ra khỏi bể thiếu khí sẽ chảy qua bể hiếu khí.

Bể Aeroten (hay bể sinh học hiếu khí) đây là công đoạn xử lý sinh học, nước 
thải cấp cho bể Aeroten thông qua hệ thống tự chảy. Quá trinh xử lý các chất hữu cơ 
bàng các vi sinh vật hiếu khí hay bùn hoạt tính lơ lửng. Vi sinh vật phát triển ờ dạng lơ 
lửng và huyền phù, chúng sử dụng các chất hữu cơ hòa tan có trong nước thải như một 
nguồn năng lượng để sống và phát triền, sản phẩm của quá trình này chủ yểu là CO2 và 
sinh khối sinh vật, các sản phẩm chứa Nitơ, photpho và lưu huỳnh sẽ được vi sinh vật 
hiếu khí chuyển thành dạng NO3', PO43’, SO42' và chúng sẽ tiếp tục bị khử bởi các vi 
sinh vật. tại đây có đặt bơm chìm hút nước định kỳ theo thời gian hoàn lưu về bể thiếu 
khí để quá trình khử ni tơ được tốt nhất.

Từ bể Aeroten, nước thải chảy vào bể lắng, ở đây diễn ra quá trình tách hỗn hợp 
bùn hoạt tính và nước thải đã xử lý. Một phần bùn sẽ được tuần hoàn lại bể sinh học để 
duy trì nồng độ bùn trong bể ở mức cố định. Một lượng bùn dư sẽ được bơm đến be 
chứa bùn.

Sau một thời gian lưu tại bê chứa, bùn sẽ được xử lý như cho xe hút bùn định 
kỳ hoặc được chở đi làm phân bón. Nước sau lắng được tiếp tục đưa sang công đoạn 
lọc áp lực, Tại đây nước được motor cao áp bơm vào cột lọc có giá thể nhàm loại bỏ 
thành phần chất rắn lơ lửng không lắng kịp và loại bỏ NH4\ Nước ưong sau khi lọc sẽ 
tự chảy vào bể khử trùng. Trong công đoạn khử trùng, tại bể khử trùng, nước thải được 
khừ trùng bằng chlorine để tiêu diệt các vi khuẩn còn lại trong nước thải. Nước thải 
sau xử lý sẽ đạt Quy chuẩn QCVN 1 l-MT:2015/ BTNMT, cột A và được xả ra kênh 
Vành Đai.

i Kích thước các câng trình đơn vị

Bảng 4.1. Kích thước công trình đơn vị của hệ thống xử lý nước thải

stt Tên công trình
Kích Thước 

(L xR xH)
ĐVT Số lượng

Be thu gom

\

Kích thước: 1,5m X 2m X 5,5m

Thời gian lưu: 0,28 giờ
Bể1

A-

Thể tích bể: 16,5m3

Diện tích xây dựng: 3m2

í
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Stt Tên công trình
Kích Thước 

(L xR xH)
ĐVT Số lượng

2 Bể tách mỡ

Kích thước: l,5m x2mx 5.5m
Thời gian lưu: 0,28 giờ
Thể tích bể: 16,5m3
Diện tích xây dựng: 3m2

Bể 1

3 Bể diều hòa

Kích thước: 7,5 m x8 m X 5,5 m
Thể tích: 330m3
Thời gian lưu: 5,55giờ
Diện tích xây dựng: 60m2

Bể 1

4 Bể lắng sơ cấp

Kích thước: 3mx4mx5,5m
Thể tích: 66m3
Thời gian lưu: 2,6 giờ
Diện tích xây dựng: 12m2

Bể 1

- 5 Be kỵ khí

Kích thước: 4 m X 4 m X 5,5 m
Thể tích: 88m3
Thời gian lưu: 3,47giờ/bể
Diện tích xây dựng: 16m2
Một bể chia 2 ngăn

Bể 2

6
Be sinh học 

thiếu khí

Kích thước: 4 m X 4 m X 5,5 m 
Thể tích; 88m3
Thời gian lưu: 3,47giờ/bể
Diện tích xây dựng: 16m2

Bể 1

7
Bể sinh học 

hiếu khí

Kích thước: 5,5 m X 4 m X 5,5 m
Thể tích: 121m3
Thời gian lưu: 4,77giờ
Diện tích xây dựng: 22m2

Bể 1

- 8 Bể lắng thứ cấp

Kích thước: 2m X 4m X 5,5m
Thể tích: 44m3
Thời gian lưu: 1,73 giờ
Diện tích xây dựng: 33,3m2

Bể

9 Bể khử trùng

Kích thước: 2 m X 2 m X 5,5m
Thể tích bể: 22m3
Thời gian lưu: 0,87 giờ
Diện tích xây dựng: 4m2

Bể 1

10 Be^hứấbùn Kích thước: 3m x4m x5,5m Bể 1
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Stt Tên công trình
Kích Thước

(L xR xH)
ĐVT SỐ lượng

Thể tích: 66m’
Diện tích xây dựng: 12m2

11
Cột lọc áp lực 

composite 0 1200mm, H=l,85m
Cột 1

Tổng diện tích 156m2
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Bảng 4.2. Hiệu quả xử lý của các công đoạn trong HTXLNT

Stt Chât ô nhiễm
Nồng độ 

ô nhiễm
Be tách 
dầu mỡ

Bê lăng 
sơ cấp

Be kỵ khí Be anoxic
Be bùn 

hoạt tính
Bề lắng 
thú’ cấp

Bê lọc
áp lực

QCVN 11- 
MT:2O15/BTNM1 1 

Cột A

1 bod5 729 729 692 130,82 27,47 39,24 35,32 28,25 36,3

2 COD 1216 1216 608 226,8 47,62 68,04 61,23 48,98 90,75

3 TSS 365 365 106,5 53,25 53,25 4000 400 20 60,5

4 N-NH/ 42 42 35 28 8 40 5,6 5,04 36,3

5 PO43' 55 55 24 12 9,3 18,6 4,65 4,185 12,1

6 Dầu mỡ ĐTV 115 115 44,45 35,56 13,33 5,334 4,8 4,32 12,1 ị

7 Tổng Nitơ 148 148 102,1 91,47 35,28 26,44 22,75 10,4 12,1

Nhận xét: Theo tính toán, hiệu xử xử lý qua từng công đoạn khác nhau sẽ xử lý các chất ô nhiễm khác nhau. Nước thải thủy sản sau khi qua 
các công đoạn xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt loại A, QCVN 1 l-MT:2015/BTNMT.

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIÉN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Địa chì: Lô KK4(K3-4) - Dự án lấn biển - p An Hòa - TP. Rạch Giá - tinh Kiên Giang

89

ĐT: 0297. 3863.649 Fax: 0297. 3942 700



Báo cáo đảnh giá lác động môi trường cho Dự án

“Dầu -ây đựng Nhò máy chế biến thuỳ sản Kiên Hùng "

d. Biện pháp xử ỉý nước mưa chảy tràn
Nước mưa chảy tràn trên phần mặt bằng trong khu vực của Nhà máy sẽ cuốn 

theo đất, cát, chất cặn bã, rơi rớt xuống hệ thống thoát nước. Lượng nước mưa chảy 
tràn này có thể gây tác hại xấu tới môi trường trong khu vực và các vùng phụ cận nếu 
như không có hệ thống thu gom và xử lý thích hợp.

So với nước thải, nước mưa khá sạch nhưng có lưu lượng cao (khi mưa to) do 
vậy biện pháp hữu hiệu có thể áp dụng trong khuôn viên Nhà máy này là xây dựng hệ 
thong thu gom và thoát nước mưa riêng với hệ thống thoát nước thải sau đó dẫn ra môi 
trường.

Đường thoát nước mưa cần lắp bộ phận chắn rác trước khi đổ ra sông rạch, 
tránh gây tất nghẽn đường ong. Các hố ga trên hệ thống thu gom sẽ được định kỳ nạo 
vét để loại bỏ những rác, cặn lắng,

4.1.3.3.Biện  pháp giảm thiểu, xử lý chất thải rắn

a. Biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thài rắn sinh hoạt

Theo đánh giá tại Chương III, lượng chất thải rán sinh hoạt tuy không mang tính 
độc hại cao nhung cần phải có các biện pháp thu gom thích hợp. Nhả máy sử dụng các 
thùng phuy (220L) và các thùng rác loại 20L bố trí trong các vãn phòng làm việc để 

chứa rác trong ngày. Các thùng này (loại 220L) được tận dụng lại từ các phuy chứa 
các nguyên liệu sản xuất đã cũ. Rác thải vô cơ như bao nilong, hộp giấy thì được bán 
phe liệu, rác thải còn lại thì được Nhà máy tập trung lại và ký kết hợp đồng với đơn vị 
có chức năng xử lý đến thu gom theo định kỳ.

b. Biện pháp giảm thiểu, xử ỉỷ chất thải rắn sản xuất

Chất thải rắn công nghệ phát sinh từ hoạt động của Nhà máy bao gồm: nguyên 
liệu đầu vào không đạt chất lượng, bao bì hỏng, các dụng cụ chứa dựng và dụng cụ lao 
động hư hỏng...

+ Đối với chất thải rắn công nghệ như đồ nhựa hư hỏng, thùng carton, bao bì, 
thùng xốp được phân loại ngay tại nguồn, bán cho các cơ sở thu mua phế liệu.

+ Nguyên liệu đầu vào bị hư hòng, Nhả máy sẽ thu gom bảo quản bằng đá vẩy 
đảm bảo nhiệt độ lạnh <4°c để ưánh phân hủy yếm khí trước khi bán cho các cơ sờ 
thu mua. Riêng đối với phế phẩm chưakịp bảo quản đã phát sinh mùi thì chủ đầu tư sẽ 
phun chế phẩm EM để tránh phát sinh mùi.

+ Bùn lắng từ hệ thống xừ lý nước thải được thu gom vào bể chứa bùn. Sau khi 
bùn được phân hủy yếm khí trong thời gian lưu khoảng 3-4 tháng, bùn được hút ra 
nhờ xe hút hầm cầu mang đi xử lý theo quy định.

c. Biện pháp giảm thiểu, xử ỉỷ chat thái rắn nguy hại
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Bảo cảo đủnh 'ác dội ' nôi trường cho Dự án 

"Dầu tư xây dựng Nhà - lảy chế biển thuỷ sản Kiên Hùng

Chất thải nguy hại phát sinh trong nhà máy như bóng đèn neon hư (khoảng 20 
bóng/tháng), nhớt thải, giẻ lau dầu,... Nhà máy sẽ xây dựng kho chứa chất thải nguy 
hại và thu gom bỏ vào thùng chứa có nắp đậy có dán bảng biểu cảnh báo chất thải 
nguy hại theo đúng tiêu chuẩn TCVN 6707:2009 về “Chất thải nguy hại - Dấu hiệu 
cảnh báo phòng ngừa” đối với các thùng chứa này và tập kết vào kho. Bên cạnh đó chủ 
đầu tư sẽ đăng ký cấp sổ(SỞ Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang) theo dôi về 
loại chất thải này và sớm tỉm đơn vị có chức năng để ký kết hợp đồng thu gom, xử lý 
chất thài này theo định kỳ.

4.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án

4.2.1. Biện pháp quản lỷ, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cổ của dự án trong giai 
đoạn chuẩn bị

Theo như kết quả đánh giá ở chương III cho thấy trong giai đoạn này có thể xảy 
ra sự cổ tai nạn lao động, sét đánh vì vậy đơn vị thi công và chủ đầu tư có sử dụng lao 
động phải áp dụng một số giải pháp như:

+ Không cho công nhân lảm việc ngoài trời khi có mưa;

+ Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ như ủng, găng tay, kính tránh trường hợp 
gặp rắn hoặc bò sát có tính nguy hiểm.

+ Phổ cập kiến thức an toàn lao động cho công nhân trước khi được điều đi làm 

việc
+ Cất giữ dầu nhớt có tính dễ cháy vào những nơi mát tránh tiếp xúc với lửa 

hoặc điện.

4.2.2. Biện pháp quản ỉý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố của dự án trong giai 
đoạn xây dựng 

ĩ. Tai nạn lao động
Tai nạn ưong quá trình lao động là rất phổ biển đối với các công trình xây dựng, 

chính vì vậy chủ đầu tư và đơn vị thi công bắt buộc có những biện pháp đe giảm thiểu 

như sau:
- Trang vị cho công nhân trên công trường những kiến thức về an toàn lao động;

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân theo quy định;

- Thảnh lập tổ an toàn lao động trên công trường trong đó có cán bộ chuyên 
mồn lĩnh vực này để quản lý;

- Không sử dụng lao động khi thấy công nhân có tình trạng mệt mỏi;

- Cấm sử dụng rượu bia hoặc đã sử dụng vào làm việc tại công trường;

- Không cho công nhân lảm việc quá lâu ngoải nắng;
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Báo cáo tải gici động môi trường cho Dự an

'Đầu tư xây dựng Nhà máy che biển thuỹ sản Kiên Hùng"

- Sử dụng dàn giáo còn tình trạng tốt;

- Không thi công vào những giờ trời mưa hoặc điều kiện môi trường còn ẩm 

ướt;

2. Sự cố cháy nổ

Sự cố cháy nổ rẩt phổ biến đối với công trường xây dựng vì vậy chủ đầu tư phải có 
giải pháp giảm thiểu và một số giải pháp có thể sử dụng để hạn chế như sau:

- Cấm công nhân, nhân viên mang chất dễ cháy vào công trường như: xăng dầu, 
rượu.

- Cấm hút thuốc lá tại công trường;

- Không được thi công đường điện khi không phải là người chuyên môn;

- Có biện pháp chống sét tại công trường;

- Thường xuyên kiểm tra bảo trì đường dây tải điện khi có sử dụng tại công trường;

4.2.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cổ của dự án trong giai 

đoạn hoạt động
Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho công nhân là không thể thiếu. Do 

tính chất độc hại đã được đề cập ở trên, việc tiếp xúc thường xuyên với các yếu tố ô 
nhiễm sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của công nhân, nhất là công nhân làm việc 
trực tiếp trong các khâu chế biến và nhân viên làm việc trong kho lạnh. Vì vậy Nhà 
máy phải đảm bảo các điều kiện an toàn lao động và vệ sinh, nhất là các yếu tố vi khí 
hậu nhằm đảm bảo môi trường lao động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân.

1. Điểu kiện vệ sình an toàn lao động trong nhà máy

Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ cần thiết về an toàn lao động và hạn chế 
những tác hại cho công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ lao động, 
mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng... Ngoài ra trong những trường hợp cần thiết phải 
sử dụng thêm quạt thông giỏ để làm thoáng và mát cục bộ. Các điều kiện về ánh sáng 
và tiếng ồn cũng cần được tuân thủ chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Nhà máy cũng phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường lao 
động cho người công nhân. Cụ thể là các hệ thống thông thoáng trong phân xưởng 
phải hoạt động thường xuyên một mặt đảm bảo lượng không khí sạch tối thiểu cho 
công nhân mặt khác đảm bảo nồng độ các chất độc hại trong phân xưởng dưới tiêu 
chuẩn cho phép. Hệ thống chiếu sáng phải hoạt động tốt để đạt được các qui định về 
chiêu sáng cho công nhân lao động trong phân xưởng thuộc loại này. Trong những 
trường hợp có sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập xử lý theo 
đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như những địa chỉ cần thiết liên hệ 
khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng.
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Báo c< ro đánh iá tác động môi trường cho Dự án
“Đâu tưxáy dựng Hhà mảy chế biến thuỳ sản Kiên Hùng”

Các giải pháp quàn lý an toàn lao động
Nhà máy sẽ bố trí nhân viên vệ sinh và an toàn lao động thường xuyên giám sát 

hoạt động sản xuất của công nhân, nhắc nhở công nhân thực hiện đúng các biện pháp 
an toàn lao động. Nhân viên vệ sinh và an toàn lao động có nhiệm vụ: giám sát và phát 
hiện các rủi ro gây sự cố an toàn lao động và đề ra biện pháp, chương trình hành động 
nhằm giảm thiểu rủi ro tai nạn lao động cho công nhân; xử lý kịp thời các sự cố về an 
toàn lao động sảy ra trong Nhà máy.

Trong bộ phận an toàn vệ sinh lao động, thành lập tổ y tể để chăm sóc sức khoẻ 
và xử lý kịp thời các tình huống xảy ra tai nạn lao động.

Tham gia đỏng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động.
Hướng dẫn các biện pháp an toàn lao động cho công nhân trong các thao tác 

trong quá trình chế biến và điều khiển máy móc.
Tổ chức kiểm tra sức khoẻ định kỳ 06 tháng/lần cho người lao động cho người 

lao động.
Khám bệnh nghề nghiệp cho công nhân làm việc trực tiếp ở những bộ phận có 

nguy cơ ảnh hường sức khoẻ cao (công nhân làm việc ở phòng máy, công nhân trực 
tiếp chế biến...).

Địa chì liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa...
Các biện pháp giảm thiểu sự co hệ thống xử lý nước thải

Để đảm bảo an toàn cho sự cố ngừng hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 
tập trung nhà máy phải đầu tư bể chứa có thể tích đủ để dự trữ nước thải trong 3 ngày 
với thể tích bể chứa là l.OOOrn3 bằng bể lót bạt được bố trí gần hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, bể này vừa kết hợp trồng sen và thả cá đảm bảo môi trường sinh thái 
như dự án đầu tư được phê duyệt. Bên cạnh đó khi hệ thống xử lý nước thải gặp sự cố 
không thể khắc phục trong thời gian ngắn, công ty cho tạm ngưng nhà máy và chỉ hoạt 
động khi đảm bảo việc xả thải đạt quy chuẩn đúng theo quy định.
Phòng chổng cháy nô

Các biện pháp phòng chống cháy nổ đề xuất áp dụng ưong nhà máy như sau:
+ Các loại nguyên liệu, dung môi dễ cháy cần được chứa và bào quản ở nơi 

thoáng, với hàng rào cách ly và có tường bao che để ngăn chặn chảy tràn lan khi có sự 
cố.

+ Hỗn hợp bụi, dung môi/không khí có khả năng gây cháy khi đạt nồng độ nhất 
định và có tác nhân phát lừa gây cháy hoặc nguồn nhiệt phát ra do bất cẩn, do ma sát, 
do động cơ điện, tiếp điểm điện... Chính vì vậy, cần quy định rõ khu nhà kho, khu trữ 
dầu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, gọn sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu, và cách ly 
các bảng điện, tủ điện điều khiển... Đồng thời trong các giai đoạn công nghệ cần lưu ý 
'tiếp đất cKoc^c-thiet bị. 
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Báo cáo đánh giá tác dộng môi trường cho Dự án

“Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỳ sản Kiên Hùng”

+ Các máy móc, thiết bị phải có lý lịch kèm theo và phải được đo đạc, theo dõi 
thường xuyên các thông sổ kỹ thuật.

+ Thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các phương tiện và 
thiết bị chữa cháy hiệu quả.

+ Tiến hành sửa chữa định kỳ.
+ Công nhân hoặc cán bộ vận hành phải được đào tạo và thực hành thao tác 

đủng cách khi có sự cố và luôn luôn có mặt tại vị trí cùa mình, thao tác và kiểm tra, 

vận hành đủng kỹ thuật.
+ Công ty sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm ngặt các quy định của cơ quan chức 

năng tại địa phương cũng như của Nhà nước về công tác đảm bảo an toàn lao động và 
an toàn phòng chống cháy nổ.

+ Công ty sẽ phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quản lý chuyên ngành tại địa 
phương về an toàn lao động, phòng cháy nổ để được hướng dẫn, huấn luyện về các 
công tác này cũng như về các biện pháp áp dụng để xử lý các tình huống xảy ra mat an 
toàn về lao động hoặc xảy ra cháy nổ tại nhà máy.

+ Công ty trang bị đầy đủ và bố trí hợp lý các phương tiện phòng chống cháy nổ 
tại các bộ phận sản xuất. Các thiết bị PCCC dự trữ để chữa cháy sẽ được duy trì 
thường xuyên, ổn định để đảm bảo đầy đủ cho nhu cầu sử dụng trong các tình huống 
cần thiết. Các phương tiện an toàn lao động cho công nhân tại những vị trí sàn xuất 
cần thiết sẽ được sử dụng tuân thủ chặt chẽ theo quy định của Công ty.
Phòng chổng sét:

Đe ngăn ngừa sét đánh gây thiệt hại cho người và tài sàn, Nhà máy cẩn phải lap 
đặt hệ thống chống sét cho nhà máy chế biến, đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định 
hiện hành của nhà nước.
Các biện pháp ho trợ

Ngoài các giải pháp kỹ thuật và công nghệ là chủ yếu và có tính chất quyết định 
đê làm giảm nhẹ các ô nhiễm gây ra cho con người và môi trường, các biện pháp hỗ 
trợ cũng góp phần hạn chế ô nhiễm và cải tạo môi trường:

4- Giáo dục ý thức vệ sinh môi trường và vệ sinh công nghiệp cho cán bộ công 
nhân viên trong và ngoài nhà máy. Thực hiện thường xuyên và có khoa học các 
chương trình vệ sinh, quản lý chất thải của Nhà máy;

+ Dần dần thực hiện việc hoàn thiện và cải tạo công nghệ nhằm hạn chế ô 
nhiễm, tránh sử dụng nhiều các nguyên liệu và hóa chất độc hại.

+ Cùng với các bộ phận khác trong khu vực này, tham gia thực hiện các kế 
hoạch hạn che tối đa các ô nhiễm, bảo vệ môi trường theo các qui định và hướng dẫn 
chung củi các cấp chuyên môn và thẩm quyền của Tỉnh.
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Báo CM đánh giá tác động môi: rường cho Dự án

"Đầu tưxây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản Kiên Hùng"

+ Kết hợp với chính quyền địa phương quản lý công nhân của Nhà máy nhằm 
đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Nhà máy sẽ phối hợp với ƯBND xã Thạnh Lộc trong 
việc đăng ký hành chính, tạm trú, tạm vắng đối với công nhân và trong tuyên truyền ý 

thức bảo vệ môi trường cùa từng người dân.
4.3 Phưomg án tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

Theo như báo cáo dự án đầu tư của nhà máy thì nhà máy sẽ sử dụng 1 nguôn 
kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường. Trong đó kinh phí cho đầu tư xây dựng công 
trình bảo vệ môi trường và quản lý môi trường được thể hiện như sau:

Bảng 4.3. Kinh phi bảo vệ môi trường

Stt Hạng mục
Kinh phí thục 

hiện
Đom vị thực 

hiện
Đom vị quản lý

1
Giám sát môi 
trường

50.000.000 đ/ năm

Thuê tư Vấn/Nhà 
máy Che biến 
Thủy sản Kiên 
Hùng

Sờ Tài nguyên và 
Môi trường

2
Xây dựng hệ thống 
XLNT

3.250.000.000đ/ 
lần

Thuê tư Vấn/Nhà 
máy Che biển 
Thủy sản Kiên 
Hùng

Công ty CP Kiên 
Hùng

3
Xây dựng Hẩm tự 
hoại

120.000.000

Thuê tư vấn, thi 
công/Nhà máy 
Chế biến Thủy 
sản Kiên Hùng

Công ty CP Kiên 
Hùng

4 Trang bị các Sọt rác 50.000.000
Nhà máy Chế 
biến Thủy sản 
Kiên Hùng

Công ty CP Kiên 
Hùng

5
Chăm sóc/ trồng 
cây bảo vệ môi 
trường

50.000.000
Nhà máy Chế 
biến Thủy sản 
Kiên Hùng

Công ty CP Kiên 
Hùng

6 Kho chứa CTNH 25.000.000

Thuê tư vấn, thi 
công/Nhà máy 
Chế biến Thủy 
sản Kiên Hùng

Công ty CP Kiên 
Hùng

7 Chê phâm khử mùi 3.000.000đ/ năm
Nhà máy Chế 
biến Thủy sản 
Kiên Hùng

Nhà máy Chế biến 
Thủy sản Kiên 
Hùng

Nguôn: Công ty Cô phân Kiên Hùng
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3áo cáo đánh giá tác. ìng mõi trường cho Dự án

‘'Dầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sàn Kiên Hùng ”

CHƯƠNG V CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

5.1 Chương trình quản lý môi trưò'ng
Chương trình quản lý môi trường là một yêu cầu quan trọng ưong quá trình hoạt 

động của dự án, nhàm góp phần bảo vệ môi trường, kịp thời giải quyết sự cố môi trường. 
Do đó, bên cạnh việc đề ra các giải pháp khả thi, hiệu quả trong việc giảm thiểu những tác 
động tiêu cực với môi trường, Chủ đầu tưcũng đề ra chương trình quản lý môi trường định 
kỳ như sau:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại nhà máy.

- Chủ đầu tư sẽ điều chỉnh kịp thời các hệ thống xử lý chất thải, nhằm thi hành 
nghiêm chỉnh các cam kết và các biện pháp bảo vệ môi trường đã đưa ra trong Báo cáo 
đánh giá tác động môi trường của dự án.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng nhà nước để xây dựng thống nhất phương án ị<
phòng chống sự cố cháy nổ nhằm ngăn ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi R
trường từ các hoạt động của dự án.

- Khắc phục ô nhiễm môi trường do hoạt động của dự án gây ra; thành lập tổ môi
trường thường xuyên theo dõi, quản lý chất lượng nước thài, cũng như quá trình thu gom .X 

rác thải. r
fĩĩ

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ công nhân 
trong Nhà máy.

- Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường.

- Chấp hành chế độ thanh tra, kiểm tra về công tác bảo vệ môi trường của nhà máy.
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án
"Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỳ sản Kiên Hùng "

Bảng 5.1. Bảng tóm tắt chương trình quản lý môi trường

TT
Các hoạt động 

của dự án
Các tác động môi 

trường
Các công trình, biện pháp 

giảm thiểu tác động.

Kỉnh phí thực hiện 
các công trình và 
biện pháp bảo vệ 

môi trường

Thòi 
gian 
thực 
hiện

Trách 
nhiệm tổ 

chức 
thực hiện

Co quan 
giám sát

A Giai đoạn chuẩn bị dự án

1 Hoạt động san 
lấp mặt bằng

Bụi và khí thải, 
tiếng ồn, nước thải

- Hạn chế máy bơm cát hoạt 
động vào giờ nghỉ trưa và ban 
đêm.
-Bố trí các hố lắng nước từ hoạt 
động bơm cát.

-Sà lan vận chuyển cát được phủ 
bạt.

-Xây dựngcác hố 
lắng cát.

-Bố trí thời gian hoạt 
động của các 
phương tiện hợp lý.

Quý
III/2017

Chủ đầu 
tư và đơn 
vị thi công

Cồng t}
CP Kiên
Hùng

B Giai đoạn xây dựng dự án

1 Hoạt động xây 
đựng

- Bụi và khí thải từ 
phương tiện thi 
công, vận chuyển;

- Khí thải từ que 
hàn;
- Tiếng ồn và độ 
rung từ máy móc

- Che chăn khu vực thi công, 
phương tiện khi cỏ chuyên chở 
vật tư, vệ sinh phương tiện vào 
cuối mỗi ngày;

- Bổ ưí các phương tiện vận 
chuyển ra vào dự án không cùng 
một thời điểm;

- Che chăn khu vực 
thi công và phương 
tiện: 16 triệu đồng;

- Khẩu trang, bảo hộ 
lao động 3,5 triệu 
đồng;

Quý IV 
/2017

Chủ đầu 

tư và đơn 
vị thi
công

Công ty
CP Kiên
Hùng
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Báo cảo đảnh giả tác động môi trường cho Dự án

"Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỳ sàn Kiên Hùng"
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TT
Các hoạt động 

của dự án
Các tác động môi 

trường
Các công trình, biện pháp 

giảm thiểu tác động.

Kinh phí thực hiện 
các công trình và 
biện pháp bảo vệ 

môi trường

Thời 
gian 
thực 
hiện

Trách 
nhiệm tổ 

chức 
thực hiện

Cơ quan 
giám sát

thi công; - Thường xuyên tưới nước vào 
những ngày nắng nóng;

- Hạn chế tốc độ khi ra vào dự 
án và khu công nghiệp;

- Không chở quá tài trọng quy 
định;

- Trang bị khẩu trang, găng tay 
và bảo hộ khác.

+ Nước thải từ quá 
trình xây dựng;

+ Nước mưa chày 
tràn;

- Xây dựng hố lắng nước thải 
xây dựng trước khi thải vào môi 
trường;

- Tạo những rãnh thoát nước 
mưa và vệ sinh công trình sạch 
sẽ;

- Xây dựng những 
hố lắng: 5 triệu 
đồng;

Quý IV 
/2017

!

- Chất thải rắn xây 
dựng;

- Chất thài rắn

- Thu gom chất thải rắn sinh hoạt 
vào thùng chứa và tập kết về 
tuyển thu gom chung của KCN;

- Dụng cụ chứa chất 
thải sinh hoạt và 
nguy hại: 0,5 triệu

Quý IV 
/2017
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Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án
“Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản Kiên Hùng”

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TẦM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TT
Các hoạt động 

của dự án

Các tác động môi 

trường
Các cồng trình, biện pháp 

giảm thiếu tác động.

Kỉnh phỉ thực hiện 
các công trình và 
biện pháp bảo vệ 

môi trường

Thòi 
gian 
thực 
hiện

Trách 
nhiệm to 

chức 
thực hiện

Cơ quan 
giám sát

nguy hại; - Chất thải rắn xây dựng tận 
dụng để tôn nền phần không sử 
dụng được sẽ thu gom tập kết về 
bải rác để xử lý theo quy định;

- Chất thải nguy hại như giẻ lau, 
bóng đèn phải có phi chứa riêng 
và tập trung đến khi đủ số lượng 
sẽ ký hợp đồng xử lý;

đồng;

- Yêu cầu công nhân 
giữ gìn vệ sinh môi 
trường, thu gom rác 
đúng nơi quy định;

I 
1
1

- Tai nạn lao động - Tập huấn cho công nhân những 
giải pháp an toàn lao động trong 
quá trình xây dựng.

- Tập huấn cho công 
nhân về ATLĐ: 5 
triệu đồng

Quý IV 
/2017 Ị

2 Hoạt động của 
công nhân
trong quá trình 
xây dựng

- Nước thải sinh 
hoạt của công 
nhân;
- Chất thải rắn sinh

- Xây dựng nhà vệ sinh di động 
cho công nhân tại công trường;

- Yêu càu công nhân bỏ rác đúng 
nơi quy định và tập kết về tuyến

- Xây dựng lán trại 
có nhà vệ sinh: 12 
triệu đồng;

-Thùng chứa chất

Quý IV 
/2017
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Bảo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án

“Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỳ sản Kiên Hùng"
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TT
Các hoạt động 

của dự án
Các tác động môi 

trường
Các công trình, biện pháp 

giảm thiểu tác động.

Kỉnh phí thực hiện 
các công trình và 
biện pháp bảo vệ 

môi trường

Thòi 
gian 
thực 
hiện

Trách 
nhiệm tổ 

chức 
thực hiện

Cơ quan ’ 
giám sát

hoạt;

- Mâu thuẫn giữa 
công nhân với nhau 
và người địa 
phương;

thu gom chung của KCN;
- Phổ biến nội quy khi tham gia 
xây dựng công trình và những 
biện pháp chế tài cần thiết;

thải rẳn sinh hoạt: 
0,5 triệu đồng;

c Giai đoạn dự án đi vào hoạt động

Ị Hoạt động 
phương tiện 
vận chuyển và 
máy phát điện 
dự phòng

- Bụi và khí thài
- Tiếng ồn, rung

- 0 nhiễm nhiệt.

- Bê tông hoá và vệ sinh các 
tuyến đường trong nhà máy.

- Không nổ máy trong lúc chờ 
nhận hàng.

-Gẳn ống khói để tạo điều kiện 
khuyếch tán ô nhiễm khí thải 

máy phát điện.

+ Thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu như đã trình bày trong 
phần 4.2, đảm bảo môi trường

Kinh phí theo dự 
toán xây dựng

Quý
11/2018

Nhà máy 
chế biến 

thủy sản 
Kiên 
Hùng

Công ty
CP Kiên
Hùng

ĩ



Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án
‘‘Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỳ sản Kiên Hùng "

TT
Các hoạt động 

của dự án
Các tác động môi 

trường
Các công trình, biện pháp 

giảm thiểu tác động.

Kinh phí thực hiện 
các công trình và 
biện pháp bảo vệ 

môi trường

Thòi 
gian 
thực 
hiện

Trách 
nhiệm tổ 

chức 
thực hiện

Cơ quan I 
giám sát ị

2 Hoạt động sản
xuất của nhà
máy vả quá
ưình sinh hoạt
của cán bộ
công nhàn viên
tại nhà máy

- Nước thải sinh 
hoạt.

- Nước thải sản 
xuất
- Chất thải rán sản 

xuất và chất thải 
rắn sinh hoạt

- Chất thải nguy 
hại

Nước mưa 
chảy tràn

Tác động do: Nước 
mưa chảy tràn sẽ 
cuốn theo đất, cát, 
chất cặn bã, rơi rớt

không khí khu vực dự án và khu 
vực xung quanh đạt QCVN
- Xây dựng hâm tự hoại
- Xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải tập trung (nước thải sinh 
hoạt và sản xuất)
+ Kho lưu trữ chất thải rắn và 
thùng chứa chất thải.
+ Thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu như biện pháp giảm thiểu 
trình bày trong phần 4.4 đối với 
chất thải rắn sản xuất và chất 

thải răn sinh hoạt.
+ Kho chứa chất thải nguy hại 

Thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu như đã trình bày trong 
phần 4.3.4
+ Hệ thống thoát nước mưa

- Bê tự hoại: 100 
triệu
- HTXLNT tập 
trung: 5 tỷ VNĐ.
- Kho chứa chất thải 
ran và kho chứa chất 
thải nguy hại: 25 
triệu đồng;

Kinh phí theo dự 
toán xây dựng
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Năm
2018

Năm
2018

Nhà máy 
chế biến 
thủy sản 
Kiên 
Hùng

Công ty
CP Kiên
Hùng

J01

Nhà máy 
chế biển 
thủy sản 
Kiên 
Hùng

Công ty 
CP Kiên
Hùng



"Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỳ sản Kiên Hùng"
Báo cảo đánh giá tác động môi trường cho Dự án

TT
Các hoạt động 

của dự án
Các tác động môi 

trường
Các công trình, biện pháp 

giảm thiểu tác động.

Kinh phí thực hiện 
các công trình và 
biện pháp bảo vệ 

môi trường

Thời 
gian 
thực 
hiện

Trách 
nhiệm tổ 

chức 
thực hiện

Cơ quan 
giám sát

xuống hệ thống 
thoát nước.

riêng và nước thải riêng.
+ Lắp đặt các song chắn rác và 
nạo vét định kỳ tại các hố ga.

D Khả năng xảy ra sự cố

1 An toàn lao 
động trong nhà 
máy

Ảnh hưởng trực 
tiếp đen sức khoẻ 
của người lao động

Thực hiện các biện pháp được 
trình bày trong phần 4.5.1 
+ Trang bị các các thiết bị bảo 
hộ lao động.
+ Quản lý an toàn lao động.

Trang thiết bị bảo hộ 
lao động: 200 triệu

Thực 
hiện 
trong 
giai 
đoạn 
nhà máy 
hoạt 
động

Chủ đầu 
tư

Sở 
Thương ị 
Binh và Ị 
Xã Hội 
Kiên 
Giang

2 Hoạt động tồn 
trữ nhiên liệu, 
sét đánh, chập 
điện...

Sự cố cháy nổ Thực hiện các biện pháp được 
trình bày trong phần 4.5.2
+ Bảo quản các nguyên liệu dễ 
gây cháy nổ.
+ Lắp các thiết bị phòng chống 
sét.

Kinh phí: dự phòng 
của nhà máy

Phòng 
cảnh sát
PCCC
thuộc
Công an
tỉnh Kiên
Giang
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Báo cáo đánh • động mủi t ương cho 1 -Ị/ án
“Dâu tư xây dựng Nhà mảy chế biên ỉhu ỉòriKiên Hùng ”

5.2. Chương trình giám sát môi trường

5.2. J.Giảm-sát chất lượng môi trường trong khu vực dự án

a. Trong giai đoạn xẩy dựng
4- Giám sát chất lượng nước mặt: '

Chì tiêu giám sát: pH, BODs, COD, TSS, Amoni, Clorua, tổng dầu mỡ động thực 

vật và Coliform.

Vị trí lấy mẫu: 1 mẫu tại Kênh Vành Đai - nơi các phương tiện đường thuỷ neo 
đậu.

Tần sổ giảm sát: 06 tháng/lần (mùa mưa và mùa khô)

Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2008/BTNMT (Cột Al).

b. Trong giai đoạn hoạt động
4 Giám sát chất lượng nước thải:

Chi tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Nitơ tổng, tổng dầu mỡ động

thực vật, tông phot pho, clo dư và Coliform.

Vị trí giảm sát:

+01 mẫu, tại đầu vào trước HTXL nước thài;

+01 mẫu, tại đầu ra sau HTXL nước thải.

Tân suât giám sát: 03 tháng/lân.^

Quy chuẩn so sảnh: QCVN 1 l-MT:2015/BTNMT (cột A).

4 Giám sát chất thải rắn

Chì tiêu giám sát: Tông lượng thải.

VỊ trí giám sát: VỊ trí tập kết rác trong nhà máy.

Tần suất giảm sáỊt: 03 tháng/lần.
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Đầu tư xây dựng Nhà mảy chế hiên thuỳ sản Kiên lỉùng “

Báng 5.2. Tống hợp chỉ phí vận hành các công trình bảo vệ môi trường và giảm sát 
chất lượng môi trường của (lự án trong một năm

STT Hạng mục Kinh phí (đồng/năm)

Kỉnh phí các công trình bảo vệ môi trương 550.000.000

ỉ Hệ thống xử lý nước thải 500.000.000

2 Chế phẩm sịnh học 50.000.000

Kinh phỉ chưong trình giám sát 37.060.000

1 Giám sát chất lượng môi trường nước 20.060.000

2 Nhân công và vận chuyển 5.000.000

3 Báo cáo (3.000.000 đồng/ỉần X 41ần) 12.000.000

TỔNG CỘNG 587.060.000

Như vậy trong 1 năm kinh phí thực hiện chương trình báo cáo giám sát là: 
587.060.000đồng

5.2.2. Giám sát khác
Ngoài ra Ban Giám đốc nhà máy sẽ thành lập ban an toàn lao động và môi 

trường, thường xuyên kiểm tra an toàn trong sản xuất cũng như vận hành bảo trì, bảo 
dưỡng các hệ thống xử lý nước thải luôn trong trình trạng hoạt động hiệu quả nhất.
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Báo cáo đánh giả tác độr.g môi trường cho Dự án

‘ ‘Đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản Kiền Hùng ”

CHƯƠNG IV. THAM VẦN CỘNG ĐÒNG

6.1 Tóm tắt về quá trình tổ chức thực hiện tham vấn cộng đồng

6.1.1. Tóm tắt về quá trình tổ chức tham vấn ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ 
chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Công ty Cổ phần Kiên Hùng có gửi đến ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc công 
văn sổ: 05/CV-CPKH, ngày 27 tháng 4 năm 2017 về việc xin ý kiến tham vấn về nội 
dung báo cáo ĐTM của dự án “ =Đầu-'tư xây dựng nhà máy đông lạnh thủy sản Kiên 
Hùng” và ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc có công văn trả lời sổ: 19/CV-UBND, ngày 
4 tháng 5 năm 2017 về việc có ý kiến tham vấn về nội dung báo cáo đánh giá tác động 
môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy đông lạnh thủy sản Kiên Hùng” .

6.2. Kết quả tham vấn cộng đồng

6.2.1. Ý kiến của ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi 
dự án

Sau khi nghiên cứu tóm tắt báo cáo này. ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang có ý kiến như sau:

1. về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên kinh tế - xã hội và 
sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi thống nhất đánh giá với các tác động tiêu cực của dự án đề ra trong 
tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các vấn đề kinh 
tế - xã hội, các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng dân cư trong quá trình dự án 
đầu tư xây dựng mới của “Nhà máy đông lạnh thủy sản Kiên Hùng”.
2. về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự 
nhiên kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng dân cư.

Chúng tôi đồng tình việc đầu tư xây dựng của dự án cùng với các biện pháp bảo 
vệ môi trường, các biện pháp giảm thiểu tiêu cực mà dự án đã trình bày, cần quan tâm 
và chú ý đến sự cố môi trường phát sinh trong quá trình thi công xây dựng và hoạt 
động.

3. Kiến nghị đối với chủ dự án.

Đe nghị chủ dự án trong quá trình thi công dự án phải chấp hành nghiêm và 
thực hiện các biện phám giảm thiểu môi trường, các biện pháp xử lý môi trường đảm 

bảo sức khỏe của người dân trong khu vực thi công xây dựng và hoạt động.
4. Ý kiến khác.

Đề nghị chủ dự án trong quá trình xây dựng chấp hành nghiêm quy định của địa 
phương, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong suốt thời gian đầu tư xây dựng.
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“Đâu tư xây dựng Nhà máy chế biến thuỷ sản Kiên Hùng”

6.2.2 Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối vói các đề xuất, kiến nghị yêu 
câu của các CO’ quan, tổ chức, cộng đồng dân CU’ được tham vấn

Chúng tôi tiếp thu ý kiến của UBND xã Thạnh Lộc. Hoạt động dự án sẽ phần 
nào gây tác động đến môi trường như đã trình bày trong Chưcmg 3 của báo cáo. Đe 
đáp ứng các yêu cầu, ý kiến đã đóng góp, chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp 
giảm thiểu và xử lý ô nhiễm môi trường do tác động này gây ra trong Chương 4.

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KÉT

1. Kết Luận

Từ các kết quả điều tra, phân tích đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà 
máy chế biến thuỷ sản Kiên Hùng tại Lô B4 -B5, KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, chúng tôi rút ra một số kết luận như sau:

Việc thành lập Dự án là phù họp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội và 
được nhà nước khuyến khích đầu tư, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của 

tỉnh.

Dự án tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường trong và 
ngoài nước, giải quyết việc làm cho gần 350 lao động, đóng góp ngân sách và ngoại tệ 

cho Nhà nước.

Các tác động tiêu cực đến môi trường như: ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn 
nước, đất,... ở mức độ thấp và hoàn toàn có thể kiểm soát được. Dự án sẽ có các biện 
pháp khống chế ô nhiễm nhằm hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đối với môi trường.

Ket hợp với các biện pháp xử lý ô nhiễm, Dự án sẽ đề ra các biện pháp kiểm 
soát nhằm quản lý chặt chẽ về vệ sinh môi trường hạn chế tối đa chất thải, xây dựng 
nội qui an toàn lao động, cháy nổ, và ứng cứu khi xảy ra sự cố.

Trong quá trình hoạt động, Công ty sẽ chịu trách nhiệm thực hiện công tác giám 
sát và bảo vệ môi trường, thực hiện đúng các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và chương 
trình giám sát như đã trình bày trong báo cáo nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuần 
môi trường của Nhà nước Việt Nam và các Công ước quốc tế về bảo vệ môi trường.

2. Kiến Nghị

Với hoạt động chế biến thủy sản, Dự án đóng vai trò quan trọng trong việc đáp 
ứng nhu cầu của thị trường, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người 
lao động tại địa phương. Kiến nghị các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng xem xét 
tính tích cực hoạt động của dự án, tạo điều kiện để Dự án được triển khai hoạt động 
thuận lợi, thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ môi trường.
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3. Cam Kết
Công ty Cổ phần Kiên Hùng cam kết thực hiện đúng chương trình quản lý môi 

trường, chương trình giám sát môi trường như đã nêu trên Chương 5 và thực hiện các 
cam kết cộng đồng như đã nêu tại mục 6.2 Chương 6 của báo cáo ĐTM, tuân thủ các 
quy định chung về bảo vệ môi trường có liên quan đến giai đoạn hoạt động của dự án, 
gồm:

Tuân thủ nghiêm túc luật pháp Việt Nam và Công ước Quốc tế về bảo vệ môi 

trường.

Cam kết xử lý thải nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài 
môi trường và đảm bảo không làm rò ri nguyên liệu, cũng như nước thải trong quá 
trình vận chuyển.

Cam kết về giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện và hoàn thành 
trong giai đoạn chuẩn bị, xây dựng của dự án.

Cam kết về giải pháp, biện pháp bảo vệ môi trường sẽ thực hiện trong giai đoạn 
từ khi dự án đi vào vận hành chính thức cho đến khi kết thúc dự án.

Cam kết về đền bù, khắc phục ô nhiễm trong trường hợp các sự cố, rủi ro môi 
trường xảy ra do triển khai dự án.

Đối với khí thải và tiếng ồn cam kết xử lý đạt theo các quy chuẩn quy định QCVN 

05:2013/BTNMT, QCVN 06:2009/BTNMT, QCVN 26.-2010/BTNMT.

Đối với nước thải cam kết xử lý đạt quy chuẩn loại A QCVN 11- 
MT:2015/BTNMT

Đối với chất thài rắn và chat thải nguy hại, chủ đầu tư cam kết thực hiện theo 
đúng Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các quy 
định mới nhất.

Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống cháy nổ theo đúng qui định phòng 
cháy chữa cháy và an toàn lao động.

Thực hiện chương trình giám sát môi trường theo đúng qui định.

Triển khai và áp dụng các phương pháp kiểm soát ô nhiễm như đã trình bày 
trong qua trình hoạt động.

Từ việc ý thức được các tác động do ô nhiễm cũng như vai trò bào vệ môi 
trường, trong quá trình hoạt động cho đến khi kết thúc Dự án, chủ đầu tư xin cam kết 
sẽ thực hiện đầy đù các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực như đã nêu trên, 
cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩnViệt Nam, các qui định bào vệ môi trường 
và công ước quổc tế.
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CÔNG TY CÔ PHÀN KIÊN HÙNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHL4 VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..ửA./CV-.ự.r(+-

V/v xin ý kiến tham vấn về nội dung báo 
cáo ĐTM của dự án “Đầu tư xây dựng nhà 

máy đông lạnh thủy sàn Kiên Hùng"

Châu Thành, ngày .XTthớ.ng ỉịĩ năm 2017

Kính gửi: ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Thạnh Lộc

Thực hiện Luật Bào vệ môi trường nãm 2014 và các quy định của pháp luật về 
đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Công ty cồ phần Kiên Hùng đã lập báo cáo 
ĐTM của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy đông lạnh thủy sản Kiên Hùng”.

Công ty Cổ phần Kiên Hùng xin gửi đến ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Thạnh Lộc 
báo cáo ĐTM cùa dự án và rất mong nhận được ý kiến tham vấn của ủy ban Mặt trận 
Tẻ Quốc xã Thạnh Lộc.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.

TP.Ầb' ỌtóứlŨM
ỉ



ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THẠNH LỘC 

số: lã /CV-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập -Tự do -Hạnh phúc

Thạnh lộc, ngày ỷ tháng 5 năm 2017 
(Vê việc có ý kiên tham vân về nội dung 
báo cảo đánh giá tác động môi trường của dự án
“Đâu tư xây dựng nhà máy đông lạnh thủy sản Kiên Hùng”.

Kính gửi: Công ty cổ phần Kiên Hùng

ưy ban nhân dân xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang nhận được 
công văn số: 09 ngày 22 tháng 04 Năm 2017, của Công ty cổ phần Kiên Hùng kèm 
theo bản tóm tắt báo cáo đánh giá tác động môi trường về việc xin ý kiến tham vấn về 
nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đấu tư xây dựng mới nhà 

máy đông lạnh Thủy sản Kiên Hùng.

Sau khi nghiên cứu tóm tắt báo cáo này. ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc, huyện 
Châu Thành, tỉnh Kiên Giang có ý kiến như sau:

1. về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trưòng tự nhiên kinh tế -xã 
hội và sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi thống nhất đánh giá với các tác động tiêu cực của dự án đề ra trong tài 
liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vần đề môi trường, các vần đề kinh tế 
xã -xã hội, các vấn đề liên quan đến sức khỏe cộng đồng dân cư trong quá trình dự 'án 
đầu tư xây dựng mói của “Nhà mấy đông lạnh thủy sản Kiên Hùng”.

2. về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường 
tự ĩẰhiên kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng dân cư.

Chúng tôi đồng tình việc đầu tư xây dựng của dự án cùng với các biện pháp bào 
vệ môi trường, các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực mà dự án đã trình bày, cận 
quan tâm và chú ý đến sự cố môi trường phát sinh trong quá trình thi. công xây dựng 
và hoạt động.

3. Kiến nghị đối vói chủ dự án.

Đò nghị chủ dựỆín trong quá trình thi công dự án phải châp hành nghiêm và thực 
hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường, các biện pháp xử lý môi trường đảm bảo 
sức khỏe của người dần trong khu vực thi công xây dựng và hoạt động.



4. Ý kiến khác.

Đề nghị chủ dự án trong quá trình xây dựng chấp hành nghiêm quy định của địa 
phương, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự trong suốt thời gian dự án đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến của ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên giang gửi công ty cổ phần Kiên Hùng để xem xét và hoàn chỉnh báo cáo đánh 

giá tác động môi trường của dự án.

TM: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Danh Thuận



CÔNG TY CO PHẦN CỘNG HOÀ XÃ Hộỉ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KIÊN HÙNG Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

Số: g^/QĐ-HĐQT Kiên Giang, ngày 10 tháng 6 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH

(về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy sản 
Kiên Hùng. Khu công nghiệp Thạnh Lộc huyện châu Thành, tỉnh Kiên Giang)

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẢN KIÊN HÙNG

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 1700339752, do sở Kế 
hoạch và đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2009.

Căn cử Điếu lệ công ty cổ phần Kiên Hùng.

Căn cứ Quyết định số: 05/QĐ-HĐQT ngày 06 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch 
HĐQT công ty cổ phần Kiên Hùng “V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 
chế biến thúy sản Kiên Hùng. Khu công nghiệp Thạnh Lộc huyện châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang).

- Căn cứ Quyết định số 124/QĐ-BQLKKT ngày 16-09-2016 của Ban Quản lý 
Khu Kinh Tế tỉnh Kiên Giang, về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nhà 
máy chế biến thủy sản Kiên Hùng;

- Căn cứ Giấy phép quy hoạch số 173/GPQH-ƯBND ngày 20/01/2017 của 
UBND tỉnh Kiên Giang về việc cấp giấy phép quy hoạch cho Công ty cổ phần 
Kiên Hùng xây dựng nhà máy Chế biến thủy sản Kiên Hùng;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến thủy 

sản Kiên Hùng, Khu công nghiệp Thạnh Lộc huyện châu Thành, tỉnh Kiên Giang với 
nội dung như sau:------------ --------

1. Tên dự án: Nhà máy Chế biến Thủy sản Kiên Hùng.
2. Công suất: 3000 tấn thành phẩm /năm
3. Địa điểm đầu tư: Khu công nghiệp Thạnh Lộc, huyện châu Thành, tỉnh Kiên 

Giang
4. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Kiên Hùng;
5. Tổ chức tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần TVXD Kiên Giang- Chủ nhiệm 

lập dự án: KS.Nguyễn Thế Hùng
6. Mục tiêu đầu- tư: Tăng trường lợi nhuận, phát triển Công ty cổ phần Kiên 

Hùng bền vững; Tham gia kinh doanh các mặt hàng truyền thống tại địa bàn thành 
phố Rạch Giá nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung; ôn định công ăn việc làm 
cho công nhân người lao động , góp phần vào sự phát triển của'Khu công nghiệp vầ 
của tỉnh Kiên Giang .

7. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:



7.1. San tấp mặt bàng:
Tính toán san nền theo lưới ô vuông có cạnh 20 ni. Tạo lưới không gian tam 

giác nội suy từ cao độ tự nhiên. Xác định chiều cao từng góc ô vuông so với cao độ 
san nền. Bờ báo đẳp bang đất tại cho, chiều rộng mặt đê 2m, mái taluy 1:1,5; Tổng 
khối lượng san lấp tạm tính: 73.209,76 m3.

7.2. Xây dựng hệ thống kè cảng, sân bãi cảng:

- Tổng chiều dài kè càng : 70m.

- Loại kè: Bằng cọc BTCT.

- Tổng diện tích sân bãi cảng là : 300m2

- Cẩu tạo mặt đường bang bê tông nhựa.

7.3. Xây dựng Nhà xưởng:
- Tổng diện tích xây dựng 132,94m X 35,Om = 4.652,64m2, cao 2 tầng. Nhà 

xưởng sản xuất chính khung thép mạ kẽm trần cách nhiệt mái lợp tole dày 0,8 mm 
lắp đặt kho trữ đông 1.000 tấn. Bố trí nơi làm việc của quản lý, công nhân và dây 
chuyền công năng trong khâu chế biến thủy sản.

7.4. Xây dựng nhà làm việc:
- Quy mô: Tổng diện tích xây dựng 35,0m X 12,2m = 427,Om2, cao 2 tầng. Nhà 

Kết cấu khung chịu lực, tường bao che nền lát gạch Ceramic, cửa nhôm kính, mái 
lợp tôn sóng vuông, trần thạch cao. Bổ trí nơi làm việc của Ban quản lý điều hành 
nhà máy trong khu công nghiệp, gồm Tổng Giám đốc, 1 phó Tổng Giám đốc ,1 
Giám đốc, 1 phó Giám đốc, phòng tổ chức và các phòng chức năng nghiệp vụ khác.

7.5. Xây dựng Nhà giặt và phơi BHLD:
- Tổng diện tích xây dựng 25,2m X 6m = 151,20m2, cao 1 tầng. Nhà khung 

thép mạ kẽm trần cách nhiệt mái lợp tole dày 0,8 mm.

7.6. Xây dựng Nhà để xe ôtô, xe máy (2 nhà):

- Nhà để xe thuộc công trình dân dụng - cấp IV, được thiết kế với kích thước 
mặt bằng xây dựng: (6m X 25m) X 2 = 300m2, nền tầng trệt cao hơn nền đất tự 
nhiên là 0,30m, có chiều cao đình mái so với nền hoàn thiện là 4,3m, cao độ sàn sê 
nô là 4-2,7m. Với chi tiết mái lợp tole, nền láng bê tông cổt thép.

7.7. Xây dựng Nhà để xe công nhân:

- Nhà để xe thuộc công trình dân dụng - cấp IV, được thiết kế với kích thước 
mặt bàng xây dựng: (80m X 6m) = 480m2, nền tầng trệt cao hơn nền đất tự nhiên là 
0,30m, có chiều cao đỉnh mái so với nền hoàn thiện là 4,3m, cao độ sàn sê nô là 
+2,7m. Với chi tiết mái lợp tole, nền láng bê tông cốt thép.

7.8. Be nước bàng thép 4x75m3:
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- Bô nước được thiết kế bằng thép dung tích 4x75m với diện lích mặt being 
xây dựng 18,2m X 7m = 127,4m\ được dâu nối với hệ thống nước cấp công cộng đã 
dược đầu tư xây dựng trong khu Công nghiệp Thạnh Lộc. Bố trí dự trữ nước để 
bơm lên bồn chửa ở các khu vực sản xuất và sinh hoạt chung của Nhà máy.

7.9. Be xử lý nước thải (450m3):

- Bể xử lý nước được thiết kế bàng BTCT có dung tích 450m? với diện tích xây 
dựng 12m X 13m = 156m , được sử dụng đe xử lý các hóa chất trong quá trình sản 
xuất chế biến thủy sản, đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra kênh Vành Đai.
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7.10. Trạm biến áp:

- Trạm biến áp nước được thiết kể bàng BTCT với diện tích xây dựng 6m X 6m 
= 36m , được đẩu nối với nguồn điện nằm trên tuyến đường số 1, để truyền tải điện 
phục phụ cho nhu cầu sản xuất và làm việc của nhà máy.
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7.11. Hạng mục cổng chính, nhà bảo vệ, hàng rào: r

* Cổng chính: cổng chính được thiết kế với chiều dài mặt bàng xây dựng: 12m, •:
chiều cao cổng chính là±6,9m so với cote nền ±0,00; cổng phụ rộng 6,Om. I

* Nhà bảo vệ: Nhà bảo vệ được thiết kế với kích thước mặt bằng xây dựng 5m •/,
x 6,2m = 31m2, chiều cao là +3,7m so với cote nền ±0,00, với chi tiết. Chi tiết Mái
lợp ngói 22 viên/m2; Nen lót gạch Ceramic.

* Hàng rào: Hàng rào xây tường: chiều dài xây dựng là 626,5md, trụ cột kết 
cấu bằng BTCT 200x200, BI5, cao 2,lm (hoàn thiện là 400x400), tường hàng rào 
có gắn song sắt nhọn bảo vệ, khoảng cách giữa 2 trụ là 3,2-3,7m. Tường xây gạch 
ống và gạch thẻ dày 100. Móng các ưụ cột dược sử dụng BTCT lót đá 4x6 B7.5 dày 
100, lớp cát đệm dày 100, sức chịu tải nền sau khi gia cổ cừ tràm Rđ = 7 kg/cm .

7.12. Hạng mục Cột cờ:
- Cột cờ: Cột cờ: được thiết kế với diện tích xây dựng xây dựng (8m x 8m = 

64m ), chiều cao cột cờ là ±12,95m so với cote nền ±0,00.2

7.13. Sân - Đường nội bộ và hệ thống thoát nước:

* Sân đường nội bộ: Sân nền kết hợp với đường giao thông nội bộ (đồng thợi 
phục vụ cho PCCC) với diện tích khoảng 5.000,0 m . Trong đó: Đường sân bãi báo 
quanh, tổng chiều dài 600 m. Mặt đường rộng từ 5-10 m Loại đường cán đá tráng 
nhựa; Via hè: Tổng chiều dài 350 m, rộng Im. Tổng diện tích: 600m . Lát gạch tự 
chèn 50% diện tích.
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* Hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thài:

- Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch hoàn chỉnh đồng bộ bằng cống BTLT 
có dường kính 0400-0600 kết hợp với hệ thống thu nước bằng hố ga có tẩm đan'. 
Nước mưa sẽ được thu gom vào bể chứa rồi thoát ra kênh Vành Đai.
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Nước tl ũ sinh hoạt và nước thải từ các khu chế biến dược thu gom bằng 
đường ống riêng biệt với đường cóng thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải 
được quy hoạch hoàn chình đồng bộ bằng ống uPVC 0300 kết hợp với hệ thống thu 
nước băng hố ga. Nước thải sau khi được xử lý cục bộ tại các khu chế biến và phải 
được thu gom về hệ thống xử lý nước thãi chung của Nhà máy rồi mới được thoát ra 
hệ thống thoát nước chung của khu vực.

7.14. Hệ thống công viên, cây xanh:

- Tổng diện tích quy hoạch xây dựng công viên cây xanh là 5.710,5 lm2, bao 
gôm cả cây xanh cách ly, cây xanh công viên và cây xanh trên đường giao thông nội 
bộ để tạo không khí trong lành và thoáng mát tại nhà máy.

7.15. Hệ thống cấp nước + Phòng cháy chữa cháy: X
* Hệ thống cấp nước sử dụng: Nguồn nước cấp cho Nhà máy lấy từ bồn àhứa 

nước ngẩm của đơn vị được âm dưới lòng đất thông qua hệ thống thu nước mưa, 
sau đó được bơm lên các bồn chứa nước trên mái bằng bơm điện, từ bồn chứa trên 
mái sẽ thiết ke các đường ống dẫn nước đến các nơi có nhu cầu sử dụng nước cho 
toàn khu.

* Hệ thống cấp nước chữa cháy: Nguồn nước được lấy từ bể nước 300mJ. Sử 
dụng đường ống $114 cấp nước đến 4 trụ cứu hỏa. Áp lực đầu phun phải đảm bảo với 
lưu lượng nước tính cho mỗi cột là 2,51ít/giây.

* Hệ thống báo cháy tổng thể: Trung tâm báo cháy được đặt tại Nhà bảo vệ 
luôn có người thường trực. Ngoài ra, phương án thiết kể hệ thống báo cháy cho nhà 
kho và nhà làm việc khi có sự cố sẽ được truyền tới Nhà bảo vệ để xử lý

7.16. Hệ thống cấp điện, chiếu sáng tổng thể, chống sét:

* Hệ thống điện: Nguồn điện lấy từ trạm biến áp đã được xây dựng dẫn vào 
tủ điện chính đặt ở nhà bảo vệ sau đó cung cấp cho toàn khu.Từ trạm biến áp đi 1 
đường cáp vào tủ điện chính đặt ở nhà trực ban, từ tủ điện chính đi các cáp tới 
các hạng mục khác.

* Chiếu sáng tổng thể: Hệ thống điện chiếu sáng ngoài trời bằng bóng đèn led 
120W đặt trên các trụ đèn STK bát giát tráng kẽm cao 5m, bổ trí quanh các công 
trình chính và đường giao thông nội bộ.

* Hệ thống chống sét: Kim thu sét là thiết bị tạo tia tiên đạo Ingesco PDC 6.4 
bán kính bảo vệ cấp 1 là 120m (nhà Làm việc) và Ingesco PDC- 2.1 bán kính bảo 
vệ cấp 1 là 30m (nhà xưởng). Kim thu sét được làm hoàn toàn bằng inox 3 16.

7.17. Thiết bị: Trang thiết bị phục vụ cho dây chuyền của Nhà máy.
8. Diện tích sử dụng đất: 30.038,4 m .2

9. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III và hạ tầng kỹ thuật, cap IV.

10. Số bước thiết kể: 2 bước
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I l. ‘hương án xây dựng:-Xây ờựng mó i
12. 1 ổng mức dầu tư của dự án : 14

- Chi phí xây dựng : 61
- Chi phí thuê đất + san lẩp MB : 16
- Chi phí thiết bị : 43

- Chi phí quản lý dự án :
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 2

- Chi phí khác : 3
- Chi phí dự phòng : 11

141.159.479.000 đồng. Trong đó:
61.659.994.000 đồng 
16.000.000.000 đồng 
43.628.750.000 đồng

2.617.858.000 đồng
: 2.845.183.000 đồng
: 3.029.560.000 đồng
: 11.378.134.000 đồng

13. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn đầu tư phát triển của Nhà đầu tư : 30% vốn đầu tư.

- Vốn vay Ngân hàng thương mại: 70% vốn đầu tư.
14. Hình thức quản lý dự án: Chủ đàu tư tổ chức điều hành dự án;

15. Thời gian thực hiện dự án: 2017-2019
Oiềỉí II: Giao cho Tổng Giám Đốc công ty Kiên Hùng tô chức thực hiện dự 

án theo quy trinh quăn lý dầu lư xây dựng cơ bán cúa nhà nước và quy chẽ quan 
ly cứa còng ty.

Diều ỉĩỉ: 'l ong giám đốc và các phông ban thuộc công ly có trách nhiệm thực 
hiẹn quyết định ngày.

Quyết định này có hiệu lực kê từ ngày ký .!.

Nơi nhận:
- Như điều 1IỈ;-Lưu VT.

TM. HĐQT CÔNG TY CP KIÊN HÙNG

TRẦN QUỐC DŨNG
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ƯBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ^4/QĐ-BQLKKT Kiên Giang, ngày 16 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU Tư

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiểt và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 của 

Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, hồ sơ kèm theo do Công ty 
Cổ phần Kiên Hùng nộp ngày 28 tháng 7 năm 2016 và hồ sơ bổ sung nộp ngày 
10 tháng 9 năm 2016;

Xét báo cáo thẩm định của phòng Thương mại - Công nghiệp và Lao độngẨ/ỉễ 
ngày 15 thang 9 nan12016. ™

QƯYÉT ĐỊNH:

Chấp thuận nhà đầu tư:

Công ty Cổ phần Kiên Hùng; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
Công ty Cổ phần số 1700339752 do Sở Ke hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp 
lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 31 tháng 
12 năm 2015.

Địa chỉ trụ sở chính: So 14A, ẩp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu 
Thành, tỉnh Kiên Giang.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Quốc Dũng; sinh ngày 27 tháng 4 
năm 1964; quốc tịch Việt Nam; Chứng minh nhân dân số 370650222 cấp ngày 
10 tháng 5 năm 2010 tại Công an tinh Kiên Giang; địa chỉ thường trú tại số 198 
đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang; chỗ ở hiện nay tại số 198 đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, 
thành phổ Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; sổ điện thoại: 0913994209; địa chỉ email: 
tqd@kihuseavn.com; chức vụ: Tổng Giám đốc.

Thực hiện dự án đầu tư với các nội dung sau:

©âều 1: Nội dung dự ổn đầu tư:
. 1. Tên dự án đầu tư: ĐẦU TƯ XÂY DựNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN 

THỦY SẢN KĨÊN HÙNG.



2. Mục tiêu dự án: Chế biến thủy sản.
3. Quy mô dự án: Công suất thiết kế: 3.000 tấn/năm.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B4-B5, đường số 01, Khu Công Nghiệp 

Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
5. Diện tích đất sử dụng: 3 ha.
6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 88 000 000 000 (tám mươi tám tỷ) đồng.
Trong đó:
6.1. Vốn góp để thực hiện dự án là: 27.000.000.000 (hai mươi bảy tỷ) đồng, 

chiếm tỷ lệ 30% tổng vốn đầu tư.
Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn: Công ty cổ phần Kiên Hùng góp 

27.000.000.000 (haỉ mươi bảy tỷ) đồng, bằng tiền mặt, chiếm 100% vốn góp, từ 
năm 2016 đến năm 2018.

6.2. Vốn huy động: 61.000.000.000 (sáu mươi mốt tỷ) đồng, phương án 
huy động: Vay từ Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi 
nhánh Kiên Giang.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày Quyết định chủ 
trương đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
- Tiến độ chuẩn bị đầu tư: Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016.
- Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ tháng 01/2017 đến tháng 11/2018.
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 12/2018.
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:
lo Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 

14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật so 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Luật thuế; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và các 
văn bản pháp luật có liên quan.

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Nhà đàu tư được hưởng các ưu đãi 
về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng được các điều kiện và thực 
hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

2» Ưu đãi về thuế nhập khẩu:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 
107/2016/QH13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 và các văn bản pháp luật có liên 
quan.
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- Đổi tượng và điều kiện hường ưu đãi: Nh.à đầu tư được hưởng các ưu đãi 
về thuế nhập khẩu khi đáp ứng được các điều kiện và thực hiện đầy đủ các thủ 
tục theo quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu và các văn bản pháp luật có 
liên quan.

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 
đất:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 
11 năm 2013; Nghị định sổ 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản pháp luật 
có liên quan.

- Đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi: Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi 
về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất khi đáp ứng được 
các điều kiện và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về đất 
đai và các vãn bản pháp luật có liên quan.

4. Các hình thức hô trợ đâu tư:
- Được xem xét áp dụng các hình thức tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khâu 

theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6
năm 2010; Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính 
phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khấu của Nhà nước.

- Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác (néu có) thực hiện theo quy định của’ 
pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các điều kiện dối với nhà đầu tư thực hiện dự án
1. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động ủ 

theo đúng các nội dung đăng ký đẩu tư và quy định của Luật Đầu tư.
2. Nhà đầu tư phải đáp ứng đủ các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 

ngành nghề chế biến thủy sản theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp 
ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

Đỉều 4: Thời hạn hiệu ỉ ực của Quyết dinh chủ trương đầu tư: Quyết 
định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5: Quyết định này được lập thành 02 (hai) bản gốc; Công ty Co phần 
Kiên Hùng được câp 01 bản và 01 bản lưu tại Ban Quản lý Khu kinh tê tỉnh 
Kiên Giang.

TRƯỞNG BAN



ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH KIÊN GIANG

SốUỸỏ /GPQH-ưBĨĨD

CỘNG HÒA XÃ Hộĩ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập ~ Tự do “ Hạnh phíic

Kiên Giang, ngày otO tháng 0/1 năm 2017

GIÁY PHÉP QUY HOẠCH
Số: /GPQH

(Sử dụng cho dự án đàu tư xây dựng công trình tập trung)

1. Cấp cho chủ ổầu tư: Công ty cổ Phần Kiên Hùng (đại diện: Ông Trần 
Quốc Dũng, chức vụ: Tổng Giảm đốc).

Địa chỉ: số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉnh 
Kiên Giang.

2. Nội dung cấp phép
- Tên dự án: Nhà máy đông lạnh thủy hải sản (Công ty cổ phần Kiên 

Hùng).

- Địa điểm xây dựng: Tại thửa TĐ277-2015 thuộc Khu công nghiệp Thạnh 
Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Phạm vi ranh giới: Dự án Đầu tư xây dựng nhà máy đông lạnh thuỷ sản 
Kiên Hùng được xác định như sau:

+ Phía Bắc giáp đường số 1.
+ Phía Đông giáp đất quy hoạch nhà máy xí nghiệp.

+ Phía Nam giáp Kênh Vành Đai.
+ Phía Tây giáp đất quy hoạch nhà máy xí nghiệp.
- Quy mô đất đai: 30.038,4 m2.
- Mật độ xây dựng: Tối đa 45%.
- Chiều caotxây dựng công trình: Tối đa 22 m.
- Hệ số sử dụng đất. ^,65 lần.
- Cơ cấu sử dụng đất như sau:
+ Nhà máy, kho hàng
+ Các khu kỹ thuật
+ Công trình hành chính, dịch vụ
+ Giao thông

>55 (% diện tích toàn khu)
> 1 (% diện tích toàn khu)
> 1 (% diện tích toàn khu)
> 8 (% diện tích toàn khu)

+ Cây xanh > 10 (% diện tích toàn khu)
- Các yêu cầu về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: Đảm bảo yêu cầu 

về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo tổng thể cùa Đồ án QH phân khu 
cụ thể như: Đảm bảo khoảng hở giữa các công trình, khoảng lùi xây dựng, bề 
rộng đường cho phòng cháy chữa cháy và hành lang an toàn giao thông đường 
thủy theo quy định. "



- Các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường: Chủ đầu. tư tổ chức thiết kê 
hệ thống sân bãi, thoát nước mưa, cấp điện, cấp nước, thoát nước thải và vệ sinh 
môi trường đảm bảo đấu nối trong khu vực dự án với các tuyến hạ tầng kỹ thuật 
theo Đồ án Quy hoạch Phân khu được duyệt và được xem xét cụ thể trong quá 
trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

3. Thời hạn giấy phép quy hoạch ỉ Không quá 24 tháng kể từ ngày được 
cấp giấy phép quy hoạch./.

Nơỉ nhận’,
- CT và "các PCT.UBND tình;
- Sở Xây dựng;
- Chủ đầu tư;
- LĐVP, P.KTTH, P.KTCN;
- Lưu: VT, kttanh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Anh Nhịn
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ỉ

j BAN QUẢN LÝ KHƯ KINH TẺ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỉ 
TỈNH KIÊN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GĨÁY CHỬNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU Tư 
Mã số dự án: 1064472066

Chứng nhận lần đầu: Ngày 16 tháng 9 năm 2016

Càn cứ Luật Đầu tu số 67/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 nãm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiêt và hướng dân thi hành một sô điêu của Luật Đâu tư;

Càn cử Quyết định chủ trương đàu tư số 124/QĐ-BQLKKT ngày 16 tháng
9 năm 2016 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ Quyết định số 2622/QĐ-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2010 của 
Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, hồ sơ kèm theo do Công ty I
Cổ phần Kiên Hùng nộp ngày 28 tháng 7 năm 2016 và hồ sơ bổ sung nộp ngày
10 tháng 9 năm 2016.

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TÉ TỈNH KIÊN GIANG

Chứng nhận nhà đầu tư:
Công ty Cổ phần Kiên Hùng; Giấy chửng nhận đăng ký doanh nghiệp Công I 

tỵ Cổ phần sổ 1700339752 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang cấp lần Ị 
đầu ngày 28 tháng 12 năm 2009 và đãng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 31 tháng 12 
năm 2015. ;

Địa chỉ trụ sở chính: số 14A, ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Chấu Ị 
Thành, tỉnh Kiên Giang. i

Người đại diện theo pháp ỉuật: ông Trần Quốc Dũng; sinh ngày 27 tháng 4 
năm 19Ố4; quốc tịch Việt Nam; Chứng minh nhân dân số 370650222 cấp ngầy ; 
10 tháng 5 năm 2010 tại Công an tỉnh Kiên Giang; địa chỉ thường trú tại số 198 
đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; 
chỗ ở hiện nay tại sổ 198 đường Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thảnh phô ị 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; số điện thoại: 0913994209; địa chỉ email: j 
tqd@kihuseavn.com; chức vụ: Tống Giám đôc.

Đăng kỷ thực hiện dự án đầu tư với nội dung như sau:

Điểu 1: Nội dung dụ' án đầu tư:
, 1. Tên dự ản dầu tư: ĐÂU TƯ XÂY DựNG NHÀ MÁY CHÉ BIẾN 

THỦY SẢN KIÊN hùng.
2. Mục tiêu dự án: Chế biến thủy sản.
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3. Quy mô dự án: Công suất thiết kế: 3.000 tấn/năm.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Lô B4-B5, đường số 01, Khu Công Nghiệp 

Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
5. Diện tích đất sử dụng: 3 ha.
6. Tổng vốn đầu tư của dự án: 88.000.000.000 (tám mươi tám tỷ) đồng.
Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là: 27.000.000.000 (hai mươi bảy tỷ) 

đồng, chiếm tỷ lệ 30% tổng vổn đầu tư.
Giá trị, tỷ lệ, phương thức và tiến độ góp vốn như sau: Công ty Cô phân 

Kiên Hùng góp 27.000.000.000 (hai mươi bảy tỷ) đồng, bằng tiên mặt, chiêm 
100% vốn góp, từ năm 2016 đến năm 2018.

7. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày Quyết định chủ 
trương đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đẩu tư:
- Tiến độ chuẩn bị đầu tư: Từ tháng 7/2016 đến tháng 12/2016.
- Tiến độ xây dựng cơ bản: Từ tháng 01/2017 đến tháng 11/2018.
- Tiến độ đưa công trình vào hoạt động: Tháng 12/2018.
Điều 2: Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư:
1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật thuê thu nhập doanh nghiệp sô 

14/2008/QH12 và Luật số 32/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật so 71/2014/QH13 sửa đỗi, bổ sung một sổ điều 
của các Luật thuế; Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều của Luật thuế thu 
nhập doanh nghiệp; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của cấc 
Luật vê thuế và sửa đối, bố sung một số điều của các Nghị định về thuế và các 
văn bản pháp luật có liên quan.

- Đôi tượng và điểu kiện hưởng ưu đãi: Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi 
vê thuê suất, thuế thu nhập doanh nghiệp khi đáp ứng được các điều kiện và thực 
hiện đây đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp và các vãn bản pháp luật có liên quan.

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu: ;
- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khau số

107/20 lố/QH 13 ngày 06 tháng 4 năm 2016 và các văn bản pháp luật cỏ liên 
quan. ,

- Đôi tượng và điêu kiện hưởng ưu đãi: Nhà đâu tư được hưởng các ưu đãi 
vê thuê nhập khẩu khi đáp ứng được các điều kiện và thực hiện đầy đủ các thủ 
tục theo quy định của pháp luật về thuế nhập khẩu và các văn bản pháp luật có 
liên quan.

rSj
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3. ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 
đất:

- Cơ sở pháp lý của ưu đãi: Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 
11 năm 2013; Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 
Chính phù quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các vãn bản pháp luật 
có liên quan.

- Đổi tượng và điều kiện hưởng uư đãi: Nhà đầu tư được hưởng các uu đãi 
về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất khi đáp ứng được 
các điêu kiện và thực hiện đây đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật vê đât 
đai và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Các hình thức hỗ trợ đầu tư:
- Được xem xét áp dụnệ các hình thức tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu 

theo quy định tại Luật các tô chức tín dụng sô 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 
năm 2010; Nghị định sổ 75/2011/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2011 của Chính 
phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

- Các chính sách ưu đãi, hỗ trợ khác (nếu có) thực hiện theo quy định của 
pháp luật hiện hành.

Điều 3: Các quy định đối với nhà đầu tư thực hiện dự án:
1. Nhà đẩu tư thực hiện đầu tư xây dựng và đưa dự án đi vào hoạt động 

theo đúng các nội dung đăng ký đẩu tư và quy định của Luật Đầu tư.
2. Nhà đẩu tư phải đáp ứng đù các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với 

ngành nghe chế biến thủy sản theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ị 
ứng các điều kiện đó trong quá trình hoạt động đầu tư kinh doanh.

Điều 4: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư này được lập thành 02 (hai) bấn 
gôc; Công ty cổ phần Kiên Hùng được cấp 01 bản và 01 bản lưu tại Ban Quản 
lý Khu kinh tể tỉnh Kiên Giang. ị

TRƯỞNG BAN ■



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔN
TRUNG TÂM '■ '

KHOAHỌC

SỐ: 05/07-140

GIANG Địa chỉ: KK4 (K3-4), KV4, Dự ân Lấn Biền 
Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3863649-02973871177
Ngay: 03/7/2017

KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM
1. Tên mẫu và ký hiệu
2. Số lượng mẫu
3. Ngày nhận mẫu
4. Tình trạng mẫu
5. Ngày thử nghiệm
6. Nơi gởi mẫu

Không Khí (KK2)
01
30/6/2017

30/6/2017 đến 03/7/2017
Công ty cổ phần Kiên Hùng

(Khu công nghiệp Thạnh Lộc, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang)
7. Lấy mẫu, thử nghiêm tại HT: Không □ ; Có 0
8. Phương pháp lấy mẫu : TCVN 5067-1995, TCVN 7878-2-2010, máy chuyên dùng.
9. Vị trí lấy mẫu/điều kiện lấy mẫu: - Địa điểm: Khu vực giữa dự án

-Thời gian: 14h10’
-Tọađộ: X:1104112; Y: 569194

10. Lưu mẫu : Không 0 ; Có □ đến ngày:
11. Ket quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm
Nhiệt độ (°C) Máy đo SATO 29
Độ ẩm (%) Máy đo SATO 83
Tốc độ gió (m/s) Máy testo 416 3,5
Tiếng ồn (dBA) TCVN 7878-2-2010 56
Bụi lơ lửng (pg/mJ) TCVN 5067 - 1995 80
Sỏ2 (pg/m* 3) TCVN5971 - 1995 KPH
NO2(ng/mJ) TCVN 6137-2009 KPH
CO (pg/m3) TQKT - YHLĐ & VSMT 2002 KPH (MLOD=500)
NH3(ng/mS) TCVN 5293-1995 KPH
H2S (ng/mJ) MASA METHOD 701 KPH ___

1 .Các kết quả thừ nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu thử.
2 .Không được trích sao một phần phiếu kết quà thù nghiệm này nèu không có sự đóng ý băng văn bán cùa Trung Tâm.
3. Tên mâu, tên khách hàng được ghi theo yêu cẩu cùs nơi gửi mau.

Ghi chú: KPH: Không phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG KT.GĨÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BM02-TT19/02 Trang: 1/1



số: 06/07'

SỔ KHOA HỌC 
TRUNG TÂM

KHOA HQC>C0^G

<IỆN GIANG 
ỈN Bộ

-TT

IẾU KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM

Địa chỉ: KK4 (K3-4), KV4, Dự án Lấn Biền, 
Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3863649 - 0297.3871177
Ngày: 03/7/2017

1. Tên mẫu và ký hiệu
2. Số lượng mẫu
3. Ngày nhận mẫu
4. Tình trạng mẫu
5. Ngày thử nghiệm
6. Nơi gởi mẫu

Không Khí (KK3)
01
30/6/2017

30/6/2017 đến 03/7/2017
Công ty cố phân Kiên Hùng

(Khu công nghiệp Thạnh Lộc, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang)
7. Lấy mẫu, thử nghiệm tại HT: Không □ ; cỏ 0
8. Phương pháp lấy mẫu ’ r : TCVN 5067-1995, TCVN 7878-2-2010, máy chuyên dùng.
9. VỊ trí lấy mẫu/điều kiện lấy mẫu: - Địa điểm: Khu vực cặp Kênh vành đaỉ

- Thời gian: 14h50’
-Tọa độ: X: 1103926 ; Y: 568983

10. Lưu mẫu : Không 0 ; Có □ đến ngày:
11. Ket quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Kết quả thứ nghiệm
Nhiệt độ (°C) Máy đo SATO 29
Độ ẩm (%) Máy đo SATO 82
Tốc độ gió (m/s) Máy testo 416 4,2
Tiếng ồn (dBA) TCVN 7878-2-2010 54,5
Bụi lơ lừng (|ig/m* 3) TCVN 5067 - 1995 79
Sỏ2 (Mg/mb TCVN 5971 - 1995 KPH
NO2 (pg/m3) TCVN 6137-2009 KPH
CO(|ig/m3j TQKT - YHLĐ & VSMT 2002 KPH (MLOD=500)
NHifag/m3) TCVN 5293-1995 KPH
H2S (pg/mJ) MASA METHOD 701_______ KPH

1 .Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu nảy chì có giá trị đối với mẫu thử.
2 .Không được trích sao mọt phần phiếu kết quà thừ nghiệm này nếu không có sự đồng ý bang vãn bản của Trung Tâm.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Ghi chú: KPH: Không phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG KT.GĨÁM ĐỐC
PHÓ GĨÁM ĐỐC

BM02-TT19/02 Trang: 1/1



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔI 
TRUNG TÂM í

KHOA HỌC
■ n [Tien éọ I

Số: 29/07-141/

HANG

1. Tên mẫu và ký hiệu
2. SỐ lượng mẫu

Địa chỉ: KK4 (K3-4), KV4, Đự án Lấn Biển, 
Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3863649 - 0297.3871177
Ngày: 10/7/2017

KÉT QUẢ THỬ NGHIỆM
: Nước ngầm (NN)

AOSC
VLAT - 0066

01
3. Ngày nhận mẫu
4. Tình trạng mẫu
5. Ngày thử nghiệm
6. Nơi gời mẫu

30/6/2017
Chứa trong cal nhựa, nước trong, ít cặn 
30/6/2017~đến 07/7/2017
Công ty cổ phần Kiên Hùng

(Khu công nghiệp Thạnh Lộc, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang)
7. Lấy mẫu, thử nghiệm tại HT: Không □ ; Có 0
8. Phương pháp lấy mẫu ' : TCVN 6663-11:2011
9. VỊ trí lấy mẫu/điều kiện lấy mẫu: - Tại khu vực hộ dân gần nhất

-Tọađộ: X: 1104235 ; Y: 569100
10. Lưu mẫu : Không □ ; Có 0 đến ngày: 15/7/2017
11 ■ Kết quà thử nghiệm :_____________________________________________

Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm
pH(i) TCVN 6492:2011 7,03 (t°=28,5°C)

Độ cứng (mg/1) TCVN 6224:1996 220
Chất rắn tổng số (mg/1) SMEWW 2540-B:2005 110
NO/Cmg/I)^ SMEWW 45OO-NO2-B: 2012 KPH (MLOD=0,02)
NO? (mg/1) SMEWW 45OO-NO3-E: 2012 0,1
SOZ(mg/l)!'> SMEWW 4500 - SO41 2’ E:2012 59,6
NH4+ (mg/l)n SMEWW 4500-NH3 F:2012 KPH (MLOD=0,05)
Cu (mg/l)C) SMEWW3111 B:2012 KPH (MLOD=0,1)
Fe (mg/ỉ)(A) SMEWW3111 B:2012 1,06
As (mg/1)r) SMEWW 3113 B:2012 KPH (MLOD=0,001)
Pb (mg/1) SMEWW 3113 B:2012 0,007 ’
Coliform (MPN/100ml) TCVN 6187-2:1996 <3

1 .Các kết quà thử nghiệm ghi trong phiếu này chì có giá trị đối với mẫu thử.
2 .Không được trích sao một phần phiếu kết quà thứ nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bàn cùa Trung Tâm.
3. Tên mâu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu.

Ghi chú: - Chì tiêu có dầu (*) được công nhận phù hợp theo ISO/IEC 17025:2005
- KPH: Không phát hiện; <3 tương đương không phát hiện

TRƯỞNG PHÒNG KT.GIÁM -ĐỐC
PHÓ GĨÁM ĐỐC

BM02-TT19/02 Trang: 1/1



SỞ KHOA HỌC VÀ CỘ 
TRUNG TÂM

JEN GIANG
'ÌÉN Bộ

số: 30/07-Ề^^ ■TT

Địa chỉ: KK4 (K3-4), KV4, Dự án Lấn Biển, 
Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3863649 0297.3871177
Ngày: 10/7/2017

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
AŨSC^ 

VLAT-Oũes

1. Tên mẫu và ký hiệu
2. So lượng mẫu

3. Ngày nhận mẫu
4. Tình trạng mẫu
5. Ngày thử nghiệm
6. Nơi gởi mẫu

Nước mậí (NM)
01

30/6/2017
Chứa trong cal nhựa, nước ngà đục, có cặn
30/6/2017 đến 07/7/2017
Công ty cổ phần Kiên Hùng

(Khu công nghiệp Thạnh Lộc, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang)
7. Lấy mẫu, thử nghiệm tại HT; Không □; Có 0
8. Phương pháp lẩy mẫu : TCVN 6663-6:2008
9. VỊ trí lẩy mẫu/điều kiện lẩy mẫu: - Trên kênh Vành Đai

10. Lưu mẫu

11. Ket quả thử nghiệm

TRƯỞNG PHÒNG

-Tọa độ: X; 1103959 ; Y: 568872
Không □ ; Có 0 đén ngày: 15/7/2017
Thể hiện ở trang sau (trang 2)

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

BM'O2-TTỈ9/(Ỉ2 Trang: 1/2

1 .Các kết quà thử nghiệm ghi trong phiếu này chì có giá trị đôi vớị mậu thù.
2 .Không được trích sao mọt phần phiếu kết quà thừ nghiệm này nếu không có sự đông ý băng văn bản của I rung am.
3. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cẩu cùa nơi gửi mâu.



Ghi chú: - Chỉ tiêu có dấu (*) được công nhận phù họp theo ĨSO/IEC 17025:2005
- KPH: Không phát hiện

i x ĨTlĩÍN BỘ KHiMHOC 51] . A u\vk XSWtìê« Phirơng pháp thử Kết quả thử nghiệm

PM.PS "7^9^ TCVN 6492:2011 6,80 (t°= 28°C)

TCVN 6625:2000 55
BOD520°C (mg/l)r) TCVN 6001-1:2008 8,5
DO (mg 02/l)e> TCVN 7324:2004 5,03
COD (mg/l)(A) SMEWW 5220-C:2012 14,9
NH/ (mg/l)(‘) SMEWW 4500-NH3 F:2012 0,17
NO2‘ (mg/l)e) SMEWW 4500-NO2-B: 2012 0,15

NO3' (mg/1) SMEWW 45OO-NO3-E: 2012 0,6

cr (mg/1) TCVN 6194:1996 84
Zn (mg/l)(í) SMEWW 3111 B:2012 KPH (MLOD=0,1)

Fe (mg/lý*) SMEWW3111 B:2012 2,9
Cd (mg/lỹ*) SMEWW3113B:2012 KPH (MLOD=0,0002)

As (mg/lý*) SMEWW3113 B:2012 KPH (MLOD=0,001)

Pb (mg/iy*) SMEWW 3113 B:2012 0,03

Coliform (MPN/100ml) TCVN 6187-2:1996 4,3 X 103

BM02-TT19/02 Trang: 2/2



sớ TÀI NGUYÊN VÀ MÓI TRƯỜ.M. ỉ HNH KIÊN GI ANG 
trung TÂM QUẠN trác tài NGUYÊN và MÔỈ trưởng 

’ tjr? I^F'’ Điachì: số I226A, Nguyên Trung Trực, p. An Binh Í|1 íỉadi Giá, linh Kiên Giang 

Dknthcai. 077.3918677 - 3503680; Fax: O77.3918í>77

V1MCERTS
181 S

,s<i 27ì/I7‘PKQ-QĩKG

1. Tên mẫu và ký hiệu
2. Ngày thu mẫu
3. l ình trạng mẫu
4. Noi thu mẫu

5. Địa điềm thu mẫu

PHI É UKET quả thử nghiệm ị ’
: Nưócthải, 27 ì D/NT/II-17
: 24/04/2017
: Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước đục, có cặn.
: CÔNG TY CỔ PHÀN KIEN HÙNG
- Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

: Đầu vào hệ thống xử lý nước thải -Nhà máy Chế biến thủy sản - Công I 
Cổ Phẩn Kiên Hùng - ấp Tân Điển, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tỉr
Kiên Giang. 1x= 1101849; Y = 0570111)

6. Thử nghiệm tại hiện trường : Không □; Có 13
7. Thời gian thử nghiệm : từ 24/04/2017 đến 30/4/2017
8. Lấy mẫu : Không □; Có 0 %
9. Luu mẫu (Đối với mẫu nước) : Không □; Cỏ 0 đến ngày: 06/5/2017 110. Kết quà thử nghiệm ___1

Ghi chú: Các kết quà thừ nghiệm ghi trong phiếu chi cố giá trị (tối với mau thừ nghiệm.

■: Không áp dụng;(t); Chi liêu đo trực tiềp tạì hiện trường. (2) Chi tiêu gứi hợp đỏng phụ;

K.PH: Không phát hiện; MLOD: giới hạn phát hiện.

í~
TT CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉT Qui

ỉ pHw - TCVN 6492:2011* 7,60
2 BOD5 (20°C) mg/L TCVN 6001-1:2008* 729,0
3 COD mg/L TCVN 6491:1999* 1.216,0

4 TSS mg/L TCVN 6625:2000* 365
L5

Amoni mg/L SMEWW 4500 NH3-F: 2012* 42,00

6 Nitơ tổng mg/L Hach - DR5000 Method 10071(a) 148
?ị' Photpho tổng mg/L Hach - DR5000 Method 10127°” 55,00

1 S Tổng Clorine mg/L Hach - DR5000 Method 8167
KPĨ-Ỉ 

(MLOD = 0,(
9 Tông Coỉi/orms MPN/lOOmL SMEWW 9221B:2012(b) 1,1 X 107

j£_ Dầu mờ động, thực vật^ mg/L TCVN 5070:1995 115

NGƯỜÍ KIÊM SOÁT ___GIÁM ĐỐC

I ỉ ì •n'— - ■ ■ T ■ ' í Vthung . ■
‘. tl^l QUAN TRAC \ặ\\

L ĩ ’ II31 TÀI NGUYÊN ' T* II ‘ .
’ ’ : ■ \\*\ VA./ /£//

< V, \ MÕI TRƯỜNG/*7/

Huỳnh Tấn Lực

.r AI t‘r\ ar

I ■ FJvj:i,ịị dnợc líỉdi. sao một phần phiên két qua liều không có sir dồng ý bảng VỈÌIỈ hiin eũii I rung 1.111»
I Ọn.iti lựk I ill nguyên và Mòi trường
lị (HI ». :i< phêp thư dã dược công nhận cùa HciA thcu liêu chnàn I.SO/II.C 17025 2Ơ95. s<» lỉiẽti Vdiis 38‘l
Ị - í• < .!C phép dnr (là được chứng nhân CÚĨI Bộ lãi nguyên vã MÓI trường sổhièu: VÍHKvỉh iSI

- (*) Các phùp Ihtr diì du ực cóng nhỳn chij ịỉ<‘.\ Ilb.i I 
chuíin ISO/ILC 17025:2005. sổ hiệu Viliis VĨ! ch 
nhận cua Bộ lãi nguỵùn vú MÔI iruờrig. *;ó hiẹu V ỉ : :
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sở TÀI NGUYÊN VÀ ìvioi TRUÙnG TỈNH KIÊN GIANG 
TRUNG TÂM QUẠN TRẢC TÀÌ NGUYÊN VÀ MÔI THƯỜNG 
Điachi: Sô 1226A. Nguyễn Trung T1VC, p. An Bình. Fp. Rạch Giá, tinh Kiên Giang 
Diên thoai:077.3918677 - 3503680: Fax: 077.3918677

.So 272/17 PKQ-OTKG (56 'ỉ 20 1 7

1. Tên mẫn và ký hiệu
2. Ngày thu mẫu
3. Tinh trạng mẫu
4. Nơi thu mẫu

5. Địa điểm thu mẫu

Y = 0570103)
6. Thừ nghiệm tại hiện trường
7. Thời gian thử nghiệm
8. Lấy mẫu
9. Lưu mẫu (Đôi với mau nước)
10. Kết quả thử nghiệm

: Nưó-C thãi, 272D/NT/II-17
: 24/04/2017
: Can nhựa 2L, chai thủy tinh, nước trong, ít cặn.
: CÔNG TY CÓ PHẦN KIÊN HÙNG
- Huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

: Đầu ra hệ thống xử lý nước thải -Nhà máy Chê biến thùy sán - Công ty c 
Phàn Kiên Hùng - ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, huyện Châu Thành, tin 
Kiên Giang. (X= 1101844;

: Không □; Có 0
: từ 24/04/2017 đến 30/4/2017
: Không □; Có 0
: Không □; Có 0 đến ngày: 06/5/2017

Ghì chú: Các kết qua thừ nghiệm ghi trong phiếu chi có giá trị đối với mẫu thứ nghiệm.

Không áp cftirtg;/!): Chì tiêu đo trực tiếp tại hiện trưởng: (2) Chi tiêu gừi họp đồng phụ: 
KPH. Không phát hiện: MLOD. giới hạn phát hiện.

TT CHỈ TIÊU PHÂN TÍCH ĐƠN VỊ PHƯƠNG PHÁP THỬ KÉT QUẢ

1 pHw - TCVN 6492 : 2011* 7,12
2 BOD5(20°C) mg/L TCVN 6001-1:2008* 19,0

3 COD mg/L TCVN 6491:1999* 58,5
4 TSS mg/L TCVN 6625:2000* 12
5 Amoni mg/L SMEWW 4500 NH3-F: 2012* 6,30
6 Nitơ tống mg/L Hach - DR5000 Method 10071(a) 22,7
7 Photpho tổng mg/L Hach - DR5000 Method 10127(a) 8,00

8 Tồng Clorine mg/L Hach - DR5000 Method 8167 0,14 
(MLOD = 0,0

9 Tong Conforms MPN/lOOmL SMEWW 9221B:2012(b> 9,0 X 102
10 Dầu mỡ động, thục vật® mg/L TCVN 5070:1995 . KPH

- Không dưực trích. SỈKI mội phan phiếu két quá (till khõug cỏ -II dứliỊỊ S bâng víu bán cùa Trung lãm ■ I*) Các phép llnr dã dược công Iihii-1 LII.I I llico t«
Quan trác Tái nguyên vã Mõi trường cltuỉn ISO/II-C 17025:2005. sổ I'Lli Vilas á,<í I V a chú;)

■ líi) Các phép thứ díl dưục cóng nhận cua BoA theo lieu cbưáii I ■'VI!'' I7ỌỈ5 2005. sò hiỹu Vilas JX4 nhãn cua Dô lái niíiụcn va Môi liuõny I.Í. li;..;.. >1111 veils I-5
- (b): Các phép thứ dii (hrụx; chờniỉ nhận CIKI Uộ tài nguyên vú Iru-uig vô hĩẹii’ Vinièerỉs I k I
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KIÊN GIANG 
TRUNG TÂM ƯD & CG CÔNG NGHỆ

SỐ: 198/12-55/12^WQTM®

THIÉƯ

1. Tên mâu và ký hiệu
2. Số lượng mẫu
3. Ngày nhận mẫu

Địa chỉ: KK4 (K3-4), KV4, Dự án Lấn Biển, 
Tp.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điện thoại: 077.3863649-077.3871177
Ngày: 14/12/2015

T QUẢ THỬ NGHIỆM

Không Khí (KK1)
01
08/12/2015

4. Tình trạng mẫu
5. Ngày thử nghiệm
6. Nơi gởi mẫu

: 08/12/2015 đến 12/12/2015
: Cty cổ phần Chế biến Thủy sản Trung Sơn.

(Áp Bãi Ớt, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lưong, Kiên Giang).
7. Lấy mẫu, thử nghiệm tại HT: Không □ ; Có 0
8. Phương pháp lấy mẫu : TCVN 5067-1995, TCVN 7878-2-2010, máy chuyên dùng. s
9. VỊ trí lấy mẫu/điều kiện lấy mẫu: - Địa điểm: Khu vực sản xuất

- Thời gian: 09h00’ , Ị
10. Lưu mẫu : Không 0 ; Có □ đến ngày:
11. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu Phương pháp thử Kết quả thử nghiệm
'ĩ

ỈỊ g 
‘ỉ/ 

' i

Nhiệt độ (°C) Máy đo SATO/ SK-110-TRH II 20
Độ ẩm (%) Máy đo SATO/ SK-110-TRH II 78
Tiếng ồn (dBA) TCVN 7878-2-2010 67,3 ị
Bụi lơ lửng (pg/m* 3) TCVN 5067- 1995 90
so2 Og/rn ) TCVN5971 - 1995 40
NO2 (pg/m3) TCVN 6137 -2009 60
co (|ig/m3) TCVN 5972 - 1995 260
NH3 (pg/m3) TCVN 5293 : 1995 KPH
H2S (pg/m3) MAS A METHOD 701 KPH

1 .Các kêt quà thừ nghiêm ghi trong phiếu này chi có giá ưị đối với mẫu thử.
2 .Không được trích sao một phần phiếu kết quà thử nghiệm này nểu không có sự đồng ý bằng văn bàn của Trung Tâm.
3. Tên mâu, tên khách hàng được ghi theo yêu cẩu cùa nơi gửi mẫu.

Ghi chú: KPH: Không phát hiện.

TRƯỞNG PHÒNG KT.GIÁM ĐÓC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

BM02-TT19/01 Trang: 1/1



CT QUAD PHÊ DLYẾT

DON VI THẤM TRA

ẫl

CÔNG TR1NH

NM HẠNG MỤC

NHÀ XƯỞNG SỐ 1

PHÓ TỔNG GIÁM BỐC

U121-131 Đường 3/2, Phu&ng Văih Bảo, 
thành phí MGÉ. tình IGBn Gtmg 

let 0773871228 - 0773860.707 Fac 0773941321

NHÀ MÁY CHẾ BÉN THỦY SẢN 

KIÊN HÙNG

BIABIỂMXH: KHUCÚHG HGHtỆP THẠNH líc
X. THẠNH LỘC. H. CHẤU THÀNH í nã GIANG

BON VI THIẾT KẾ 

C.TY cổ PHẨN TU VẤN XÂY DỰNG

KIÊN GIANG

BẢN ĐỒ THU MẪU GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG GIAI ĐOẠN \Y DỰNG - NHÀ MÁY Kifh/GIAN^ KíEN HJ

ĐỊA CHỈ: LÔ B4-B5 KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH LÔC - XÃ THẠNH LỌC - HUYỆN CHÂU THANH - TINH KltlN

Đường sđ 7 R:11

CHỦ ĐẨU TU

I 10

I14

GHI CHÚ:
NGUYỄN THẾ HÙNG 

xl NGHIỆP.

NM: KHƯ Vực KÊNH VÀNH ĐAI NƠI PHƯƠNG TIỆN NEO ĐẬU

KS. NGUYỄN THANH TỦ

THẾT KẾ:

KTS. TRẨN NGỌC BÍCH

1HỀHIỆ*

ONG MINH HÀI________________

KỂMmt

KTS. TBẮN NGỌC BÍCH

ĨỀN8ÀNVÉ:

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

KÝ HIỆU BV

KT:O1 
06

ĩlụ I -----'
T.K.C.S
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ĐON V| THẨM TRA

MẶT BĂNG TONG THE, TỶ LÊ 1/500

CHÙ ĐẨU TƯ

NM

—

HẠNG MỤC

NHÀ XƯỞNG SỐ 1

PHÓ TỐNG GIÁM ĐÓC

BẢNG CÂN Đối ĐẤT ĐAI

U121-131 eueng ìn. PMtig VW| Bào.
HdniipMRỊdiGíí,M>Kín6mg

Tat C773S7122B ■ 0773860.707 ta 0773341.021

NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SÀN 

KIÊN HÙNG

OIAĐIỂMXD: KHJ CÔH6 N6H1ỆP THẠNH uic

X THẠNH lữc - K. CHAU THÀHH ■ T. wfn GIANG

5.toa.«Ị4.l»Ạ«l S.00 8.1» i 5.0» ạ.um.io-.M

NGUYỄN THẾ HÙNG

xí H6HÍR

UẾ biên thuỷ sản kiên hừng
BẢN DỒ IU MẨU GIÁM SÁT MÔ! I RƯỜNG GI XI ĐOẠi ' i ỉ ONG-NHÀ -TỈNH KIÊN GIANG

ĐỊA CHỈ: Lô B4-B5 KHU CÔNG NGHIỆP THẠNH LÔC - XÃ HẠNH LỌC - HUYỆN CHÂU THA

W-W
I 17 00 3 00 SOO

Đường sfi 7 R:11.25m

iYsootsls,^-

J
1950

w 
<5

I
8’

4.00" --
1

CONG TRINH

E° own PHg DMT

ĐƠN V] THIẾT KẾ 

c.tycỔphắntuvắnxAydựng 
KIÊN GIANG

©) NHẢ XƯƠNG sđ 1 (02 TẰNG) © TRẠM BIẾN ÁP

@ NHẢ XƯƠNG Số 2 (02 TẦNG - Dự KIẾN)-' ® NH* B^°

@ NHẢ KHO (01 TẮNG - Dự KIẾN) ® CÓNG CHÍNH

© NHẤ LẢM VIỆC (02-03 TĂNG) @ SÂN Đlí)NG N0'

! (S) KHO PA, BAO Bl, KHO VẬT Tư (01 TẨNG) @ CỘT CỠ

© NHẢ GIẶT VẲ PHOI BHLD (01 TĂNG) @ BÃI XE NGOÀI TRỜI

(5) NHÀ ĐỂ XE 0 TO, XE MẦY (01 TẴNG) ® ĩU5nG KÈ BTCT

@ NHẢ ĐỂ XE CƠNG NHẨN (01 TẮNG) ® CÍY XANH

@ BỂ NU3C 300m3

© HỆ THỐNG xữ LÝ Nư)c THẴI

@ Hổ SEN(BỂ CHÚA NUƠC THẲI KHI HỆ THỐNG XLNT GẶP sự cố) ____ J

KÝ 

HIỆU
HẠNG MỤC

TẰNG 

CAO

DIỆN TÍCH 

(m2)
TỶ LỆ (%)

A BÍT XẲY dựng 13.344.04 44,43%

1 NHÀ XUỠNG CHÍNH 2 4.232,90
1a NHẢ XƯƠNG SỐ 2 (DƯ KIỂN) 2 5.317,60
1b NHÀ KHO (Dự KIẾN) 1 1.633,50
2 NHẢ LẢM VIỆC 3 427,00
3 NHÀ KHO PA BAO Bl, KHO VẬT TƯ 1 45144
4 NHẲ GIẶT VẲ PHƠI BHLĐ 1 151,20
5 NHẰ ĐẾ XE ỡ Tô, XE MẤY 1 30000
6 NHÀ ĐỄ XE CŨNG nhân 1 480,00
7 BỂ NUỠC BẰNG THÉP 4x75M3 1 127,40
8 BẾ xữ LÝ NƯŨC THẢI 1 15600
9 TRẠM BIẾN ÁP 1 36.00

10 NHÀ BẢO VỆ 1 31,00
11 CỐNG CHÍNH

8 SẨN, BƯƠNG NỘI Bộ, VỈA HỀ 10.982,23 36,56%
12

SẲN DƯỠNG Nội Bộ
6.899,00

13 COT cờ 50,27
14 BÃI ĐẨU xe 3.918,96
15 TƯƠNG KÈ 114,00
c cAy xanh 5.710,51 19,01%
16 CẦY XANH 5.710,51

•17..;;: .... CỘNG ....... ’
30.036.78 ' 100,00%

NT1: Nước thải đầu vào;
NT2: Nước thải đầu ra;
NM: Nước mặt kênh vành đai - nơi 
gần khu vực xả thải.

KS. NGUYỄN THANH TÙ

THIẾT KÈ

KTS. TRẨN NGỌC BÍCH

THỂ HIỆN:

ONG MINH HẰI________________

K1ỂUTU

KTS. TRÁN NGỌC BÍCH

TÍN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TỔNG THỂ

tIlEKÝHIÊUBV___________ ____

KYO] T.K.C.S 
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MOlAN PHp DUYỆT

BON V| THẨM TRA

CHỦĐÍUTU

N r J NG

_ gw I3j°

HẠNG MỤC

ĐƠN V| THIẾT KẾ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐÕC
BANG CAN ĐO! HAT ĐAI

(1121-131 ữiína 3/2, Phỉng VHI Báo. 
thành phí Rpcõ Gíá. M lũn Giang

Tí 077.3873228 • 0773860.707 ta 0773041.021

■ NGUYỄN THẾ HÙNG

Xí NGHIỆP:

BẢN ĐO TF J MÀU giám sát môi TRƯỜNCỉ 3-Al TÌOẠN HOẠ ị K. I ,)G ■ NHÀ MÁY CHÊ £■■■*- N 
ĐỊA CHÌ: LC/B4-B5 KHU CÔNG NGHIỆP TI- ẠNH LÔC - XÃ THẠNH: L ■( . í ÍUY! CHÂU THÀNH - I INH KILN

MẶT BANG TÕNG THÊ, TÝ LỆ 1/500

3.004.00 3.00 5.00 i 8.00 I 5.00 8.004.003.00 5, ỊỌ ; 6-50 j4.0g]

í e J 
|j >13 íj

ị5T"
-----11----

Đường sđ 7 R:11.25m

CÔNG TRINH

NHÀ MÁY CHÉ BIẾN THỦY SẢN 

KIÊN HÙNG

DIAOIỂUXD-. KHU CŨNG NGHIỆP THẠNH LỘC
X WH LỘC - H. CHẢU THÀNH ■ ĩ. KIÊN GIÀNG

3Ị
NHÀ XƯỞNG SỐ 1 /

1
1
1 
h7

1
1
1
1

C.TY cổ PHẨN ĨƯ VẤN XAY DỰNG I

KIÊN GIANG

0 NHÀ XƯỞNG Số 1 (02 TẨNG)

@ NHẢ XIỂNG Số 2 (02 TẮNG - Dự KIẾN)

® NHÀ KHO (01 TẤNG - Dự KIẾN)

@ NHÀ LÀM VIỆC (02-03 TẨNG)

© KHO PA. BAO Bl, KHO VẬT TƯ (01 TẨNG)

@ NHẦ giặt Và PHƠI BHLD (01 TẨNG)

@ NHẦ dể xe ô Tú, xe MẮY (01 TẮNG)

@ NHÀ ĐỂ XE CÔNG NHẢN (01 TẮNŨ)

@ BỂ NUƠC 30ũm3

@ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

® Hố SEN(BỂ CHỨA NUƠC THẨI KHI HỆ THỐNG XLNT GẶP sự co 1000m3)

© TRẠM BIẾN ÁP 

© nha bảo vệ 
® CỔNG CHlNH 

@ SẤN Bương nội bộ 
® CỘT cở 

@ BÃI XE NGOÀI TRỜI 

® TƯƠNG KÉ BTCT 

® CẦY xanh

KỶ 
HIỆU

HẠNG MỤC
TÁNG 

CAO
DIỆN TÍCH 

(m2)
TỲ LỆ (%)

A DÁT XÂY DựHG 13.344,04 44,43%
1 NHÀ XƯỞNG CHÍNH 2 4.232,90

1a NHÃ XLỔNG Sô 2 (DƯ KIẾN) 2 5.317,60
1b NHÀ KHO (Dự KIỂN) 1 1.633,50
2 NHÀ LÀM VIỆC 3 427,00
3 NHÀ KHO PA BAO BÌ, KHO VẠT TƯ 1 451,44
4 NHÀ GIẶT VÀ PH(J BHLĐ 1 151,20
5 NHÀ ĐỂ XE fl Tổ, XE MÁY 1 300,00
6 NHÀ ĐỂ XE CÔNG NHẨN 1 480.00
7 BỂ NUƠC BÂNG THÉP 4X75M3 1 127.40
8 BỂ XỬ LÝ NUŨC THẪI 1 156.00
9 TRẠM BIẾN ÁP 36,00

10 NHÀ BẨO VÉ 1 31.00
11 CỔNG CHÍNH

B SĂN, đương nôI Bô, VĨA HÉ 10.982,23 36,56%
12 SẨN DƯỠNG NỘI BÓ 6.899,00
13 CỘT Cờ 50,27
14 bãiđẠuxe 3.918 96
15 TƯỜNG KẺ 114.00
c CÂY XANH 5.710,51 19,01%

16 CẨY XANH 5.710.51
CỘNG 30.036.78 100.00%

KS. NGUYỄN THANH TỦ

THIẾT KẾ
KTS. TRẨN NGỌC BÍCH ị

THỂ HIỆN:
ONG MINH HẲI___________________ I

KIỂM IM
KTS. TRẨN NGỌC BÍCH i

ĨỄNBẲNVẼ:

MẶT BẰNG TỔNG THỂ ị

NT1: Nước thải đầu vào;
NT2: Nước thải đầu ra.

KÝ HIỆU 8V

KTĩOl 
06

TlLỆ

T.K.C.S 

N6ẲY HT I 2017
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